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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.
Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Tổ công tác chuyên trách (VPCP);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND;
- VP HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như điều 4;
- TT Công báo tỉnh;
- TT lưu trữ;
- Đài PTTH Lâm đồng, Báo Lâm đồng;
- Lưu VT, TKCT, TĐA30.
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BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Áp dụng tại các huyện

		Áp dụng tại Thị xã Bảo Lộc

		Áp dụng tại Thành phố Đà Lạt



		I

		Lĩnh vực Chứng thực

		 

		 

		 



		1

		Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

		x

		x

		x



		2

		Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

		x

		x

		x



		3

		Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng việt hoặc từ tiếng việt sang tiếng nước ngoài

		x

		x

		x



		4

		Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản

		x

		x

		x



		5

		Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản

		x

		x

		x



		6

		Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở

		x

		x

		x



		7

		Thủ tục chứng thực hợp đồng mượn nhà ở

		x

		x

		x



		8

		Thủ tục chứng thực hợp đồng cho ở nhờ nhà

		x

		x

		x



		9

		Thủ tục chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở

		x

		x

		x



		10

		Thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở

		x

		x

		x



		11

		Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở

		x

		x

		x



		12

		Thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

		x

		x

		x



		13

		Thủ tục chứng thực hợp đồng đổi nhà ở

		x

		x

		x



		14

		Thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền

		x

		x

		x



		15

		Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp

		x

		x

		x



		16

		Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50.000.000 đồng

		x

		x

		x



		II

		Lĩnh vực Hộ tịch

		 

		 

		 



		17

		Thủ tục thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

		x

		x

		x



		18

		Thủ tục cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

		x

		x

		x



		19

		Thủ tục xác định lại dân tộc

		x

		x

		x



		20

		Thủ tục xác định lại giới tính

		x

		x

		x



		21

		Thủ tục bổ sung hộ tịch

		x

		x

		x



		22

		Thủ tục điều chỉnh hộ tịch

		x

		x

		x



		23

		Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh

		x

		x

		x



		III

		Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường

		 

		 

		 



		24

		Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do hư hỏng, rách nát

		x

		x

		x



		25

		Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do xác định sai loại đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thay đổi ranh giới thửa đất

		x

		x

		x



		26

		Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất

		x

		x

		x



		27

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các hộ gia đình, cá nhân tại xã, thị trấn

		x

		x

		x



		28

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại phường

		x

		x

		 



		29

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất

		x

		x

		x



		30

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất

		x

		x

		x



		31

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đã xác lập hợp đồng chuyển nhượng; tặng cho quyền sử dụng đất trước đây nhưng chưa được cấp

		x

		x

		x



		32

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước đây nhưng chưa lập thủ tục chuyển quyền theo quy định

		x

		x

		x



		33

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

		x

		x

		x



		34

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

		x

		x

		x



		35

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất

		x

		x

		x



		36

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

		x

		x

		x



		37

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chuyển đổi đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân

		x

		x

		x



		38

		Cấp mới hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất

		x

		x

		x



		39

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do hòa giải thành về tranh chấp đất đai; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung

		x

		x

		x



		40

		Cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất

		x

		x

		x



		41

		Chỉnh lý biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính

		x

		x

		x



		42

		Chỉnh lý biến động về sử dụng đất trong trường hợp tăng, giảm diện do sai số khi đo đạc; thay đổi thông tin về số hiệu, tên đơn vị hành chính

		x

		x

		x



		43

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân

		x

		x

		x



		44

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân

		x

		x

		x



		45

		Cung cấp thông tin địa chính về thửa đất

		x

		x

		x



		46

		Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất

		x

		x

		x



		47

		Thủ tục trích đo thửa đất cho hộ gia đình, cá nhân

		x

		x

		x



		48

		Thủ tục Ghi nợ tiền sử dụng đất 

		x

		x

		x



		49

		Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất 

		x

		x

		x



		50

		Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

		x

		x

		x



		51

		Thủ tục đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất được hình thành trong tương lai 

		x

		x

		x



		52

		Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký 

		x

		x

		x



		53

		Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

		x

		x

		x



		54

		Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

		x

		x

		x



		55

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

		x

		x

		x



		56

		Đăng ký cho thuê, cho thuê lại bằng quyền sử dụng đất 

		x

		x

		x



		57

		Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại bằng quyền sử dụng đất 

		x

		x

		x



		58

		Thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường 

		x

		x

		x



		59

		Xác nhận hoàn thành Dự án cải tạo, phục hồi môi trường 

		x

		x

		x



		60

		Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường 

		x

		x

		x



		61

		Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (khi có sự thay đổi nội dung bản cam kết trước) 

		x

		x

		x



		62

		Đăng ký công trình khai thác nước dưới đất tại UBND cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân (các giếng khoan có đường kính mở lỗ đến 110mm và lưu lượng khai thác nhỏ hơn 100 m3/ngày đêm) 

		x

		x

		x



		63

		Xin san ủi, cải tạo mặt bằng

		x

		x

		x



		IV

		Lĩnh vực xây dựng 

		 

		 

		 



		64

		Cấp giấy phép xây dựng công trình 

		x

		x

		x



		65

		Cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình 

		x

		x

		x



		66

		Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình 

		x

		x

		x



		67

		Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình do giấy phép xây dựng đã cấp có sai sót

		x

		x

		x



		68

		Điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng công trình

		x

		x

		x



		69

		Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình

		x

		x

		x



		70

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị 

		x

		x

		x



		71

		Cấp Giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ trong đô thị

		x

		x

		x



		72

		Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị

		x

		x

		x



		73

		Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị do giấy phép xây dựng đã cấp có sai sót 

		x

		x

		x



		74

		Điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị 

		x

		x

		x



		75

		Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị 

		x

		x

		x



		76

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho cá nhân trong nước có nhà ở được tạo lập từ trước ngày 01/7/2006 – ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành 

		x

		x

		x



		77

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho cá nhân trong nước có nhà ở được tạo lập từ ngày 01/7/2006 – ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành 

		x

		x

		x



		78

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước đối với trường hợp nhận chuyển nhượng một phần của nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở  

		x

		x

		x



		79

		Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước đối với trường hợp nhận chuyển nhượng toàn bộ nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

		x

		x

		x



		80

		Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước ngoài 

		x

		x

		x



		81

		Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước

		x

		x

		x



		82

		Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước 

		x

		x

		x



		83

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu cho cá nhân trong nước có công trình xây dựng được tạo lập từ trước ngày 10.8.2005 – ngày Nghị định số 95/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

		x

		x

		x



		84

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu cho cá nhân trong nước có công trình xây dựng được tạo lập từ ngày 10/8/2005 – ngày Nghị định số 95/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 

		x

		x

		x



		85

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu đối với cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài 

		x

		x

		x



		86

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đối với trường hợp nhận chuyển nhượng một phần công trình xây dựng đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 

		x

		x

		x



		87

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đối với trường hợp nhận chuyển nhượng toàn bộ công trình xây dựng đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 

		x

		x

		x



		88

		Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài 

		x

		x

		x



		89

		Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài 

		x

		x

		x



		90

		Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài 

		x

		x

		x



		91

		Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn 

		x

		x

		x



		92

		Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500

		 

		x

		x



		93

		Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn 

		x

		x

		x



		94

		Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500

		 

		x

		x



		V

		Lĩnh vực Giao thông vận tải 

		 

		 

		 



		95

		Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè, san ủi mặt bằng, mở đường 

		x

		x

		x



		VI

		Lĩnh vực Nông lâm nghiệp 

		 

		 

		 



		96

		Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

		x

		x

		x



		97

		Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

		x

		x

		x



		98

		Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nội tỉnh 

		x

		x

		x



		99

		Đăng ký nuôi mới gia cầm từ 500 con đến 3.000 con 

		x

		x

		x



		100

		Thẩm định, phê duyệt báo cáo kỹ thuật – dự toán rừng trồng – chăm sóc rừng trồng – nuôi dưỡng rừng trồng – giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các đơn vị chủ rừng trên địa bàn 

		x

		x

		x



		101

		Thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng và phát triển các dự án mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trong nông nghiệp 

		x

		x

		x



		102

		Thẩm định phương án giao rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư 

		x

		x

		x



		VII

		Lĩnh vực Tài chính 

		 

		 

		 



		103

		Bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sang công quỹ nhà nước (tài sản trị giá dưới 20 triệu đồng) 

		x

		x

		x



		104

		Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành 

		x

		x

		x



		105

		Thẩm định giá mua sắm, sửa chữa tài sản 

		x

		x

		x



		106

		Thẩm định và thông báo quyết toán của các đơn vị dự toán 

		x

		x

		x



		107

		Thẩm định, phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

		x

		x

		x



		108

		Thẩm định, phê duyệt phương án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

		x

		x

		x





		109

		Hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách 

		x

		x

		x



		110

		Thu các khoản nộp Ngân sách nhà nước 

		x

		x

		x



		111

		Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức 

		x

		x

		x



		VIII

		Lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư 

		 

		 

		 



		112

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể 

		x

		x

		X



		113

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi địa điểm, nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể) 

		x

		x

		x



		114

		Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể 

		x

		x

		x



		115

		Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh theo yêu cầu của cá nhân 

		x

		x

		x



		116

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã 

		x

		x

		x



		117

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã 

		x

		x

		x



		118

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (trường hợp bị hư hỏng) 

		x

		x

		x



		119

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (trường hợp bị mất)

		x

		x

		x



		120

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (thay đổi địa điểm kinh doanh) 

		x

		x

		x



		121

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi, bổ sung, ngành nghề hợp tác xã) 

		x

		x

		x



		122

		Đăng ký sửa đổi điều lệ hợp tác xã

		x

		x

		x



		123

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi tên hợp tác xã) 

		x

		x

		x



		124

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chia, tách hợp tác xã) 

		x

		x

		x



		125

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã) 

		x

		x

		x



		126

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã) 

		x

		x

		x



		127

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã) 

		x

		x

		x



		128

		Thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu 

		x

		x

		x



		129

		Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu xây dựng công trình 

		x

		x

		x



		130

		Thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

		x

		x

		x



		131

		Thỏa thuận địa điểm để lập dự án đầu tư đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

		x

		x

		x



		IX

		Lĩnh vực Công thương 

		 

		 

		 



		132

		Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu 

		x

		x

		x



		133

		Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

		x

		x

		x



		134

		Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá 

		x

		x

		x



		135

		Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá 

		x

		x

		x



		136

		Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá đối với Giấy phép còn thời hiệu trước 30 ngày 

		x

		x

		x



		137

		Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá đối với trường hợp đã có Giấy phép hết thời hạn hiệu lực

		x

		x

		x



		138

		Thẩm định địa điểm kinh doanh cửa hàng xăng dầu 

		x

		x

		x



		139

		Đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng 

		x

		x

		x



		X

		Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo 

		 

		 

		 



		140

		Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở 

		x

		x

		x



		141

		Cấp phép dạy thêm, học thêm bậc trung học cơ sở 

		x

		x

		x



		142

		Cấp giấy giới thiệu chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở (THCS), tiểu học 

		x

		x

		x



		143

		Thành lập trường Mầm non ngoài công lập 

		x

		x

		x



		144

		Thành lập trường Tiểu học ngoài công lập 

		x

		x

		x



		145

		Thành lập trường Trung học cơ sở ngoài công lập

		x

		x

		x



		146

		Công nhận Hiệu trưởng các trường ngoài công lập 

		x

		x

		x



		147

		Giải thể trường Mầm non ngoài công lập

		x

		x

		x





		148

		Giải thể trường Tiểu học ngoài công lập

		x

		x

		x



		149

		Giải thể trường Trung học cơ sở ngoài công lập

		x

		x

		x



		150

		Sáp nhập, chia tách trường Mầm non ngoài công lập

		x

		x

		x



		151

		Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học ngoài công lập

		x

		x

		x



		152

		Sáp nhập, chia tách trường THCS ngoài công lập

		x

		x

		x



		153

		Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, tốt nghiệp bổ túc Trung học cơ sở (THCS) 

		x

		x

		x



		XI

		Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

		 

		 

		 



		154

		Thẩm định hồ sơ thành lập câu lạc bộ thể thao cơ sở 

		x

		x

		x



		155

		Công nhận, công nhận lại khu dân cư văn hóa 

		x

		x

		x



		156

		Xác nhận điều kiện kinh doanh Karaoke, Vũ trường 

		x

		x

		x



		XII

		Lĩnh vực Y tế 

		 

		 

		 



		157

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao 

		x

		x

		x



		XIII

		Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 

		 

		 

		 



		158

		Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

		x

		x

		x



		159

		Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”

		x

		x

		x



		160

		Thủ tục tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện” khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm công tác.

		x

		x

		x



		161

		Thủ tục tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện” khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chuyên đề, chương trình công tác, các cuộc vận động 

		x

		x

		x



		162

		Thủ tục tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện” khen thưởng thành tích đột xuất. 

		x

		x

		x



		163

		Thủ tục đề nghị tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh”.

		x

		x

		x



		164

		Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

		x

		x

		x



		165

		Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

		x

		x

		x



		166

		Thủ tục đề nghị tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm công tác.

		x

		x

		x



		167

		Thủ tục đề nghị tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” khen thưởng thành tích thực hiện chuyên đề, chương trình công tác, các cuộc vận động

		x

		x

		x



		168

		Thủ tục đề nghị tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” khen thưởng thành tích đột xuất.

		x

		x

		x



		169

		Thủ tục đề nghị xét tặng: Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước về thành tích kháng chiến chống Mỹ; Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước về thành tích kháng chiến chống Pháp.

		x

		x

		x



		170

		Thủ tục đề nghị xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. 

		x

		x

		x



		171

		Thủ tục đề nghị xét tặng “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh” khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

		x

		x

		x



		172

		Thủ tục đề nghị tặng (hoặc truy tặng) danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng” 

		x

		x

		x



		173

		Thủ tục đề nghị xét tặng cho tập thể, tặng (hoặc truy tặng) cho cá nhân danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới 

		x

		x

		x



		174

		Thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

		x

		x

		x



		175

		Thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” “Thầy thuốc ưu tú”

		x

		x

		x



		176

		Thủ tục đề nghị xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”

		x

		x

		x



		177

		Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

		x

		x

		x



		178

		Thủ tục đề nghị tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” khen thưởng thành tích thường xuyên hoặc đột xuất 

		x

		x

		x



		179

		Thủ tục đề nghị tặng “Huân chương Độc lập” các hạng khen thưởng cho các cá nhân, tập thể thành tích kinh tế - xã hội.

		x

		x

		x



		180

		Thủ tục đề nghị tặng “Huân chương Độc lập” các hạng tặng (truy tặng) cho cán bộ có quá trình cống hiến qua các giai đoạn cách mạng  

		x

		x

		x



		181

		Thủ tục xét tặng danh hiệu “Huân chương Lao động” các hạng khen thưởng cho các cá nhân, tập thể thành tích kinh tế - xã hội 

		x

		x

		x



		182

		Thủ tục xét tặng (hoặc truy tặng) Huân chương “Đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân thành tích xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân  

		x

		x

		x



		183

		Thủ tục đề nghị tặng thưởng “Huân chương Dũng cảm” cho cá nhân có thành tích hành động dũng cảm 

		x

		x

		x



		184

		Thủ tục đề nghị tặng thưởng “Huân chương Hữu nghị”, “Huy chương Hữu nghị” cho cá nhân người nước ngoài thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam  

		x

		x

		x



		XIV

		Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em 

		 

		 

		 



		185

		Thủ tục hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục 

		x

		x

		x



		186

		Thủ tục hỗ trợ trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại và nguy hiểm 

		x

		x

		x



		187

		Thủ tục hỗ trợ trẻ em lang thang kiếm sống 

		x

		x

		x



		188

		Thủ tục giải quyết hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

		x

		x

		x



		189

		Thủ tục hỗ trợ các hoạt động văn hóa vui chơi và thể thao cho trẻ em 

		x

		x

		x



		190

		Thủ tục hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em suy dinh dưỡng nặng 

		x

		x

		x



		XV

		Lĩnh vực Dạy nghề 

		 

		 

		 



		191

		Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề công lập, bán công thuộc cấp huyện quản lý 

		x

		x

		x



		192

		Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề dân lập, tư thục 

		x

		x

		x



		193

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho cơ sở dạy nghề đối với lớp dạy nghề tư thục, lớp dạy nghề của doanh nghiệp, hợp tác xã, dạy nghề ngắn hạn có dưới 10 người học, theo hình thức tại xưởng, tại nhà có thu học phí 

		x

		x

		x



		194

		Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi nghề đào tạo đã đăng ký đối với lớp dạy nghề tư thục, lớp dạy nghề của doanh nghiệp, hợp tác xã, dạy nghề ngắn hạn có dưới 10 người học, theo hình thức tại xưởng, tại nhà có thu học phí 

		x

		x

		x



		195

		Thủ tục hỗ trợ học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn 

		x

		x

		x



		XVI

		Lĩnh vực Việc làm 

		 

		 

		 



		196

		Thủ tục đăng ký sử dụng lao động 

		x

		x

		x



		197

		Thủ tục đăng ký biến động lao động cho các doanh nghiệp sử dụng lao động 

		x

		x

		x



		XVII

		Lĩnh vực Lao động tiền lương

		 

		 

		 



		198

		Thủ tục đăng ký nội quy lao động 

		x

		x

		x



		199

		Thủ tục đăng ký mới lao động cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (doanh nghiệp dưới 50 lao động không liên quan đến yếu tố nước ngoài) 

		x

		x

		x



		200

		Thủ tục đăng ký lại lao động cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (doanh nghiệp dưới 50 lao động không liên quan đến yếu tố nước ngoài) 

		x

		x

		x



		XVIII

		Lĩnh vực Người có công 

		 

		 

		 



		201

		Thủ tục cấp giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học 

		x

		x

		x



		202

		Thủ tục cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng 

		x

		x

		x



		203

		Thủ tục Lập hồ sơ đề nghị và thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng 

		x

		x

		x



		204

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị và thực hiện chế độ cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 

		x

		x

		x



		205

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết tuất từ trần cho người hoạt động cách hạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1045; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên  

		x

		x

		x



		206

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết và thực hiện chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày 

		x

		x

		x



		207

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết và thực hiện giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 

		x

		x

		x



		208

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sỹ 

		x

		x

		x



		209

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết và thực hiện chế độ mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần 

		x

		x

		x



		210

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết và thực hiện chế độ trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến 

		x

		x

		x



		211

		Thủ tục Lập hồ sơ đề nghị giải quyết và thực hiện chế độ trợ cấp một lần cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

		x

		x

		x



		212

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng 

		x

		x

		x



		213

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 

		x

		x

		x



		214

		Thủ tục lập hồ sơ và xác nhận cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, Bằng Tổ quốc ghi công, thẻ thương binh, bệnh binh 

		x

		x

		x



		215

		Lập hồ sơ đề nghị di chuyển hồ sơ, chế độ của người có công với cách mạng 

		x

		x

		x



		216

		Thủ tục xác nhận đề nghị Cấp Bằng Tổ quốc ghi công 

		x

		x

		x



		217

		Thủ tục cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng

		x

		x

		x



		218

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng cho người có công cách mạng 

		x

		x

		x



		219

		Thủ tục lập hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh – sinh viên là con người có công với cách mạng 

		x

		x

		x



		220

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị xét cấp lại sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho học sinh – sinh viên là con người có công cách mạng 

		x

		x

		x



		221

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục, đào tạo cho học sinh sinh viên là con người có công cách mạng 

		x

		x

		x



		222

		Thủ tục thanh toán chế độ khi đi điều trị phục hồi chức năng theo chỉ định của cơ sở y tế 

		x

		x

		x



		223

		Thủ tục hỗ trợ kinh phí cho người có công khi đi làm dụng cụ chỉnh hình 

		x

		x

		x



		224

		Thủ tục chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách người có công 

		x

		x

		x



		225

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước 

		x

		x

		x



		226

		Thủ tục Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình  

		x

		x

		x



		227

		Thủ tục giải quyết chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường B, C, K mà chưa được hưởng chế độ của Đảng và Nhà nước 

		x

		x

		x



		228

		Thủ tục Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Hạ sỹ quan, Chiến sĩ quân đội, Công an, Thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đang công tác 

		x

		x

		x



		229

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Hạ sỹ quan, Chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K

		x

		x

		x



		230

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chống mỹ chưa hưởng chế độ, chính sách; dân quân tập trung ở miền bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình  

		x

		x

		x



		231

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ quy tập mộ liệt sỹ quản lý tại nhà 

		x

		x

		x



		232

		Thủ tục lập đề nghị hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sỹ di dời hài cốt liệt sỹ 

		x

		x

		x



		233

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở 

		x

		x

		x



		234

		Thủ tục xét đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng người có công với cách mạng 

		x

		x

		x



		235

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sỹ từ nơi khác đến thăm viếng mộ liệt sỹ 

		x

		x

		x



		236

		Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ 

		x

		x

		x



		237

		Thủ tục xét đề nghị làm nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách 

		x

		x

		x



		XIX

		Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

		 

		 

		 



		238

		Thủ tục trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội 

		x

		x

		x



		239

		Thủ tục trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ mồ côi/ trẻ bị bỏ rơi; người tàn tật, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS

		x

		x

		x



		240

		Thủ tục trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi 

		x

		x

		x



		241

		Thủ tục hỗ trợ học phí cho đối tượng BTXH là người chưa thành niên từ 16 tuổi đến 18 tuổi đang học văn hóa, học nghề  

		x

		x

		x



		242

		Thủ tục trợ cấp đột xuất cho những người, hộ gia đình gặp khó khăn do bệnh tật, thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác dẫn đến bị thiệt hại về người, tài sản, lâm vào hoàn cảnh thiếu đói 

		x

		x

		x



		243

		Thủ tục trợ cấp cứu trợ đột xuất cho người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc 

		x

		x

		x



		244

		Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội 

		x

		x

		x



		245

		Thủ tục hỗ trợ kinh phí mai táng cho tổ chức, đơn vị đứng ra tổ chức mai táng cho người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết mà không có thân nhân 

		x

		x

		x



		246

		Thủ tục hỗ trợ viện phí cho đối tượng bảo trợ xã hội 

		x

		x

		x



		247

		Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội 

		x

		x

		x



		248

		Thủ tục trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng cho đối tượng bảo trợ xã hội 

		x

		x

		x



		249

		Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên của đối tượng BTXH tại cộng đồng 

		x

		x

		x



		250

		Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập (nhà ở xã hội) 

		x

		x

		x



		251

		Thủ tục giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập 

		x

		x

		x



		252

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị xem xét đưa đối tượng là người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, người nhiễm HIV – AIDS thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 

		x

		x

		x



		253

		Thủ tục xem xét đưa các đối tượng vào nuôi dưỡng tại Nhà ở xã hội các địa phương.

		x

		x

		x



		254

		Thủ tục cấp sổ thực hiện chính sách hộ nghèo 

		x

		x

		x



		255

		Thủ tục cấp lại sổ thực hiện chính sách hộ nghèo 

		x

		x

		x



		256

		Thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo 

		x

		x

		x



		257

		Thủ tục cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo

		x

		x

		x



		258

		Thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số và người ở các xã đặc biệt khó khăn 

		x

		x

		x



		259

		Thủ tục cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số và người ở các xã đặc biệt khó khăn

		x

		x

		x



		260

		Thủ tục đề nghị đưa người chưa thành niên, người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện

		x

		x

		x



		261

		Thủ tục đề nghị đưa người nghiện ma túy, người bán dâm bị áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện, chữa trị bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện 

		x

		x

		x



		262

		Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết và thực hiện trợ cấp cho học – sinh viên người dân tộc thiểu số đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp – dạy nghề trong và ngoài tỉnh 

		x

		x

		x



		XX

		Lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo 

		 

		 

		 



		263

		Giải quyết đơn thư khiếu nại 

		x

		x

		x



		264

		Giải quyết đơn thư tố cáo 

		x

		x

		x





 


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG


I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHỨNG THỰC 


1. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

1.1. Trình tự thực hiện: 


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định .


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp huyện kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và ký chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp lệ phí theo qui định; trường hợp người nhận kết quả không phải là người nộp hồ sơ phải có giấy ủy quyền và xuất trình Chứng minh nhân dân để nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần,trừ ngày nghỉ theo qui định.


1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Xuất trình bản chính;


- Bản sao cần chứng thực (là số bản sao cần chứng thực, thêm 01 bản để lưu tại nơi chứng thực;.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


1.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc; trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn có thể hẹn nhưng không quá 2 ngày làm việc.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao được chứng thực.


1.8. Lệ phí : Không quá 2000 đồng/ trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/ bản.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không.


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.


1.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,chứng thực chữ ký;


Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,chứng thực chữ ký;


Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;


2. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài 


2.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có);trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp huyện ký chứng thực vào văn bản yêu cầu chứng thực.


 Người yêu cầu chứng thực chữ ký, phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần,trừ ngày nghỉ theo qui định.


2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;


- Giấy tờ, văn bản mà công dân yêu cầu chứng thực chữ ký (ngoài bản cần chứng thực, cộng thêm 01 bản để lưu tại nơi chứng thực);


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


2.4.Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc; trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân người yêu cầu chứng thực thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 3 ngày làm việc.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chứng thực chữ ký.


2.8. Lệ phí : không quá 10.000 đồng/trường hợp


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;


Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,chứng thực chữ ký;

Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;


3. Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng việt hoặc từ tiếng việt sang tiếng nước ngoài


3.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp huyện ký chứng thực vào văn bản yêu cầu chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;


- Bản dịch của người đề nghị chứng thực chữ ký (ngoài bản cần chứng thực, cộng thêm 01 bản để lưu tại nơi chứng thực);


- Người dịch phải có bằng cử nhân trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch; bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch;


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


3.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc; trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 3 ngày làm việc.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực chữ ký của người dịch. 


3.8. Lệ phí : Không quá 10.000 đồng/trường hợp.


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;


Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,chứng thực chữ ký;


Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;


4. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản


4.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


c) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp huyện niêm yết công khai việc khai nhận di sản tại nơi thường trú,nơi tạm trú có thời hạn hoặc nơi có bất động sản của người để lại di sản trong thời gian 30 ngày.


Sau thời gian niêm yết công khai nếu không có đơn thư khiếu nại, tranh chấp; Trưởng, phó phòng Tư pháp được ủy quyền UBND cấp huyện thực hiện việc chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp lệ phí theo qui định; trường hợp người nhận kết quả không phải là người nộp hồ sơ phải có giấy ủy quyền và xuất trình Chứng minh nhân dân.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực ( có mẫu đính kèm );


- Văn bản khai nhận di sản;  


-  Bản sao CMND của người lập văn bản;


- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản;


- Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản;


- Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế, có sự cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật, trừ trường hợp không thể biết có người khác được hưởng thừa kế theo pháp luật;


- Văn bản từ chối nhận di sản (nếu có);


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


4.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 33 ngày ( bao gồm thời gian thông báo niêm yết)


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản khai nhận di sản đã được chứng thực.


4.8.  Lệ phí : 50.000 đồng/trường hợp.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


Phiếu yêu cầu chứng thực   

4.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


4.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;


Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09/6/2000 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2001;


Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 


Thông tư  liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;
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TG KHAI CAP LAI BAN CHINH GIAY KHAI SINH
Kinh giti:

Ho vh tén ngui khai:
Noi thutng tri/tam tré

5 Gidly CMND/Ho chié

Quan hé véi ngusi duge cdp lai biin chinh Gidy khai sinh:
BE nghi cdlp lai ban chinh Gidiy khai sinh cho ngubi cé tén dudi day:
Ho va tén: nh:

Ngdy, théng, nam sinh:

Noi sinh:
Dan toc: Quée tich:
Qué qudn (1)

Noi thutng tri/tam tré

Ho v tén cha:

005D BTP) TP

Dan toc: Qué tich:

Ho va tén me:

s

Dan toc: Quée tich:
DA dang ky khai sinh tai
ngdy ... thing....nim
T6i cam doan 16i khai trén day 1a ding sy that va chiu trich nhi¢m truée phdp luat vé
cam doan cita minh,

Lam tai ngay ....thng ... ndm

Negudi khai

Chithich:
(1) Ghitheo qué quin cia cha dé: n khang xie dinh dde cha dé, thi theo qué quin cla me dé: trong rting hp kb
e cha, me dé, th d€ g





 


PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


               Kính gửi:   


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu chứng thực về: ..........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................
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Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........

NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                   NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)


5.Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận  phân chia di sản 

5.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


c) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp huyện niêm yết công khai việc thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế tại nơi thường trú, nơi tạm trú có thời hạn hoặc nơi có bất động sản của người để lại tài sản trong thời gian 30 ngày.


Sau thời gian niêm yết công khai nếu không có đơn thư khiếu nại, tranh chấp; Trưởng, phó phòng Tư pháp được ủy quyền UBND huyện thực hiện việc chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp lệ phí theo qui định; trường hợp người nhận kết quả không phải là người nộp hồ sơ phải có giấy ủy quyền và xuất trình Chứng minh nhân dân.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực ( có mẫu đính kèm) ;


- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản ; 


- Bản sao CMND của người lập văn bản ;


- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản; 


- Bản sao Di chúc (nếu có);


- Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản;


- Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản với những người thoả thuận phân chia di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế, có sự cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật, trừ trường hợp không thể biết có người khác được hưởng thừa kế theo pháp luật;


- Văn bản từ chối nhận tài sản (nếu có);


b) Số lượng  hồ sơ:    01 bộ


5.4.Thời hạn giải quyết: Không quá 33 ngày ( bao gồm thời gian thông báo niêm yết).


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được chứng thực.


5.8. Lệ phí :50.000 đồng/trường hợp.


5.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


 Phiếu yêu cầu chứng thực  

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


5.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


           Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;


   Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09/6/2000 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2001;


   Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


   Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;


Thông tư  liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


               Kính gửi:   


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu chứng thực về: ..........................................................................
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Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 
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Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........

NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                            NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)


6. Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở


6.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ  đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện được ủy quyền của UBND huyện tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và ký chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp thuế và lệ phí theo qui định của pháp luật.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực ( có mẫu đính kèm ) ;


- Hợp đồng mua bán nhà ở (trong trường hợp người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hôi.Trừ trường hợp bên bán nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở ; ( có mẫu đính kèm )


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật; 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


6.4. Thời hạn giải quyết: không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; không quá 10 ngày đối với hợp đồng phức tạp; không quá 30 ngày đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hợp lệ.


6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.


6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng mua bán nhà ở được chứng thực.


6.8. Lệ phí: Tính trên giá trị tài sản :


Dưới 20.000.000 đồng: 10.000 đồng/trường hợp;


Từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng: 20.000 đồng/trường hợp;


Từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng: 100.000 đồng/trường hợp;


Từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng: 200.000 đồng/trường hợp;


Từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng: 500.000 đồng/trường hợp;


Từ 2.000.000.000 đồng  đến dưới 3.000.000.000 đồng: 1.000.000 đồng/trường hợp;


Từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng: 1.500.000 đồng/trường hợp ;


Từ 5.000.000.000 đồng trở lên: 2.000.000 đồng/trường hợp;


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


 Phiếu yêu cầu chứng thực;  

 6.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 


 Không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


 Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự và có năng  lực hành vi dân sự. 


 Bên mua nhà nếu là cá nhân trong nước thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, phải có năng lực hành vi dân sự; nếu là người Việt nam định cư ở nước ngoài phải thuộc diện được sở hữu, được thuê nhà ở tại Việt nam theo quy định của luật nhà ở; nếu là tổ chức thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh.


6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;


 Luật Đất đai năm 2003;


          Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9//2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành luật Nhà ở;


Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


 Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 


Thông tư  liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC
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Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu chứng thực về: ..........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 
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Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........







NGƯ​​ỜI NHẬN PHIẾU                                   NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 5. Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


__________________________________________


....., ngày .... tháng .... năm ......


HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở 


(Hợp đồng mẫu)


______


Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số ..../2006/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm ...... của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở,


Chúng tôi gồm:


Bên bán nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên bán): 


- Ông (bà): 








- Chức vụ:


- Số CMND (Hộ chiếu):


cấp ngày ..../..../...., tại 


- Đại diện cho:


- Địa chỉ cơ quan (nhà riêng):


- Điện thoại:




Fax:


- Tài khoản: 


 

tại Ngân hàng:


- Mã số thuế:


Bên mua nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên mua):


- Ông (bà):


- Chức vụ:


- Số CMND (Hộ chiếu):
 

cấp ngày ..../..../...., tại 


- Đại diện cho:


- Địa chỉ cơ quan ( nhà riêng):


- Điện thoại:


- Mã số thuế:


Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nhà ở dùng cho mục đích để ở và sinh hoạt với các nội dung sau:


I. Đặc điểm chính của nhà ở


1. Địa chỉ nhà ở:



2. Cấp nhà ở:
 


3. Tổng diện tích sàn nhà ở .... m2, trong đó diện tích chính là .... m2, diện tích phụ là: .... m2.


4. Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở (nếu có) gồm:



5. Giấy tờ về nhà ở kèm theo gồm:



II. Giá bán nhà ở, phương thức thanh toán và thời hạn giao nhà


1. Giá bán là:
đồng.


 (Bằng chữ:
)


2. Phương thức thanh toán: bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức khác)





, trong đó:


- Trả lần đầu là: .... đồng vào ngày ..../..../.... 


- Trả tiếp là: .... đồng vào ngày ..../..../.... 


Các quy định khác do hai bên thoả thuận:


3. Thời hạn giao nhận nhà: 


Giao nhận nhà và trang thiết bị (nếu có) vào ngày ..../..../....


III. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán 


1. Quyền của Bên bán:


a) Yêu cầu Bên mua trả đủ tiền mua nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;


b) Yêu cầu Bên mua nhận nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;


2. Nghĩa vụ của Bên bán:


a) Giao nhà ở kèm theo bản vẽ và hồ sơ nêu tại Hợp đồng này cho Bên mua, trường hợp không giao hoặc chậm giao nhà ở thì phải bồi thường thiệt hại;


b) Bảo quản nhà ở đã bán trong thời gian chưa giao nhà ở cho Bên mua. Thực hiện bảo hành đối với nhà ở được xây dựng theo dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở đến ngày ....  tháng .... năm ......;


c) Thông báo cho Bên mua các hạn chế về quyền sở hữu đối với nhà ở. Thông báo các quy định về quản lý sử dụng nhà ở đối với trường hợp bán căn hộ của nhà chung cư và cả khoản 4 kinh phí mà Bên mua phải đóng góp trong quá trình sử dụng;


d) Thực hiện đúng thủ tục về mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật;


đ) Có trách nhiệm làm thủ tục để Bên mua được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (đối với doanh nghiệp bán nhà ở được xây dựng theo dự án).


IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua


1. Quyền của Bên mua:


a) Nhận nhà ở kèm theo bản vẽ và hồ sơ nêu tại Hợp đồng này theo đúng thời gian quy định tại khoản 3 Mục II của Hợp đồng này;


b) Yêu cầu Bên bán tạo điều kiện và cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;


c) Yêu cầu Bên bán làm thủ tục với cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (trong trường hợp mua nhà ở trong dự án của doanh nghiệp kinh doanh nhà ở).


2. Nghĩa vụ của Bên mua:


a) Trả đủ tiền mua nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;


b) Nhận nhà ở và hồ sơ đúng thời hạn đã thoả thuận;


c) Bảo đảm quyền, lợi ích của người thuê nhà trong trường hợp mua nhà ở đang cho thuê.


V. Các thoả thuận khác (nếu có)


.............................................


VI. Cam kết của hai bên


1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết. Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở, hai bên bàn bạc giải quyết bằng thương lượng. Trong trường không giải quyết được bằng thương lượng thì việc giải quyết tranh chấp do Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung phụ lục hợp đồng lập thêm được hai bên ký kết sẽ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.


2. Hợp đồng này được lập thành 05 văn bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng hoặc chứng thực, 01 bản lưu tại cơ quan cấp giấy, 01 bản lưu tại cơ quan thuế. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày có chứng nhận của công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện. /.


		BÊN MUA NHÀ Ở


(Ký và ghi rõ họ tên)

		BÊN BÁN NHÀ Ở


(Ký và ghi rõ họ tên -


 nếu là doanh nghiệp thì đóng dấu 


và ghi chức vụ người ký)








Chứng nhận của công chứng Nhà nước (
)

(hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền)


7. Thủ tục chứng thực hợp đồng mượn nhà ở  


7.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện được ủy quyền của UBND huyện tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và ký chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp thuế và lệ phí theo qui định pháp luật. 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần,trừ ngày nghỉ theo qui định.


7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực ( có mẫu đính kèm ); 


- Hợp đồng mượn nhà ở (trong trường hợp người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật; 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


7.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; không quá 10 ngày đối với hợp đồng phức tạp; không quá 30 ngày đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp kể từ ngày thụ lý.


7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.


7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng mượn nhà ở được chứng thực.


7.8. Lệ phí :50.000 đồng/1 trường hợp.   

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


Phiếu yêu cầu chứng thực .


7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 


Không có tranh chấp về quyền sỏ hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


 Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự và có năng lực hành vi dân sự.


Bên mượn nhà nếu là cá nhân trong nước không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú,phải có năng lực hành vi dân sự; nếu là người Việt nam định cư ở nước ngoài phải thuộc diện được sở hữu, được thuê nhà ở tại Việt nam theo quy định của luật nhà ở; nếu là tổ chức không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh.


7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;


 Luật Đất đai năm 2003;


          Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9//2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành luật Nhà ở;


 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


 Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 


Thông tư  liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


               Kính gửi:   


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................


................................................


Yêu cầu chứng thực về: ..........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................


7..........................................................................................................................


8..........................................................................................................................


9..........................................................................................................................


10........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........







NGƯ​​ỜI NHẬN PHIẾU                                   NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)


8. Thủ tục chứng thực hợp đồng cho ở nhờ nhà 


8.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện được ủy quyền của UBND huyện tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và ký chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


8.2. Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực ( có mẫu đính kèm );


- Hợp đồng cho ở nhờ nhà (trong trường hợp người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật; 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


8.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; không quá 10 ngày đối với hợp đồng phức tạp; không quá 30 ngày đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp kể từ ngày thụ lý.


8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.


8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng cho ở nhờ nhà được chứng thực.


8.8. Lệ phí : 20.000 đồng/1 trường hợp .


8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


 Phiếu yêu cầu chứng thực.  

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 


 Không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự và có năng lực hành vi dân sự.


Bên ở nhờ nếu là cá nhân trong nước thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, phải có năng lực hành vi dân sự; nếu là người Việt nam định cư ở nước ngoài phải thuộc diện được sở hữu, được thuê nhà ở tại Việt nam theo quy định của luật nhà ở; nếu là tổ chức thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh.


8.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;


 Luật Đất đai năm 2003;


 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


 Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 


Thông tư  liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


               Kính gửi:   


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu chứng thực về: ..........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................


7..........................................................................................................................


8..........................................................................................................................


9..........................................................................................................................


10........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........







NGƯ​​ỜI NHẬN PHIẾU                                   NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)


9. Thủ tục chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở 


9.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện được ủy quyền của UBND huyện tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và ký chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực ( có mẫu đính kèm );


- Hợp đồng cho thuê nhà ở (trong trường hợp người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hôi. Trừ trường hợp cá nhân cho thuê nhà dưới 06 tháng; bên cho thuê nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở; Thuê mua nhà ở xã hội;


 - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật; 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


9.4.Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; không quá 10 ngày đối với hợp đồng phức tạp; không quá 30 ngày đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp kể từ ngày thụ lý.


9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.


9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng cho thuê nhà ở được chứng thực.


9.8. Lệ phí : 50.000 đồng/1 trường hợp. 


9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


 Phiếu yêu cầu chứng thực .


 9.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 


 Không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


 Là chủ sỡ hữu nhà ở hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự và có năng  lực hành vi dân sự; tổ chức cho  thuê nhà phải có chức năng kinh doanh nhà ở.


 Bên thuê nếu là cá nhân trong nước thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, phải có năng lực hành vi dân sự; nếu là người Việt nam định cư ở nước ngoài phải thuộc diện được sở hữu, được thuê nhà ở tại Việt nam theo quy định của luật nhà ở; nếu là tổ chức thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh.


9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005;


 Luật Đất đai năm 2003;


          Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9//2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành luật Nhà ở;


 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 


Thông tư  liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


               Kính gửi:   


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu chứng thực về: ..........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................


7..........................................................................................................................


8..........................................................................................................................


9..........................................................................................................................


10........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........







NGƯ​​ỜI NHẬN PHIẾU                                   NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 9. Mẫu hợp đồng thuê nhà ở


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________


 ........., ngày .........  tháng ........  năm .........

Hợp đồng thuê nhà ở 


(Hợp đồng mẫu)


_______


Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Căn cứ  Nghị định số ....../2006/NĐ-CP ngày ......tháng ......năm .........của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở,


Chúng tôi gồm:


Bên cho thuê  nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê): 


- Ông (bà): 








- Chức vụ:


- Số CMND (Hộ chiếu):
cấp ngày       /       /             , tại 


- Đại diện cho:


- Địa chỉ cơ quan (nhà riêng):


- Điện thoại:





Fax:


- Tài khoản: 


  tại Ngân hàng:


- Mã số thuế:


Bên thuê nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê):


- Ông (bà): 








- Chức vụ:


- Số CMND (Hộ chiếu):
            cấp ngày       /       /             , tại 


- Đại diện cho:


- Địa chỉ cơ quan ( nhà riêng):


- Điện thoại:


- Mã số thuế:


Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê nhà ở xã hội dùng cho mục đích để ở và sinh hoạt với các nội dung sau:


I. Đặc điểm chính của nhà ở


1. Địa chỉ nhà ở: .........................................................................................


.............................................................................................................................


2. Cấp nhà ở: ...............................................................................................


.......................................................................................................................


3. Tổng diện tích sàn nhà ở......m2, trong đó diện tích chính là: ......m2, diện tích phụ là: ...................m2

4. Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở (nếu có)................................


 ..........................................................................................................................


II. Giá cho thuê nhà ở và phương thức thanh toán


1. Giá cho thuê nhà ở là ..................đồng/ tháng.


 (Bằng chữ: ...............................................................................................)


Giá cho thuê này đã bao gồm các chi phí về quản lý, bảo trì và vận hành nhà ở. 


2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho Bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.


3. Phương thức thanh toán: bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức khác)........................, trả vào ngày.......... hàng tháng.


III. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở


1. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày.............tháng.............năm..........


2. Thời hạn cho thuê nhà ở là ...năm  (.... tháng), kể từ ngày.....tháng..... năm ......đến ngày .....tháng...... năm .....


IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê 


1. Quyền của Bên cho thuê:


a)  Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;

b) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra;


c) Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng thuê nhà khi Bên thuê nhà có một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật Nhà ở;


d) Bảo trì nhà ở; cải tạo nhà ở khi được Bên thuê đồng ý;


đ) Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở quy định tại Mục VI của Hợp đồng này.


2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê:


a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu cú) cho Bên thuê đúng ngày quy định tại khoản 1 Mục III của Hợp đồng này;


b) Phổ biến cho Bên thuê quy định về quản lý sử dụng nhà ở;


c) Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn phần sử dụng riêng của Bên thuê;


d) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở, nếu Bên cho thuê không thực hiện việc bảo trì nhà ở mà gây thiệt hại cho Bên thuê thì phải bồi thường;


đ) Hướng dẫn, đôn đốc Bên thuê thực hiện đúng các quy định về đăng ký tạm trú.


V. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê 


1. Quyền của Bên thuê: 


a) Nhận nhà ở và trang thiết bị (nếu cú) theo đúng ngày quy định tại khoản 1 Mục III của hợp đồng này;


b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng để bảo đảm an toàn;


c) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện thoả thuận với Bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà ở;


d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi Bên cho thuê có một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 103 của Luật Nhà ở;


2. Nghĩa vụ của Bên thuê:


a) Trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;


b) Sử dụng nhà đúng mục đích; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;


c) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở;


d) Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;


đ) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;


e) Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại Mục VI của Hợp đồng này.


VI. Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở 


Việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện trong các trường hợp sau: 


1. Thời hạn thuê đã hết; 


2. Nhà ở không còn; 


3. Nhà ở cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước;


4. Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 102 của Luật Nhà ở;


5. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.


VII. Các thoả thuận khác (nếu có)


.............................................................................................................................................................................................................................................................................


VIII. Cam kết của các bên


1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.


2. Hợp đồng được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ  01 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng và 01 bản lưu tại cơ quan thuế. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết (trường hợp là cá nhân cho thuê nhà ở từ 06 tháng trở lên thì Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực)./.


		Bên thuê nhà ở


(Ký và ghi rõ họ tên)

		Bên cho thuê nhà ở


(Ký và ghi rõ họ tên - 


nếu là doanh nghiệp thì đóng dấu)








Chứng nhận của công chứng nhà nước (
)


(hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền) 


10. Thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở 


10.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện được ủy quyền của UBND huyện tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và ký chứng thực.


c) Bước 3:Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 - Phiếu yêu cầu chứng thực ( có mẫu đính kèm); 


 - Hợp đồng tặng cho nhà ở (trong trường hợp người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hôi. Trừ trường hợp bên  tặng cho nhà ở là tổ chức;


-  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật; 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4.Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; không quá 10 ngày đối với hợp đồng phức tạp; không quá 30 ngày đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp kể từ ngày thụ lý.


10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.


10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng tặng cho nhà ở được chứng thực.


10.8. Lệ phí: 20.000 đồng/1 trường hợp. 


10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


 Phiếu yêu cầu chứng thực.  

10.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 


 Không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


 Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự và có năng  lực hành vi dân sự. 


Bên nhận tặng cho nếu là cá nhân trong nước thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, phải có năng lực hành vi dân sự; nếu là người Việt nam định cư ở nước ngoài phải thuộc diện được sở hữu, được thuê nhà ở tại Việt nam theo quy định của luật nhà ở; nếu là tổ chức thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh.


10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Nhà ở  ngày 29/11/2005;


 Luật Đất đai năm 2003;


          Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9//2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành luật Nhà ở;


  Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


 Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 


Thông tư  liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


               Kính gửi:   


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu chứng thực về: ..........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................


7..........................................................................................................................


8..........................................................................................................................


9..........................................................................................................................


10........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........







NGƯ​​ỜI NHẬN PHIẾU                                   NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)


11. Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở 


11.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ,viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện được ủy quyền của UBND huyện tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và ký chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


11.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


11.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực ( có mẫu đính kèm ); 


- Hợp đồng tặng cho nhà ở (trong trường hợp người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hôi; 


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật; 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


11.4.Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; không quá 10 ngày đối với hợp đồng phức tạp; không quá 30 ngày đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp kể từ ngày thụ lý.


11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.


11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng tặng cho nhà ở được chứng thực.


11.8. Lệ phí: Tính trên giá trị tài sản:


 Dưới 20.000.000 đồng: 10.000 đồng/trường hợp;


Từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng: 20.000 đồng/trường hợp;


Từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng: 50.000 đồng/trường hợp;


Từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng: 100.000 đồng/trường hợp;


Từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng: 200.000 đồng/trường hợp;


Từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng: 500.000 đồng/trường hợp;


Từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng: 1.000.000 đồng/trường hợp;


 Từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng: 1.500.000 đồng/trường hợp; 


 Từ 5.000.000.000 đồng trở lên: 2.000.000 đồng/trường hợp;


11.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


 Phiếu yêu cầu chứng thực .


10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 


Không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Là chủ sỡ hữu nhà ở hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự  và có năng  lực hành vi dân sự.  


11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 Luật Nhà ở  ngày 29/11/2005;


 Luật Đất đai năm 2003;


          Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9//2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành luật Nhà ở;


 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


 Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 


Thông tư  liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      


PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


               Kính gửi:   


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu chứng thực về: ..........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................


7..........................................................................................................................


8..........................................................................................................................


9..........................................................................................................................


10........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........







NGƯ​​ỜI NHẬN PHIẾU                                   NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)


12. Thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở 


12.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện được ủy quyền của UBND huyện tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và ký chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trả kết quả trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định


12.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực ( có mẫu đính kèm ) 


- Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở (trong trường hợp người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hôi. 


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


12.4.Thời hạn giải quyết: Thời hạn không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; không quá 10 ngày đối với hợp đồng phức tạp; không quá 30 ngày đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp kể từ ngày thụ lý.


12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân


12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện


12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở được chứng thực.


12.8. Lệ phí : 20.000 đồng/1 trường hợp.


12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


 Phiếu yêu cầu chứng thực.


12.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 


 Không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


 Là chủ sỡ hữu nhà ở hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự và có năng  lực hành vi dân sự. 


Bên được ủy quyền quản lý nhà ở nếu là cá nhân trong nước thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, phải có năng lực hành vi dân sự; nếu là người Việt nam định cư ở nước ngoài thì phải thuộc diện được sở hữu, được thuê nhà ở tại Việt nam theo quy định của luật nhà ở; nếu là tổ chức thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh.


12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;


Luật Đất đai năm 2003;


          Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9//2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành luật Nhà ở;


 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;


Thông tư  liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      


PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


               Kính gửi:   


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu chứng thực về: ..........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................


7..........................................................................................................................


8..........................................................................................................................


9..........................................................................................................................


10........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........







NGƯ​​ỜI NHẬN PHIẾU                                   
    NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)


13. Thủ tục chứng thực hợp đồng đổi nhà ở 


13.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện được ủy quyền của UBND huyện tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và ký chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp lệ phí theo qui định.  


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định .


13.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


13.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 - Phiếu yêu cầu chứng thực ( có mẫu đính kèm ) 


 - Hợp đồng đổi nhà ở (trong trường hợp người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hôi. 


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


13.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; không quá 10 ngày đối với hợp đồng phức tạp; không quá 30 ngày đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp kể từ ngày thụ lý.


13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.


13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng đổi nhà ở được chứng thực.


13.8. Lệ phí: 20.000 đồng/1 trường hợp. 


13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


 Phiếu yêu cầu chứng thực .


13.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 


 Không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự và có năng lực hành vi dân sự.


Các bên đổi nhà ở nếu là cá nhân trong nước thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; nếu là người Việt nam định cư ở nước ngoài phải thuộc diện được sở hữu, được thuê nhà ở tại Việt nam theo quy định của luật nhà ở; nếu là tổ chức thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh.


13.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Nhà ở  ngày 29/11/2005;


Luật Đất đai năm 2003;


          Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9//2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành luật Nhà ở;


 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 


Thông tư  liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      


PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


               Kính gửi:   


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu chứng thực về: ..........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................


7..........................................................................................................................


8..........................................................................................................................


9..........................................................................................................................


10........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........







NGƯ​​ỜI NHẬN PHIẾU                                   NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                         (Ký và ghi rõ họ tên)


14. Thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền

14.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện được ủy quyền của UBND huyện tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và ký chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp lệ phí theo qui định; 


Thời gian trả kết quả trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


14.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện


14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực ( có mẫu đính kèm );


- Văn bản ủy quyền; 


- Hợp đồng ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (trong trường hợp người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 


- Trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, người yêu cầu chứng thực phải có đầy đủ giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó; 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


14.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện


14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng ủy quyền được chứng thực.


14.8. Lệ phí : 20.000 đồng/1 trường hợp.


14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


 Phiếu yêu cầu chứng thực .


14.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Trong trường hợp bên ủy quyền không thể cùng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực, bên ủy quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn chứng thực hợp đồng ủy quyền.


Việc ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản thì thực hiện chứng thực bằng giấy ủy quyền.


14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


  Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;


 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


 Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;


 Thông tư  liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      


PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


               Kính gửi:   


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu chứng thực về: ..........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................


7..........................................................................................................................


8..........................................................................................................................


9..........................................................................................................................


10........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........







NGƯ​​ỜI NHẬN PHIẾU                                   NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)


15. Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp

15.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện được ủy quyền của UBND huyện tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và ký chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trao trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định


15.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực ( có mẫu đính kèm );


- Hợp đồng thế chấp tài sản;


- Trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, người yêu cầu chứng thực phải có đầy đủ giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó;


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ


15.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng thế chấp được chứng thực.


15.8. Lệ phí : Tính trên giá trị tài sản:


 Dưới 20.000.000 đồng: 10.000 đồng/trường hợp;


 Từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng: 20.000 đồng/trường hợp;


 Từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng: 50.000 đồng/trường hợp;


 Từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng: 100.000 đồng/trường hợp;


 Từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng: 200.000 đồng/trường hợp;


 Từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng: 500.000 đồng/trường hợp;


 Từ 2.000.000.000 đồng  đến dưới 3.000.000.000 đồng: 1.000.000 đồng/trường hợp;


Từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng: 1.500.000 đồng/trường hợp; 


Từ 5.000.000.000 đồng trở lên: 2.000.000 đồng/trường hợp;


15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


Phiếu yêu cầu chứng thực .


15.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


 Là chủ sỡ hữu nhà ở hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự và có năng lực hành vi dân sự. 


15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;


 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 


Thông tư  liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      


PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


               Kính gửi:   


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu chứng thực về: ..........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................


7..........................................................................................................................


8..........................................................................................................................


9..........................................................................................................................


10........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........







NGƯ​​ỜI NHẬN PHIẾU                                   NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                       (Ký và ghi rõ họ tên)


16. Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50.000.000 đồng

16.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện được ủy quyền của UBND huyện tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và ký chứng thực.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định


16.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 


16.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực ( có mẫu đính kèm ); 


- Hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị duới 50.000.000 đồng (trong trường hợp người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


- Trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, người yêu cầu chứng thực phải có đầy đủ giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó; 


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ


16.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị duới 50.000.000 đồng được chứng thực.


16.8. Lệ phí : 20.000 đồng/1 trường hợp. 


16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


 Phiếu yêu cầu chứng thực .


16.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


16.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


  Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;


  Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;


 Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 


Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;
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PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


               Kính gửi:   


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu chứng thực về: ..........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.…………………………….......………….........………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....…………………………................………....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................


7..........................................................................................................................


8..........................................................................................................................


9..........................................................................................................................


10........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........







NGƯ​​ỜI NHẬN PHIẾU                                   NGƯỜI NỘP PHIẾU


     (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)


II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘ TỊCH


1. Thủ tục thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên


1.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Xuất trình bản chính Giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan của người cần thay đổi hộ tịch để làm căn cứ thay đổi, họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập văn bản trình UBND cấp huyện xem xét,giải quyết.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


1.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính ( có mẫu đính kèm);


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ 


1.4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.Trường hợp cần xác minh thời hạn được kéo dài không quá 05 ngày. 


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thay đổi hộ tịch.


1.8. Lệ phí: 20.000đ/1 trường hợp thay đổi hộ tịch.


1.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính , bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


 Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó.


 Thay đổi hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


1.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;


Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp, Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
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TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, 


XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


Kính gởi: ……………………..…………………………..


Họ và tên người khai:……………………………………..Giới tính:………


Nơi đăng ký thường trú/tạm trú:………………………………………………


Số Giấy CMND/Hộ chiếu:…………………………………………………….


Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:……………….……………………………………………


Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký việc(1):…………………………………


…………………………………………………………cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:……..………………………………Giới tính:…………………….


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………..


Dân tộc:…………………………….Quốc tịch:………………………………



Nơi thường trú/tạm trú: ………………………………………………………


Đăng ký khai sinh tại:…………………………………………………………


..……………………………………………………….ngày…tháng…năm…


Theo Giấy khai sinh số:…………………………Quyển số…………………..


Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:……………….………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Lý do…………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………..


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.




…………………ngày…tháng…năm…




   Người khai


Ý kiến của người được thay đổi họ, tên


(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc 


(nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)


…………………………………………….


…………………………………………….



……………………


…………………………………………….


……………………...……………………..


Chú thích:


(1)Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính-yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ.

2. Thủ tục cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

2.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Xuất trình bản chính Giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan của người cần cải chính hộ tịch để làm căn cứ cải chính những nội dung đã được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần,trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành kiểm tra,thẩm định hồ sơ, lập văn bản trình UBND cấp huyện xem xét, giải quyết.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần,trừ ngày nghỉ theo qui định.


2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính  ( có mẫu đính kèm);


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


2.4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thêm thời hạn được kéo dài không quá 05 ngày. 


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cải chính hộ tịch.


2.8. Lệ phí: 20.000đ/1 trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch.


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.


2.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


 Cải chính hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


   Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;


   Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


   Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp, Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


  Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, 


XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


Kính gởi: ……………………..…………………………..


Họ và tên người khai:……………………………………..Giới tính:………


Nơi đăng ký thường trú/tạm trú:………………………………………………


Số Giấy CMND/Hộ chiếu:…………………………………………………….


Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:……………….……………………………………………


Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký việc(1):…………………………………


…………………………………………………………cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:……..………………………………Giới tính:…………………….


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………..


Dân tộc:…………………………….Quốc tịch:………………………………



Nơi thường trú/tạm trú: ………………………………………………………


Đăng ký khai sinh tại:…………………………………………………………


..……………………………………………………….ngày…tháng…năm…


Theo Giấy khai sinh số:…………………………Quyển số…………………..


Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:……………….………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Lý do…………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………..


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.




…………………ngày…tháng…năm…




   Người khai


Ý kiến của người được thay đổi họ, tên


(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc 


(nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)


…………………………………………….


…………………………………………….



……………………


…………………………………………….


……………………...……………………..


Chú thích:


(1)Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính-yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ.

3. Thủ tục xác định lại dân tộc   

3.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người yêu cầu xác định lại dân tộc để làm căn cứ xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật Dân sự ; Trong trường hợp không có Giấy khai sinh phải xuất trình Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc các giầy tờ liên quan khác của cha hoặc mẹ để làm căn cứ xác định lại dân tộc; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành kiểm tra,thẩm định hồ sơ, lập văn bản trình UBND cấp huyện xem xét giải quyết.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính ( có mẫu đính kèm );


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ .


3.4.Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thời hạn được kéo dài không quá 05 ngày. 


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xác định lại dân tộc.


3.8. Lệ phí: 20.000đ/1/ trường hợp .


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


Đối với việc xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, phải có sự đồng ý của người đó.


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;


 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


 Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp, Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


  Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Văn bản số 1466/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về xác nhận thành phần dân tộc;


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, 


XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


Kính gởi: ……………………..…………………………..


Họ và tên người khai:……………………………………..Giới tính:………


Nơi đăng ký thường trú/tạm trú:………………………………………………


Số Giấy CMND/Hộ chiếu:…………………………………………………….


Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:……………….……………………………………………


Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký việc(1):…………………………………


…………………………………………………………cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:……..………………………………Giới tính:…………………….


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………..


Dân tộc:…………………………….Quốc tịch:………………………………



Nơi thường trú/tạm trú: ………………………………………………………


Đăng ký khai sinh tại:…………………………………………………………


..……………………………………………………….ngày…tháng…năm…


Theo Giấy khai sinh số:…………………………Quyển số…………………..


Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:……………….………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Lý do…………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………..


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.




…………………ngày…tháng…năm…




   Người khai


Ý kiến của người được thay đổi họ, tên


(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc 


(nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)


…………………………………………….


…………………………………………….



……………………


…………………………………………….


……………………...……………………..


Chú thích:


(1)Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính-yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ.

4. Thủ tục xác định lại giới tính    

4.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); xuất trình bản chính Giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cấn có sự can thiệp của y học nhằm xác định lại giới tính; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành kiểm tra,thẩm định hồ sơ, lập văn bản trình UBND cấp huyện xem xét giải quyết.


c) Bước 3:Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trao trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định


4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính , bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (có mẫu đính kèm);


- Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4.4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thời hạn được kéo dài không quá 05 ngày. 


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xác định lại giới tính.


4.8. Lệ phí: 20.000đ/1/ trường hợp .


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


   Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.


4.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


   Xác định lại giới tính cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


   Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;


   Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


   Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp, Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, 


XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


Kính gởi: ……………………..…………………………..


Họ và tên người khai:……………………………………..Giới tính:………


Nơi đăng ký thường trú/tạm trú:………………………………………………


Số Giấy CMND/Hộ chiếu:…………………………………………………….


Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:……………….……………………………………………


Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký việc(1):…………………………………


…………………………………………………………cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:……..………………………………Giới tính:…………………….


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………..


Dân tộc:…………………………….Quốc tịch:………………………………



Nơi thường trú/tạm trú: ………………………………………………………


Đăng ký khai sinh tại:…………………………………………………………


..……………………………………………………….ngày…tháng…năm…


Theo Giấy khai sinh số:…………………………Quyển số…………………..


Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:……………….………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Lý do…………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………..


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.




…………………ngày…tháng…năm…




   Người khai


Ý kiến của người được thay đổi họ, tên


(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc 


(nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)


…………………………………………….


…………………………………………….



……………………


…………………………………………….


……………………...……………………..


Chú thích:


(1)Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính-yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ.

5. Thủ tục bổ sung hộ tịch.    

5.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Xuất trình bản chính Giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan của người bổ sung hộ tịch để làm căn cứ bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành kiểm tra,thẩm định hồ sơ, lập văn bản trình UBND cấp huyện xem xét giải quyết.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần,trừ ngày nghỉ theo qui định.


5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện


5.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính , bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (có mẫu đính kèm);


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


5.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

5.5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ sung hộ tịch.


5.8. Lệ phí: 20.000đ/1/ trường hợp .


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.


5.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   


 Việc bổ sung hộ tịch  cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


  Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


 Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp, Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


  Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, 


XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH


Kính gởi: ……………………..…………………………..


Họ và tên người khai:……………………………………..Giới tính:………


Nơi đăng ký thường trú/tạm trú:………………………………………………


Số Giấy CMND/Hộ chiếu:…………………………………………………….


Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:……………….……………………………………………


Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký việc(1):…………………………………


…………………………………………………………cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:……..………………………………Giới tính:…………………….


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………..


Dân tộc:…………………………….Quốc tịch:………………………………



Nơi thường trú/tạm trú: ………………………………………………………


Đăng ký khai sinh tại:…………………………………………………………


..……………………………………………………….ngày…tháng…năm…


Theo Giấy khai sinh số:…………………………Quyển số…………………..


Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:……………….………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Lý do…………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………..


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.




…………………ngày…tháng…năm…




   Người khai


Ý kiến của người được thay đổi họ, tên


(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc 


(nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)


…………………………………………….


…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….


……………………...……………………..


Chú thích:


(1)Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính-yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ.

6.Thủ tục điều chỉnh hộ tịch   

6.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người điều chỉnh hộ tịch để làm căn cứ. Nếu việc điều chỉnh nội dung của Sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh đương sự phải xuất trình những giấy tờ có liên quan để điều chỉnh; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập văn bản trình UBND huyện xem xét giải quyết.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lệ phí theo qui định. 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Không.


b) Số lượng hồ sơ: Không.


6.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Điều chỉnh hộ tịch.


6.8. Lệ phí: 20.000đ/1/ trường hợp .


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


6.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


 Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh những nội dung đã được đăng ký trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, UBND cấp huyện thực thực hiện việc điều chỉnh trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do UBND cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện. 


6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp, Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


7. Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh    

7.1.Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Xuất trình bản chính Giấy khai sinh  củ (nếu có); trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ chức công tiếp dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập văn bản trình UBND cấp huyện, cấp lại bản chính Giấy khai sinh.


c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.  


Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lệ phí theo qui định; 


Thời gian trao trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

7.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (có mẫu đính kèm).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


7.4.Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 


7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


         7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại bản chính giấy khai sinh.


        7.8. Lệ phí: 10.000đ/1/ trường hợp .


        7.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


   Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh.


7.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


  Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và 


quản lý hộ tịch;


 Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp, Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


1. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do hư hỏng, rách nát


1.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiến hành đo đạc; lập biên bản đo đạc, xác minh hiện trường có xác nhận của chủ sử dụng đất; thu phí, lệ phí theo quy định; 


Hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển phòng Tài nguyên & Môi trường.


c) Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, ký duyệt; trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


d) Bước 4: Chủ sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện:

Chủ sử dụng đất nộp phiếu hẹn, cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao giấy chứng nhận. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


· Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - 01 bản chính;

· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - bản chính;

· Chứng minh nhn dn - 01 bản phơ tơ.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bợ.


1.4. Thời hạn giải quyết:  28 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý về Đăng ký quyền sử dụng đất).


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hnh chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


1.8. Lệ phí: 


a) Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo;


b) Phí khai thác bằng 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/hồ sơ.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


1.11. Căn cứ php lý của thủ tục hnh chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngy 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngy 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngy 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết về chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất về phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 15/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP LẠI, CẤP ĐỔI


GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		 Kính gửi:.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.............................................................................. 

...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


  1.2. Địa chỉ :............................................................................................................................. 


...................................................................................................................................................



		2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin cấp lại, cấp đổi:


    2.1. Số phát hành:...........................  ; 2.2. Số vào sổ cấp GCNQSDĐ:................................. 


    2.3. Ngày cấp:.................................  ; 2.4. Cơ quan cấp:......................................................



		3. Thửa đất:



		3.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp

		3.2. Thông tin thửa đất theo bản đồ địa chính mới (nếu có)



		          Thửa đất số: 

		      Thửa đất số:



		          Tờ bản đồ số:

		      Tờ bản đồ số:



		          Diện tích:

		      Diện tích:



		    3.3. Địa chỉ tại:......................................................................................................................



		4.  Nội dung kê khai bổ sung (kê khai theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận hồ sơ)

    4.1. …....................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................



		5. Lý do xin cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ:........................................................................


...................................................................................................................................................          ................................................................................................................................................... 



		6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ................................................................................


      - ........................................................................................................................................... 


      - ...........................................................................................................................................









Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      …., ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn 

                                                     (Ký, ghi rõ họ tên) 


		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra 


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này  được sử dụng trong các  trường hợp: GCN cũ bị hư hỏng, bị mất và các trường hợp đo đạc lại mà người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi GCN mới.


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi có đất;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp tỉnh nơi có đất;   


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Điểm 3 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


       - Điểm 4 kê khai bổ sung về các nội dung theoyêu cầu của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất;


 - Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức ;


 - Trường hợp người sử dụng có nhu cầu cấp một GCN cho nhiều thửa thì bỏ trống các điểm 2 ;3 ;4 và lập Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp chung một GCN theo Mẫu số 04c/ĐK  kèm theo. 


2. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do xác định sai loại đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thay đổi ranh giới thửa đất


2.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiến hành đo đạc; lập biên bản đo đạc, xác minh hiện trường có xác nhận của chủ sử dụng đất; thu phí, lệ phí theo quy định; 


Hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển phòng Tài nguyên & Môi trường.


c) Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, ký duyệt; trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


d) Bước 4: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chuyển thông tin đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính chủ sử dụng đất phải thực hiện (đối với trường hợp người dân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính). Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính.


đ) Bước 5: Chủ sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện theo các bước sau:


Cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế (nếu có) để chủ sử dụng đất đến nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.


Chủ sử dụng đất nộp phiếu hẹn, cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc nộp tiền theo thông báo của Chi cục Thuế (nhận 01 bộ phô tô giấy nộp tiền); yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - 01 bản chính;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính và 01 bản phô tô có công chứng);


- Các giấy tờ liên quan chứng minh thời điểm sử dụng đất; thời điểm tạo lập tài sản (bản gốc);


- Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất kèm danh sách công khai tại địa phương sau 15 ngày;


· Bản phô tô sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của chủ sử dụng đất;

· Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính;

- Bản chính giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, điều 3 Nghị định 84 (biên lai thuế sử dụng đất, giấy tờ về đăng ký hộ khẩu, đăng ký kê khai nhà đất, giấy khai sinh, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất.v.v… có ghi địa chỉ của nhà ở liên quan đến thửa đất) (nếu có);


- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất;

- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (nếu có);

- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có);

- Chứng minh nhân dân (01 bản phô tô);

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ


2.4. Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất). 


2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


2.8. Lệ phí: 


a) Phí đo đạc tính theo quy mô diện tích đo; 


b) Phí khai thác tính bằng 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/hồ sơ.


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


a) Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).

b) Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).


c) Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (có mẫu đính kèm).

d) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (có mẫu đính kèm).

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường, hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


 Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; 


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồngvề mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 15/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP LẠI, CẤP ĐỔI


GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		 Kính gửi:.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.............................................................................. 

...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


  1.2. Địa chỉ :............................................................................................................................. 


...................................................................................................................................................



		2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin cấp lại, cấp đổi:


    2.1. Số phát hành:...........................  ; 2.2. Số vào sổ cấp GCNQSDĐ:................................. 


    2.3. Ngày cấp:.................................  ; 2.4. Cơ quan cấp:......................................................



		3. Thửa đất:



		3.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp

		3.2. Thông tin thửa đất theo bản đồ địa chính mới (nếu có)



		          Thửa đất số: 

		      Thửa đất số:



		          Tờ bản đồ số:

		      Tờ bản đồ số:



		          Diện tích:

		      Diện tích:



		    3.3. Địa chỉ tại:......................................................................................................................



		4.  Nội dung kê khai bổ sung (kê khai theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận hồ sơ)

    4.1. …....................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................



		5. Lý do xin cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ:........................................................................


...................................................................................................................................................          ................................................................................................................................................... 



		6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ................................................................................


      - ........................................................................................................................................... 


      - ...........................................................................................................................................









Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      …., ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn 

                                                     (Ký, ghi rõ họ tên) 


		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra 


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này  được sử dụng trong các  trường hợp: GCN cũ bị hư hỏng, bị mất và các trường hợp đo đạc lại mà người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi GCN mới.


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi có đất;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp tỉnh nơi có đất;   


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Điểm 3 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


       - Điểm 4 kê khai bổ sung về các nội dung theoyêu cầu của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất;


 - Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức ;


 - Trường hợp người sử dụng có nhu cầu cấp một GCN cho nhiều thửa thì bỏ trống các điểm 2 ;3 ;4 và lập Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp chung một GCN theo Mẫu số 04c/ĐK  kèm theo. 


3. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất


3.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện kiểm tra hồ sơ quản lý; tiến hành lập biên bản đo đạc, xác minh hiện trường có xác nhận của chủ sử dụng đất, thu phí, lệ phí theo quy định. 


Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng với 3 số liên tục, niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại UBND cấp xã nơi có đất.


Sau 30 ngày đăng thông báo, hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; viết giấy chứng nhận chuyển phòng Tài nguyên & Môi trường.


c) Bước 3:  Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


d) Bước 4:  Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện:

Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao giấy chứng nhận. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - 01 bản chính;

· Hóa đơn thu tiền của cơ quan đăng tải thông báo mất giấy - bản chính;

· Chứng minh nhân dân - 01 bản phô tô.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


3.4. Thời hạn giải quyết:  40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó 30 ngày thông báo, niêm yết công khai).


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


3.8. Lệ phí: Phí đo đạc tính theo quy mô diện tích đo; 


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có mẫu đính kèm). 


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại UBND cấp xã nơi có đất.


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		 Mẫu số 15/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP LẠI, CẤP ĐỔI


GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		 Kính gửi:.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.............................................................................. 

...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


  1.2. Địa chỉ :............................................................................................................................. 


...................................................................................................................................................



		2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin cấp lại, cấp đổi:


    2.1. Số phát hành:...........................  ; 2.2. Số vào sổ cấp GCNQSDĐ:................................. 


    2.3. Ngày cấp:.................................  ; 2.4. Cơ quan cấp:......................................................



		3. Thửa đất:



		3.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp

		3.2. Thông tin thửa đất theo bản đồ địa chính mới (nếu có)



		          Thửa đất số: 

		      Thửa đất số:



		          Tờ bản đồ số:

		      Tờ bản đồ số:



		          Diện tích:

		      Diện tích:



		    3.3. Địa chỉ tại:......................................................................................................................



		4.  Nội dung kê khai bổ sung (kê khai theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận hồ sơ)

    4.1. …....................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................



		5. Lý do xin cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ:........................................................................


...................................................................................................................................................          ................................................................................................................................................... 



		6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ................................................................................


      - ........................................................................................................................................... 


      - ...........................................................................................................................................









Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      …., ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn 

                                                     (Ký, ghi rõ họ tên) 


		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra 


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này  được sử dụng trong các  trường hợp: GCN cũ bị hư hỏng, bị mất và các trường hợp đo đạc lại mà người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi GCN mới.


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi có đất;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp tỉnh nơi có đất;   


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Điểm 3 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


       - Điểm 4 kê khai bổ sung về các nội dung theoyêu cầu của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất;


 - Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức ;


 - Trường hợp người sử dụng có nhu cầu cấp một GCN cho nhiều thửa thì bỏ trống các điểm 2 ;3 ;4 và lập Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp chung một GCN theo Mẫu số 04c/ĐK  kèm theo. 


4. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các hộ gia đình, cá nhân tại xã, thị trấn


4.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện, ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

Hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; 

Viết giấy chứng nhận đối với những trường hợp đủ điều kiện; chuyển toàn bộ các trường hợp đủ và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến phòng Tài nguyên & Môi trường kèm theo hồ sơ. 


c) Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm tra, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ban hành quyết định giao đất; phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


d) Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện chuyển phiếu cung cấp thông tin địa chính chuyển đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà chủ sử dụng đất phải thực hiện. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính.


đ) Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế gửi UBND xã, thị trấn để trả kết quả cho chủ sử dụng đất.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại UBND cấp xã.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01bộ.


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất;


- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất;

- Bản chính và 01 bản phô tô (có công chứng, chứng thực) một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2,5 điều 50 Luật Đất đai hoặc:


+ Giấy tờ chứng minh việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất trước ngày 01/07/2004 (bản gốc);


+ Bản chính giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, điều 3 Nghị định 84 (biên lai thuế sử dụng đất, giấy tờ về đăng ký hộ khẩu, đăng ký kê khai nhà đất, giấy khai sinh, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất.v.v… có ghi địa chỉ của nhà ở liên quan đến thửa đất);


  + Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất kèm danh sách công khai tại địa phương sau 15 ngày.


- Bản phô tô sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của chủ sử dụng đất;

- Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính;

- Trường hợp chủ sử dụng đất không phải là người đứng tên trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2, 5, Điều 50, Luật Đất đai thì phải có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/07/2004 có chữ ký của bên chuyển quyền và văn bản xác nhận đất không có tranh chấp của UBND cấp xã;

- Trường hợp một phần thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì nộp thêm bản photo của các giấy chứng nhận đó;

- Danh sách công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Danh sách công khai các trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Tờ trình của UBND cấp xã về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Trường hợp có tài sản gắn liền với đất: bản chính và 01 bản phô tô các giấy tờ chứng minh về nguồn gốc và thời điểm tạo lập tài sản (nếu có);

- Văn bản ủy quyền đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ


4.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, thị trấn.


4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất). 


4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


4.8. Lệ phí:  


a) Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo (trường hợp đo đạc thực tế);


b) Phí khai thác: 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000đồng/hồ sơ.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


a) Đơn xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất (có mẫu đính kèm).


b) Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).


c) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (có mẫu đính kèm).

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; 


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồngvề mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
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		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :.............................................. ;


      Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


 ...................................................................................................................................................                                                                                ...................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ...


                                           Người viết đơn

                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


		Cục thuế:..............


Chi cục thuế:.......
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TỜ KHAI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT


I- Phần tự khai:


1- Tên (Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân):



2- Địa chỉ (trụ sở chính hoặc địa chỉ liên lạc):



3- Văn bản (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định về giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ thuê đất sang giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Số.... Ngày.... Tháng.... Năm....; Hoặc giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất theo quy định, do............................................... (cơ quan cấp).


4- Đặc điểm lô đất:


Địa điểm:



Vị trí thửa đất:



Loại đất:



Mục đích sử dụng:



5- Diện tích nộp tiền sử dụng đất:
 m2

6- Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất (nếu có)


(Ghi rõ thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004; thời hạn hoặc tỷ lệ được miễn, giảm tiền sử dụng đất).


7- Giấy tờ kèm theo (có công chứng chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm):


8- Tôi xin cam đoan việc kê khai trên đây là đúng sự thật và xin nộp tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng kỳ hạn.


Ngày.... Tháng.... Năm....


Người kê khai


(Ký và ghi rõ họ, tên)


Ghi chú:


1- Tờ khai lập thành 02 bản gửi kèm hồ sơ về đất đai đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp hồ sơ nộp tại cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc gửi tới Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cơ quan tài nguyên và môi trường).


2- Sau khi cơ quan thuế xác định và phê duyệt thì:


- Cơ quan thuế giữ lại 1 bản;


- Gửi cơ quan tài nguyên và môi trường 1 bản để cơ quan tài nguyên và môi trường gửi tới người nộp tiền sử dụng đất.


II- Phần xác định của cơ quan thuế: (Thay thông báo nộp tiền sử dụng đất)


1- Diện tích đất được giao (chuyển mục đích sử dụng đất / chuyển từ thuê đất sang giao đất / cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất):


....................................................................................................... M2


2- Loại đất:



Mục đích sử dụng:



3- Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất:
...M2


Trong đó:


- Diện tích nộp tiền sử dụng đất mức 50%(chênh lệch):................... M2


-Diện tích nộp tiền sử dụng đất mức 100%:...................................... M2


4- Thời hạn giao đất:



5- Giá đất tính thu tiền sử dụng đất: ........................................ Đồng/m2

6- Nghĩa vụ tài chính được trừ (nếu có): ................................. Đồng/m2

7- Số tiền sử dụng đất được miễn, giảm:.................................. Đồng/m2

Trong đó:
Miễn:…………………………………........... Đồng


Giảm:………………………………… .......... Đồng


8- Tiền sử dụng đất còn phải nộp ngân sách Nhà nước:..............Đồng


9- Địa điểm nộp tiền sử dụng đất:



10- Thời hạn nộp tiền sử dụng đất không quá 30 ngày làm việc khi nhận được thông báo này từ cơ quan tài nguyên và môi trường.


		Ngày.... Tháng.... Năm.....


Người nhận thông báo


(ký ghi rõ họ, tên)

		Ngày... Tháng... Năm....


Cán bộ kiểm tra tính thu tiền sử dụng đất


(ký ghi rõ họ, tên)

		Ngày.... Tháng... Năm.....


Thủ trưởng cơ quan thuế


(ký, đóng dấu)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------------


TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I – TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ liên hệ:



		



		2. Điện thoại:



		II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4.Diện tích (m2):



		1.5.Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày............. tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm .....................



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày............ tháng........... năm 200..............



		

		CHỦ TÀI SẢN





		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





5. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại phường


5.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, đo đạc, lập biên bản đo đạc, xác minh thực địa có xác nhận của chủ sử dụng đất; thu phí, lệ phí theo quy định;


Lấy ý kiến xác nhận của UBND phường về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất; nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất; sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; 


Công bố công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thời gian mười lăm (15) ngày.


c) Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm:


Xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác nhận vào đơn xin cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp đủ điều kiện, ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


Hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; 

Viết giấy chứng nhận đối với những trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển toàn bộ các trường hợp đủ, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến phòng Tài nguyên & Môi trường kèm theo hồ sơ. 


d) Bước 4: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm tra, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ban hành quyết định giao đất; phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


đ) Bước 5: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển phiếu cung cấp thông tin địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà chủ sử dụng đất phải thực hiện. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính.


e) Bước 6: Chủ sử dụng đất nhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo các bước sau:


Cán bộ trả kết quả trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế nộp tiền  tại Kho bạc Nhà nước thị xã, thành phố.


Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra việc nộp phí, lệ phí và chứng từ gốc nộp tiền theo thông báo của Chi cục Thuế (nhận 01 bộ phô tô giấy nộp tiền theo thông báo của Chi cục Thuế); yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất;

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất;

- Bản chính và một bản phô tô (có chứng thực) một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2,5 Điều 50, Luật Đất đai hoặc:


+ Giấy tờ chứng minh việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất trước ngày 01/07/2004;


+ Giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định 84 (biên lai thuế sử dụng đất, giấy tờ về đăng ký hộ khẩu, đăng ký kê khai nhà đất, giấy khai sinh, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất.v.v… có ghi địa chỉ của nhà ở liên quan đến thửa đất);


+ Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư có xác nhận của UBND phường, nơi có đất kèm danh sách công khai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (Trung tâm GIS – Thành phố Đà Lạt) sau 15 ngày - Mẫu số 01 (Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường);


- Văn bản ủy quyền đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có);


- Bản phô tô hộ khẩu, chứng minh nhân dân của chủ sử dụng đất;


- Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính;


- Trường hợp có tài sản gắn liền với đất: bản chính và 01 bản phô tô các giấy tờ chứng minh về nguồn gốc và thời điểm tạo lập tài sản;


- Trường hợp chủ sử dụng đất không phải là người đứng tên trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2, 5, Điều 50, Luật Đất đai thì phải có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/07/2004 có chữ ký của bên chuyển quyền và văn bản xác nhận đất không có tranh chấp của UBND phường;


- Trường hợp một phần thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp thêm bản phô tô của các giấy chứng nhận đó;


- Danh sách công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


- Danh sách công khai các trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


5.4. Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất). 


5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


5.8. Lệ phí: 


a) Phí đo đạc: Theo quy mô diện tích đo (trường hợp đo đạc thực tế);


b) Phí khai thác: 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000đồng/hồ sơ.


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


a) Đơn xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất (có mẫu đính kèm).

b) Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).


c) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (có mẫu đính kèm). 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định số84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên & MT, hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; 

Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồngvề mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
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		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                            + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :.............................................. ;


      Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


 ...................................................................................................................................................                                                                                ...................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ...


                                           Người viết đơn

                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


		Cục thuế:..............


Chi cục thuế:.......
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TỜ KHAI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT


I- Phần tự khai:


1- Tên (Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân):



2- Địa chỉ (trụ sở chính hoặc địa chỉ liên lạc):



3- Văn bản (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định về giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ thuê đất sang giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Số.... Ngày.... Tháng.... Năm....; Hoặc giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất theo quy định, do............................................... (cơ quan cấp).


4- Đặc điểm lô đất:


Địa điểm:



Vị trí thửa đất:



Loại đất:



Mục đích sử dụng:



5- Diện tích nộp tiền sử dụng đất:
 m2

6- Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất (nếu có)


(Ghi rõ thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004; thời hạn hoặc tỷ lệ được miễn, giảm tiền sử dụng đất).


7- Giấy tờ kèm theo (có công chứng chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm):


8- Tôi xin cam đoan việc kê khai trên đây là đúng sự thật và xin nộp tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng kỳ hạn.


Ngày.... Tháng.... Năm....


Người kê khai


(Ký và ghi rõ họ, tên)


Ghi chú:


1- Tờ khai lập thành 02 bản gửi kèm hồ sơ về đất đai đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp hồ sơ nộp tại cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc gửi tới Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cơ quan tài nguyên và môi trường).


2- Sau khi cơ quan thuế xác định và phê duyệt thì:


- Cơ quan thuế giữ lại 1 bản;


- Gửi cơ quan tài nguyên và môi trường 1 bản để cơ quan tài nguyên và môi trường gửi tới người nộp tiền sử dụng đất.

II- Phần xác định của cơ quan thuế: (Thay thông báo nộp tiền sử dụng đất)


1- Diện tích đất được giao (chuyển mục đích sử dụng đất / chuyển từ thuê đất sang giao đất / cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất):


....................................................................................................... M2


2- Loại đất:



Mục đích sử dụng:



3- Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất:
...M2


Trong đó:


- Diện tích nộp tiền sử dụng đất mức 50%(chênh lệch):................... M2


-Diện tích nộp tiền sử dụng đất mức 100%:...................................... M2


4- Thời hạn giao đất:



5- Giá đất tính thu tiền sử dụng đất: ........................................ Đồng/m2

6- Nghĩa vụ tài chính được trừ (nếu có): ................................. Đồng/m2

7- Số tiền sử dụng đất được miễn, giảm:.................................. Đồng/m2

Trong đó:
Miễn:…………………………………........... Đồng


Giảm:………………………………… .......... Đồng


8- Tiền sử dụng đất còn phải nộp ngân sách Nhà nước:..............Đồng


9- Địa điểm nộp tiền sử dụng đất:



10- Thời hạn nộp tiền sử dụng đất không quá 30 ngày làm việc khi nhận được thông báo này từ cơ quan tài nguyên và môi trường.


		Ngày.... Tháng.... Năm.....


Người nhận thông báo


(ký ghi rõ họ, tên)

		Ngày... Tháng... Năm....


Cán bộ kiểm tra tính thu tiền sử dụng đất


(ký ghi rõ họ, tên)

		Ngày.... Tháng... Năm.....


Thủ trưởng cơ quan thuế


(ký, đóng dấu)
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TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I – TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ liên hệ:



		



		2. Điện thoại:



		II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4.Diện tích (m2):



		1.5.Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày............. tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm .....................



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày............ tháng........... năm 200..............



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





6. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất


6.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định. 


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chuyển Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính.


Thẩm tra hồ sơ; trích sao hồ sơ địa chính, viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi kèm hồ sơ  đến phòng Tài nguyên & Môi trường.


c) Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, tham mưu UBND cấp huyện ban hành quyết định giao đất, phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


d) Bước 4: Phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiến hành cắm mốc, giao đất và lập biên bản giao đất cho người trúng đấu giá tại thực địa.   


e) Bước 5: Người trúng đấu giá nhận quyết định giao đất, thông báo nộp lệ phí trước bạ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ huyện đến Kho bạc Nhà nước cấp huyện để nộp tiền. 



Cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc nộp tiền trước bạ (nhận 01 bộ phô tô) và thu hồi quyết định giao đất; yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


· Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất;


· Chứng minh nhân dân & sổ hộ khẩu (bản phô tô) của chủ sử dụng đất;


· Giấy nộp tiền sử dụng đất bản gốc và bản phô tô để đối chiếu;


·  Biên lai nộp lệ phí trước bạ bản gốc và bản phô tô để đối chiếu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


6.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất.


6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


6.8. Lệ phí: Lệ phí trước bạ nhà đất 0,5%.


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (có mẫu đính kèm).

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai ;


Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;


Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồngvề việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đấu giá.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I – TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ liên hệ:



		



		2. Điện thoại:



		II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4.Diện tích (m2):



		1.5.Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày............. tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm .....................



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày............ tháng........... năm 200..............



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





7. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất 


7.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên & Môi trường tiến hành kiểm tra, thẩm định tham mưu UBND huyện ban hành quyết định giao đất. 


c) Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi kèm theo hồ sơ đến Phòng Tài nguyên & Môi trường.


 Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


d) Bước 4: Hộ gia đình, cá nhân được giao đất nhận quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện theo các bước sau:


Cán bộ trả kết quả trao quyết định giao đất; hướng dẫn người sử dụng đất đến Chi cục Thuế để nhận giấy nộp tiền sử dụng đất và nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.


Cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nhận 01 bộ phô tô giấy nộp tiền) và thu hồi quyết định giao đất; yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


đ) Bước 5: Phòng Tài nguyên & Môi trường thông báo thời gian giao đất và tiến hành cắm mốc tại thực địa sau khi người dân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


7.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân – theo mẫu;


- Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản phô tô) của người được giao đất;


- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất;


- Các giấy tờ liên quan được miễn, giảm thuế đối với trường hộ nghèo, thương binh, liệt sĩ... (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


7.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất.


7.8. Lệ phí: Lệ phí trước bạ đối với trường hợp giao đất thu tiền sử dụng đất 0.5%. 

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


a) Đơn xin giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân (có mẫu kèm theo);


b) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (có mẫu đính kèm).

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai ;


Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
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		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở


(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

		



		

		

		



		Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................................


 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)......................



		

		

		



		1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: ..........................................................


  ......................................................................................................................................


  ......................................................................................................................................


2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................


........................................................................................................................................


  Số sổ hộ khẩu: ........................................................cấp ngày.......tháng.......năm.........


3. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................., Điện thoại: …...............


4. Địa điểm khu đất xin giao: ........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2): ............................................................................................


6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.



		

		..., ngày ...  tháng ...  năm...

Người xin giao đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)






		XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...


  1. Về nhu cầu của người xin giao đất: .........................................................................


 ....................................................................................................................................... 


  2. Về khả năng quỹ đất để giao: ..................................................................................


 .......................................................................................................................................



		

		..., ngày...  tháng... năm...


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH 


(Ký tên, đóng dấu)
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TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I – TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ liên hệ:



		



		2. Điện thoại:



		II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4.Diện tích (m2):



		1.5.Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày............. tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm .....................



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày............ tháng........... năm 200..............



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





8. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đã xác lập hợp đồng chuyển nhượng; tặng cho quyền sử dụng đất trước đây nhưng chưa được cấp


8.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiến hành kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất viết giấy chứng nhận chuyển đến phòng Tài nguyên & Môi trường.


 c) Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


d) Bước 4: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện lập phiếu chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính).  

đ) Bước 5: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện:

Cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí và trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế để nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.


Chủ sử dụng đất nộp giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của Chi cục Thuế (nhận 01 bộ phô tô giấy nộp tiền); yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


8.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính);


- Hợp đồng tặng cho hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực (bản chính);


- Bản phô tô các giấy nộp tiền liên quan được công chứng, chứng thực (nếu có);


- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp chưa thực hiện;

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất đối với trường hợp chưa thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.  


8.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất). 


8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


8.8. Lệ phí: 


a) Phí khai thác: 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/hồ sơ.


b)  Lệ phí trước bạ nhà đất đối với trường hợp chưa thực hiện 0,5%.

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


a) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).


b) Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (có mẫu đính kèm).

c) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (có mẫu đính kèm).

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 


Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ; 


Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướg dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồngvề mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		       Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :.............................................. ;


      Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


 ...................................................................................................................................................                                                                                ...................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ...


                                           Người viết đơn

                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 


nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[04] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: 



[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:


       Do cơ quan:
 Cấp ngày:



[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND

		Số Hộ chiếu



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[10] Họ và tên: 



		[11] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[13] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: 



[17] Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng bất động sản


            Nơi lập 
Ngày lập:



[18] Cơ quan chứng thực …………………………………Ngày chứng thực: ..........................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

		[19] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[20] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[21] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[22] Các khoản thu nhập khác nhận được từ bất động sản

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[23] Đất


Địa chỉ thửa đất: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất: 



Diện tích (m2): 



[24] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, 


hoặc nhận tặng, cho…): 



[25] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[26] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ: 



[27] Nhà


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ……………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, (đồng): 



VI. CÁCH TÍNH THUẾ


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị chuyển nhượng bất động sản x 2%.


[31] Số thuế thu nhập phải nộp (đồng)……………….....………………………………………


VII. THU NHẬP THUỘC DIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Căn cứ vào Hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà):…………….....................…. và ông (bà): ................……………….., khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà) ……................……………. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu  nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.


VIII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


- 


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

		

		……………, ngày ……… tháng……… năm …………


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP


(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I – TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ liên hệ:



		



		2. Điện thoại:



		II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4.Diện tích (m2):



		1.5.Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày............. tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm .....................



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày............ tháng........... năm 200..............



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





9. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước đây nhưng chưa lập thủ tục chuyển quyền theo quy định


9.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiến hành đo đạc; lập biên bản đo đạc, xác minh hiện trường có xác nhận của chủ sử dụng đất; thu phí, lệ phí theo quy định; 


Chuyển phiếu cung cấp thông tin địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính;


Hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển phòng Tài nguyên & Môi trường.


 c) Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


d) Bước 4: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện:

Cán bộ trả kết quả kiểm tra việc nộp lệ phí và trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế để người dân đến nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.


Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc việc hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của Chi cục Thuế (nhận 01 bộ phô tô giấy nộp tiền); yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


9.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu (01 bản chính);


- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân;

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất;

- Thông báo của Phòng Tài nguyên & Môi trường về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với người chuyển nhượng đi khỏi địa phương.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ 


9.4. Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất). 


9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


9.8. Lệ phí:


a) Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo; 


b) Phí khai thác: 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000đồng/hồ sơ;


c) Lệ phí trước bạ 0,5%.


9.9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


a) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).


b) Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (có mẫu đính kèm).

c) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (có mẫu đính kèm).

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Thông báo của Phòng Tài nguyên & Môi trường về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với người chuyển nhượng đi khỏi địa phương.


9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 


Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồngvề mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		       Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :.............................................. ;


      Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


 ...................................................................................................................................................                                                                                ...................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ...


                                           Người viết đơn

                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 


nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[04] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: 



[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:


       Do cơ quan:
 Cấp ngày:



[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND

		Số Hộ chiếu



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[10] Họ và tên: 



		[11] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[13] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: 



[17] Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng bất động sản


            Nơi lập 
Ngày lập:



[18] Cơ quan chứng thực …………………………………Ngày chứng thực: ..........................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

		[19] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[20] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[21] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[22] Các khoản thu nhập khác nhận được từ bất động sản

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[23] Đất


Địa chỉ thửa đất: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất: 



Diện tích (m2): 



[24] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, 


hoặc nhận tặng, cho…): 



[25] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[26] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ: 



[27] Nhà


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ……………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



[ơ


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, (đồng): 



VI. CÁCH TÍNH THUẾ


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị chuyển nhượng bất động sản x 2%.


[31] Số thuế thu nhập phải nộp (đồng)……………….....………………………………………


VII. THU NHẬP THUỘC DIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Căn cứ vào Hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà):…………….....................…. và ông (bà): ................……………….., khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà) ……................……………. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu  nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.


VIII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


- 


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		……………, ngày ……… tháng……… năm …………


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP


(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I – TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ liên hệ:



		



		2. Điện thoại:



		II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4.Diện tích (m2):



		1.5.Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày............. tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm .....................



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày............ tháng........... năm 200..............



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





10. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất


10.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. 


Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiến hành thẩm tra, hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện ký duyệt; chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính. 


c) Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm:


 Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; 


Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên & Môi trường đối với trường hợp phải cấp mới.


d) Bước 4: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới.


đ) Bước 5: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện theo bước sau:


Cán bộ trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế để nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.


Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của Chi cục Thuế (nhận 01 bản phô to từ người sử dụng đất). Yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


10.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - 01 bản chính (theo mẫu); 


- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực - 04 bản;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - bản chính và 04 bản phô tô có công chứng, chứng thực;


- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu); 

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (theo mẫu). 

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


10.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


10.8. Lệ phí: 


a) Lệ phí trước bạ 0,5%.


b) Phí khai thác: 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000đồng/hồ sơ.


10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


a) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).


b) Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (có mẫu đính kèm).


c) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (có mẫu đính kèm).


10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi tường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồngvề mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		       Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :.............................................. ;


      Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


 ...................................................................................................................................................                                                                                ...................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ...


                                           Người viết đơn

                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 


nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[04] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: 



[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:


       Do cơ quan:
 Cấp ngày:



[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND

		Số Hộ chiếu



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[10] Họ và tên: 



		[11] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[13] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: 



[17] Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng bất động sản


            Nơi lập 
Ngày lập:



[18] Cơ quan chứng thực …………………………………Ngày chứng thực: ..........................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

		[19] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[20] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[21] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[22] Các khoản thu nhập khác nhận được từ bất động sản

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[23] Đất


Địa chỉ thửa đất: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất: 



Diện tích (m2): 



[24] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, 


hoặc nhận tặng, cho…): 



[25] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[26] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ: 



[27] Nhà


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ……………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



[ơ


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, (đồng): 



VI. CÁCH TÍNH THUẾ


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị chuyển nhượng bất động sản x 2%.


[31] Số thuế thu nhập phải nộp (đồng)……………….....………………………………………


VII. THU NHẬP THUỘC DIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Căn cứ vào Hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà):…………….....................…. và ông (bà): ................……………….., khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà) ……................……………. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu  nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.


VIII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


- 


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		……………, ngày ……… tháng……… năm …………


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP


(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I – TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ liên hệ:



		



		2. Điện thoại:



		II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4.Diện tích (m2):



		1.5.Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày............. tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm .....................



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày............ tháng........... năm 200..............



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





11. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 


11.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. 


  Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiến hành thẩm tra, hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện ký duyệt; chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính. 


c) Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiến hành chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp, trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; 


Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên & Môi trường đối với trường hợp phải cấp mới.


d) Bước 4: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới.


đ) Bước 5: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện theo bước sau:


Cán bộ trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế để nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.


Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nhận 01 bản phô to từ chủ sử dụng đất). Yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


11.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu - 01 bản chính;


· Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được công chứng, chứng thực - 04 bản;

· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - bản chính và 04 bản phô tô có công chứng, chứng thực;

· Phiếu xác minh tài sản của cơ quan có thẩm quyền - 01 bản chính;

· Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân - 01 bản;

· Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất - 01 bản.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


11.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian người sử sụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


11.8. Lệ phí: 


a) Lệ phí trước bạ 0,5%;


b) Phí khai thác: 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/1 hồ sơ.


11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


a) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).


b) Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (có mẫu đính kèm).


c) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (có mẫu đính kèm).


11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 


Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồngvề mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		       Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :.............................................. ;


      Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


 ...................................................................................................................................................                                                                                ...................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ...


                                           Người viết đơn

                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 


nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[04] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: 



[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:


       Do cơ quan:
 Cấp ngày:



[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND

		Số Hộ chiếu



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[10] Họ và tên: 



		[11] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[13] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: 



[17] Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng bất động sản


            Nơi lập 
Ngày lập:



[18] Cơ quan chứng thực …………………………………Ngày chứng thực: ..........................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

		[19] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[20] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[21] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[22] Các khoản thu nhập khác nhận được từ bất động sản

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[23] Đất


Địa chỉ thửa đất: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất: 



Diện tích (m2): 



[24] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, 


hoặc nhận tặng, cho…): 



[25] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[26] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ: 



[27] Nhà


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ……………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



[ơ


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, (đồng): 



VI. CÁCH TÍNH THUẾ


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị chuyển nhượng bất động sản x 2%.


[31] Số thuế thu nhập phải nộp (đồng)……………….....………………………………………


VII. THU NHẬP THUỘC DIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Căn cứ vào Hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà):…………….....................…. và ông (bà): ................……………….., khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà) ……................……………. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu  nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.


VIII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


- 


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		……………, ngày ……… tháng……… năm …………


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP


(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I – TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ liên hệ:



		



		2. Điện thoại:



		II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4.Diện tích (m2):



		1.5.Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày............. tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm .....................



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày............ tháng........... năm 200..............



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





12. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất


12.1. Trình tự thực hiện: 


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện ký duyệt; 


Lập phiếu cung cấp thông tin địa chính chuyển đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).  

c) Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; 


Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển đến phòng Tài nguyên & Môi trường kèm theo hồ sơ đối với trường hợp phải cấp mới.


d) Bước 4: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới.


đ) Bước 5: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; Cán bộ trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính để người dân đến nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện ( đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).


Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nhận 01 bản phô to từ người sử dụng đất). Yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


12.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu - 01 bản chính;


- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được chứng thực tại UBND cấp xã nơi có đất - 04 bản;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - bản chính và 04 bản phô tô có công chứng, chứng thực;


- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp tặng cho giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội; giữa ông bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau);

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (trừ trường hợp tặng cho giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể);

- Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa bên tặng cho và bên nhận tặng cho theo diện được miễn, giảm thuế (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


12.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian người sử sụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


12.8. Lệ phí: 


a) Lệ phí trước bạ nhà đất 0.5%;


b) Phí khai thác bằng 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/hồ sơ.


12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


a) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).


b) Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (có mẫu đính kèm).


c) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (có mẫu đính kèm).


12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi tường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		       Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :.............................................. ;


      Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


 ...................................................................................................................................................                                                                                ...................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ...


                                           Người viết đơn

                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 


nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[04] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: 



[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:


       Do cơ quan:
 Cấp ngày:



[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND

		Số Hộ chiếu



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[10] Họ và tên: 



		[11] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[13] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: 



[17] Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng bất động sản


            Nơi lập 
Ngày lập:



[18] Cơ quan chứng thực …………………………………Ngày chứng thực: ..........................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

		[19] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[20] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[21] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[22] Các khoản thu nhập khác nhận được từ bất động sản

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[23] Đất


Địa chỉ thửa đất: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất: 



Diện tích (m2): 



[24] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, 


hoặc nhận tặng, cho…): 



[25] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[26] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ: 



[27] Nhà


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ……………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



[ơ


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, (đồng): 



VI. CÁCH TÍNH THUẾ


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị chuyển nhượng bất động sản x 2%.


[31] Số thuế thu nhập phải nộp (đồng)……………….....………………………………………


VII. THU NHẬP THUỘC DIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Căn cứ vào Hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà):…………….....................…. và ông (bà): ................……………….., khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà) ……................……………. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu  nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.


VIII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


- 


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		……………, ngày ……… tháng……… năm …………


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP


(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I – TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ liên hệ:



		



		2. Điện thoại:



		II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4.Diện tích (m2):



		1.5.Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày............. tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm .....................



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày............ tháng........... năm 200..............



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





13. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 


13.1. Trình tự thực hiện: 


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện ký duyệt; 


Lập phiếu cung cấp thông tin địa chính chuyển đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).  

c) Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp; trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; 


Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển đến phòng Tài nguyên & Môi trường kèm theo hồ sơ đối với trường hợp phải cấp mới.


d) Bước 4: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới.


đ) Bước 5: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; cán bộ trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế để chủ sử dụng đất đến nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện (đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).  

Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nhận 01 bản phô to từ chủ sử dụng đất). Yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


13.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu - 01 bản chính;


· Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được công chứng, chứng thực – 04 bản;

· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - bản chính và 04 bản phô tô có công chứng, chứng thực;

· Phiếu xác minh tài sản của cơ quan có thẩm quyền - 01 bản chính;

· Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp tặng cho giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội; giữa ông bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau); 

· Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (trừ trường hợp tặng cho giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể); 

· Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa bên tặng cho và bên nhận tặng cho theo diện được miễn, giảm thuế (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


13.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian người sử sụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


13.8. Lệ phí: 


a) Lệ phí trước bạ (nếu có);


b) Phí khai thác bằng 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/hồ sơ.


13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


a) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).


b) Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (có mẫu đính kèm). 

c) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (có mẫu đính kèm).

13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007;


Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		       Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :.............................................. ;


      Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


 ...................................................................................................................................................                                                                                ...................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ...


                                           Người viết đơn

                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 


nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[04] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: 



[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:


       Do cơ quan:
 Cấp ngày:



[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND

		Số Hộ chiếu



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[10] Họ và tên: 



		[11] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[13] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: 



[17] Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng bất động sản


            Nơi lập 
Ngày lập:



[18] Cơ quan chứng thực …………………………………Ngày chứng thực: ..........................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

		[19] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[20] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[21] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[22] Các khoản thu nhập khác nhận được từ bất động sản

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[23] Đất


Địa chỉ thửa đất: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất: 



Diện tích (m2): 



[24] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, 


hoặc nhận tặng, cho…): 



[25] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[26] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ: 



[27] Nhà


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ……………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



[ơ


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, (đồng): 



VI. CÁCH TÍNH THUẾ


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị chuyển nhượng bất động sản x 2%.


[31] Số thuế thu nhập phải nộp (đồng)……………….....………………………………………


VII. THU NHẬP THUỘC DIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Căn cứ vào Hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà):…………….....................…. và ông (bà): ................……………….., khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà) ……................……………. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu  nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.


VIII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


- 


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		……………, ngày ……… tháng……… năm …………


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP


(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I – TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ liên hệ:



		



		2. Điện thoại:



		II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4.Diện tích (m2):



		1.5.Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày............. tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm .....................



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày............ tháng........... năm 200..............



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





14. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chuyển đổi đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân


14.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại theo quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện ký duyệt; 


Lập phiếu cung cấp thông tin địa chính chuyển đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.  Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính. 


c) Bước 3: Chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp; trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; 


Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển đến phòng Tài nguyên & Môi trường kèm theo hồ sơ đối với trường hợp phải cấp mới.


d) Bước 4: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới.


đ) Bước 5: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; cán bộ trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính để người dân đến nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.


Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nhận 01 bản phô to từ người sử dụng đất). Yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


14.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai bên chuyển đổi – mỗi bên 01 bản chính;


· Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân có công chứng, chứng thực - 04 bộ;

· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - 02 bản chính và 02 bản phô tô có công chứng của hai bên chuyển đổi;


· Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất của hai bên chuyển đổi – mỗi bên 01 bản; 


· Tờ khai thuế thu nhập cá nhân - trong trường hợp diện tích chuyển đổi chênh lệch – dùng cho chủ sử dụng đất có đất chuyển đổi nhiều hơn.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


14.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian người sử sụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


14.8. Lệ phí: 


a) Lệ phí trước bạ 0,5%;


b) Phí khai thác bằng 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/hồ sơ.


14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


a) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).

b) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (có mẫu đính kèm).


c) Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (có mẫu đính kèm).


14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007;


Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 


Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 

Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.
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		       Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :.............................................. ;


      Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


 ...................................................................................................................................................                                                                                ...................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ...


                                           Người viết đơn

                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 


nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[04] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: 



[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:


       Do cơ quan:
 Cấp ngày:



[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND

		Số Hộ chiếu



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[10] Họ và tên: 



		[11] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[13] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: 



[17] Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng bất động sản


            Nơi lập 
Ngày lập:



[18] Cơ quan chứng thực …………………………………Ngày chứng thực: ..........................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

		[19] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[20] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[21] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[22] Các khoản thu nhập khác nhận được từ bất động sản

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[23] Đất


Địa chỉ thửa đất: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất: 



Diện tích (m2): 



[24] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, 


hoặc nhận tặng, cho…): 



[25] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[26] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ: 



[27] Nhà


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ……………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



[ơ


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, (đồng): 



VI. CÁCH TÍNH THUẾ


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị chuyển nhượng bất động sản x 2%.


[31] Số thuế thu nhập phải nộp (đồng)……………….....………………………………………


VII. THU NHẬP THUỘC DIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Căn cứ vào Hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà):…………….....................…. và ông (bà): ................……………….., khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà) ……................……………. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu  nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.


VIII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


- 


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		……………, ngày ……… tháng……… năm …………


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP


(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I – TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ liên hệ:



		



		2. Điện thoại:



		II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4.Diện tích (m2):



		1.5.Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày............. tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm .....................



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày............ tháng........... năm 200..............



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





15. Cấp mới hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất 


15.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt;


Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển đến phòng Tài nguyên & Môi trường trong trường hợp phải cấp mới; 


Lập phiếu cung cấp thông tin địa chính chuyển đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).  

c) Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


d) Bước 4: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; cán bộ trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí khai thác và trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế để nộp tiền  tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện (đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).


Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của Chi cục Thuế (nhận 01 bộ phô tô giấy nộp tiền); yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay; người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


15.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có);


-  Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – dùng cho trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

·  Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất - dùng cho trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;


· Bản phô tô hộ khẩu, chứng minh nhân dân của chủ sử dụng đất;


· Văn bản nhận tài sản thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất;


· Di chúc (nếu có) của người để lại di sản;


· Đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất; 


· Văn bản phân chia tài sản thừa kế (nếu có);


· Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế (nếu có);

· Bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật (nếu có);


· Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có);


· Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (trừ trường nhận thừa kế giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội; giữa ông bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau); 

· Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (trừ trường hợp nhận thừa kế giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể). 

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


15.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian chủ sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


15.8. Lệ phí: 


a) Lệ phí trước bạ nhà đất 0,5%;


b) Phí khai thác bằng 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/hồ sơ.


15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


a) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có mẫu đính kèm). 

b) Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (có mẫu đính kèm). 

c) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (có mẫu đính kèm).  

d) Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (có mẫu đính kèm). 


15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 


Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất; 


Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		       Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :.............................................. ;


      Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


 ...................................................................................................................................................                                                                                ...................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ...


                                           Người viết đơn

                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		                         Mẫu số 14/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT 

		



		

		

		



		

		 Kính gửi:.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):..........................................................................


...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ :............................................................................................................................. 


...................................................................................................................................................



		2. Thửa đất được quyền sử dụng:


   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ................................................;


   2.3. Địa chỉ tại:.......................................................................................................................


   ........................................................................ ......................................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.....................................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .................................................................................................;       


   2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng đất: ..................................................................................


........................................................................... ......................................................................;


   2.9. Tài sản gắn liền với đất:...................................................................................................


 ..................................................................................................................................................    


   2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:............................... (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., ngày cấp ...../...../........



		3. Nội dung biến động và lý do biến động:


...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


................................................................................................................................................... 



		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


      - ........................................................................................................................................... 


      - ...........................................................................................................................................


      - ...........................................................................................................................................      


      






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      ……, ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi râ hä tªn) 

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này dùng trong các trường hợp: Người sử sụng đất đổi tên; giảm diện tích thửa đất do thiên tai; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi nghĩa vụ tài chính về đất đai. 


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.   


-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Điểm 3 ghi rõ nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần thay đổi, nội dung đó thay đổi như thế nào, lý do thay đổi; ví dụ "Xin đổi tên chủ hộ sử dụng đất thành Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 27/10/1973 vì chủ hộ cũ đã chết"


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 


nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[04] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: 



[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:


       Do cơ quan:
 Cấp ngày:



[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND

		Số Hộ chiếu



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[10] Họ và tên: 



		[11] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[13] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: 



[17] Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng bất động sản


            Nơi lập 
Ngày lập:



[18] Cơ quan chứng thực …………………………………Ngày chứng thực: ..........................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

		[19] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[20] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[21] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[22] Các khoản thu nhập khác nhận được từ bất động sản

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[23] Đất


Địa chỉ thửa đất: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất: 



Diện tích (m2): 



[24] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, 


hoặc nhận tặng, cho…): 



[25] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[26] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ: 



[27] Nhà


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ……………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



[ơ


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, (đồng): 



VI. CÁCH TÍNH THUẾ


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị chuyển nhượng bất động sản x 2%.


[31] Số thuế thu nhập phải nộp (đồng)……………….....………………………………………


VII. THU NHẬP THUỘC DIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Căn cứ vào Hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà):…………….....................…. và ông (bà): ................……………….., khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà) ……................……………. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu  nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.


VIII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


- 


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		……………, ngày ……… tháng……… năm …………


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP


(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I – TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ liên hệ:



		



		2. Điện thoại:



		II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4.Diện tích (m2):



		1.5.Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày............. tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm .....................



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày............ tháng........... năm 200..............



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





16. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do hoà giải thành về tranh chấp đất đai; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung 


16.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, đo đạc (nếu có), hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; 


Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển đến phòng Tài nguyên & Môi trường kèm theo hồ sơ; 


Lập phiếu cung cấp thông tin địa chính chuyển đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).  

c) Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định hồ sơ trình UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


d) Bước 4: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; cán bộ trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí khai thác và trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế để nộp tiền  tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện (đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).


Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của Chi cục Thuế (nhận 01 bộ phô tô giấy nộp tiền); yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


16. 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu);


- Một trong các loại văn bản: Kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, trích lục bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung; 

- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). 


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


16.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


16.8. Lệ phí: 


a) Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo;


b) Lệ phí trước bạ 0,5%.


16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).


16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai ;


Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Thông tư 09/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		       Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :.............................................. ;


      Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


 ...................................................................................................................................................                                                                                ...................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ...


                                           Người viết đơn

                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


17. Cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất


17.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện kiểm tra, làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; 


Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt trong trường hợp hình thành pháp nhân mới đối với cả thửa đất;


Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển đến phòng Tài nguyên & Môi trường kèm theo hồ sơ trong trường hợp phải cấp mới; đồng thời lập phiếu cung cấp thông tin địa chính chuyển đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).  

c) Bước 3: Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả yêu cầu người đến nhận kết quả xuất trình biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và nộp lại bản phô tô các biên lai, ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


17.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan thi hành án;


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (nếu có);


· Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);


· Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất; 


·  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;


·  Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ


17.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


17.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


17.8. Lệ phí: 


a) Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo;


b) Phí khai thác bằng 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/1 hồ sơ.


c) Lệ phí trước bạ 0,5%.


17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


a) Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (có mẫu đính kèm);


b) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (có mẫu đính kèm).


17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 


Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


Thông tư số 09/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 


nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên: 



		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[04] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[05] Điện thoại:………………………………….……[06] Fax:……...………………………... [07] Email: 



[08] Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:


       Do cơ quan:
 Cấp ngày:



[09] Trong trường hợp đồng chủ sở hữu:


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND

		Số Hộ chiếu



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[10] Họ và tên: 



		[11] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[12] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………………………..

[13] Địa chỉ:


Số nhà,đường phố/thôn, xóm: 



Xã/phường: 



Quận/Huyện:



Tỉnh/ Thành phố:



[14] Điện thoại:………………………………….……[15] Fax:……...………………………... [16] Email: 



[17] Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng bất động sản


            Nơi lập 
Ngày lập:



[18] Cơ quan chứng thực …………………………………Ngày chứng thực: ..........................



III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

		[19] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[20] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[21] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[22] Các khoản thu nhập khác nhận được từ bất động sản

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[23] Đất


Địa chỉ thửa đất: 



Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 



Loại đất: 



Diện tích (m2): 



[24] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, 


hoặc nhận tặng, cho…): 



[25] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): (đồng)



[26] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ: 



[27] Nhà


Cấp nhà: 



Loại nhà: 



Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 



[28] Nguồn gốc nhà


		Tự xây dựng    

		        





  Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): ……………….


		Chuyển nhượng

		





 Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ………………………….


[29] Giá trị nhà (đồng) : 



[ơ


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, (đồng): 



VI. CÁCH TÍNH THUẾ


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp =  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  x  25%.


		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản

		





Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị chuyển nhượng bất động sản x 2%.


[31] Số thuế thu nhập phải nộp (đồng)……………….....………………………………………


VII. THU NHẬP THUỘC DIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Căn cứ vào Hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà):…………….....................…. và ông (bà): ................……………….., khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà) ……................……………. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu  nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.


VIII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


- 


           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		……………, ngày ……… tháng……… năm …………


CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP


(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I – TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ liên hệ:



		



		2. Điện thoại:



		II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4.Diện tích (m2):



		1.5.Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày............. tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm .....................



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày............ tháng........... năm 200..............



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





18. Chỉnh lý biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính


18.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thẩm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin đăng ký biến động; trích đo địa chính thửa đất (nếu có), và thu phí, lệ phí theo quy định; chỉnh lý biến động vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin đăng ký biến động về sử dụng đất chuyển đến phòng Tài nguyên và Môi trường.


c) Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, ký duyệt.

d) Bước 4: Chủ sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; xuất trình chứng từ nộp lệ phí và ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


18.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất - 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  - 01 bản chính và 02 bản phô tô có công chứng (nếu có); 


- Các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ .


18.4. Thời hạn giải quyết:  17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


18.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


18.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


18.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý .


18.8. Lệ phí: 


a) Phí khai thác bằng 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/hồ sơ;


b) Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo.


18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (có mẫu đính kèm).  


18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		                         Mẫu số 14/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT 

		



		

		

		



		

		 Kính gửi:.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):..........................................................................


...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ :............................................................................................................................. 


...................................................................................................................................................



		2. Thửa đất được quyền sử dụng:


   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ................................................;


   2.3. Địa chỉ tại:.......................................................................................................................


   ........................................................................ ......................................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.....................................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .................................................................................................;       


   2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng đất: ..................................................................................


........................................................................... ......................................................................;


   2.9. Tài sản gắn liền với đất:...................................................................................................


 ..................................................................................................................................................    


   2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:............................... (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., ngày cấp ...../...../........



		3. Nội dung biến động và lý do biến động:


...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


................................................................................................................................................... 



		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


      - ........................................................................................................................................... 


      - ...........................................................................................................................................


      - ...........................................................................................................................................      


      






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      ……, ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên) 

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này dùng trong các trường hợp: Người sử sụng đất đổi tên; giảm diện tích thửa đất do thiên tai; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi nghĩa vụ tài chính về đất đai. 


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.   


-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Điểm 3 ghi rõ nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần thay đổi, nội dung đó thay đổi như thế nào, lý do thay đổi; ví dụ "Xin đổi tên chủ hộ sử dụng đất thành Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 27/10/1973 vì chủ hộ cũ đã chết"


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức

19. Chỉnh lý biến động về sử dụng đất trong trường hợp tăng, giảm diện do sai số khi đo đạc; thay đổi thông tin về số hiệu, tên đơn vị hành chính


19.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thẩm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin đăng ký biến động; trích đo địa chính thửa đất (nếu có), và thu phí, lệ phí theo quy định; chỉnh lý biến động vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin đăng ký biến động về sử dụng đất chuyển đến phòng Tài nguyên và Môi trường.


c) Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, ký duyệt.

d) Bước 4: Chủ sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 


Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


19.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất - 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  - 01 bản chính và 02 bản phô tô có công chứng; 


- Các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ .


19.4. Thời hạn giải quyết:  17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


19.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


19.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý .


19.8. Lệ phí: 


a) Phí khai thác 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000đồng/hồ sơ.


b) Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo (nếu có).


19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (có mẫu đính kèm).  


19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		                         Mẫu số 14/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT 

		



		

		

		



		

		 Kính gửi:.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):..........................................................................


...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ :............................................................................................................................. 


...................................................................................................................................................



		2. Thửa đất được quyền sử dụng:


   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ................................................;


   2.3. Địa chỉ tại:.......................................................................................................................


   ........................................................................ ......................................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.....................................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .................................................................................................;       


   2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng đất: ..................................................................................


........................................................................... ......................................................................;


   2.9. Tài sản gắn liền với đất:...................................................................................................


 ..................................................................................................................................................    


   2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:............................... (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., ngày cấp ...../...../........



		3. Nội dung biến động và lý do biến động:


...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


................................................................................................................................................... 



		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


      - ........................................................................................................................................... 


      - ...........................................................................................................................................


      - ...........................................................................................................................................      


      






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      ……, ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi râ hä tªn) 

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này dùng trong các trường hợp: Người sử sụng đất đổi tên; giảm diện tích thửa đất do thiên tai; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi nghĩa vụ tài chính về đất đai. 


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.   


-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Điểm 3 ghi rõ nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần thay đổi, nội dung đó thay đổi như thế nào, lý do thay đổi; ví dụ "Xin đổi tên chủ hộ sử dụng đất thành Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 27/10/1973 vì chủ hộ cũ đã chết"


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức

20. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân 


20.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện kiểm tra hồ sơ:


Trường hợp xin chuyển mục đích không phù hợp với quy định thì ban hành thông báo nêu rõ lý do không được chuyển mục đích và trả lại hồ sơ.  

Trường hợp xin chuyển mục đích phù hợp theo quy định thì hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xác nhận vào tờ khai đăng ký; chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên & Môi trường.


c) Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, ký duyệt; chuyển trả Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


d) Bước 4: Chủ sử dụng đất nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí và ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


20.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - 01 bản chính và 01 bản phô tô có công chứng.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


20.4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


20.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


20.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã xác nhận đã chuyển mục đích.


20.8. Lệ phí: Phí khai thác bằng 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/1 hồ sơ. 


20.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (có mẫu đính kèm).


20.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


20.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 12/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)  



		

		

		

		

		



		

		TỜ KHAI ĐĂNG KÝ


CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		 Kính gửi :.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa trong tờ khai)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):..........................................................................


...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ : ............................................................................................................................ 


...................................................................................................................................................



		2. Thửa đất đăng ký chuyển mục đích sử dụng:


   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ................................................;


   2.3. Địa chỉ tại:.......................................................................................................................


   ........................................................................ ......................................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.....................................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .................................................................................................;    


   2.8. Tài sản gắn liền với đất:...................................................................................................        ...................................................................................................................................................    


    2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:.........................................................................................


    2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., ngày cấp ...../...../.......



		3. Mục đích sử dụng đất đăng ký chuyển sang : ..................................................................


 ..................................................................................................................................................



		5- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


      - ........................................................................................................................................... 


      - ...........................................................................................................................................


      - ...........................................................................................................................................


      - ...........................................................................................................................................


      - ...........................................................................................................................................      






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      ……, ngày .... tháng ... năm ......


                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên) 

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn  


- Tờ khai này dùng trong các trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép;


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì gửi Sở Tài nguyên và Môi trường;  


-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất hiện đang sử dụng  như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Điểm 3 ghi rõ mục đích sử dụng đất muốn xin được chuyển sang; trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục đich sử dụng;


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.  

21. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân 


21.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tính phù hợp quy hoạch sử dụng đất: Trường hợp không đủ điều kiện, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ban hành thông báo nêu rõ lý do không được chuyển mục đích và trả hồ sơ cho chủ sử dụng đất;trường hợp đủ điều kiện thì tiến hành đo đạc, xác minh; lập biên bản đo đạc, xác minh hiện trường có chữ ký của chủ sử dụng đất; thu phí theo quy định;


Hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên & Môi trường.


c) Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt, ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;


Sau khi được UBND huyện phê duyệt kết quả, Phòng Tài nguyên & Môi trường chỉnh lý việc chuyển mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

d) Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính. 


đ) Bước 5: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện:

Cán bộ trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế để chủ sử dụng đất đến nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.


Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc việc nộp tiền theo thông báo của Chi cục Thuế (nhận 01 bộ phô tô giấy nộp tiền); yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


21.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu - 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - 01 bản chính và 01 bản phô tô có công chứng;


- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất;


- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


21.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


21.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


21.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


21.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận có chỉnh lý việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.


21.8. Lệ phí: 


a) Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo. 


b) Lệ phí trước bạ nhà đất 0,5%.

21.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (có mẫu đính kèm).

b) Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).

c) Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất nhà đất (có mẫu đính kèm).

21.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


21.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồngvề mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

		Mẫu số 11/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		 Kính gửi :.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.........................................................................


..................................................................................................................................................           ..................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ............................................................................................................................... 


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng:


   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ...............................................;


   2.3. Địa chỉ tại:......................................................................................................................


   ........................................................................ .....................................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:....................................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................... .........................................;    


   2.8. Tài sản gắn liền với đất:...................................................................................................


...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


    2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:.........................................................................................


    2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:...................., ngày cấp ...../...../........



		3. Mục đích sử dụng đất xin được chuyển sang:


   ................................................................................................................................................    



		4- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


      - ..........................................................................................................................................


      - ..........................................................................................................................................


      - ..........................................................................................................................................


      - ..........................................................................................................................................


      - ..........................................................................................................................................     






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      ….., ngày .... tháng ... năm ......


                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên) 

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này dùng trong các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép


- Đề gửi: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có đất.   


-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất hiện đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Điểm 3 ghi rõ mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất xin được chuyển sang; trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục đich sử dụng;


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.  





		Cục thuế:..............


Chi cục thuế:.......

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TỜ KHAI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT


I- Phần tự khai:


1- Tên (Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân):



2- Địa chỉ (trụ sở chính hoặc địa chỉ liên lạc):



3- Văn bản (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định về giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ thuê đất sang giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Số.... Ngày.... Tháng.... Năm....; Hoặc giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất theo quy định, do............................................... (cơ quan cấp).


4- Đặc điểm lô đất:


Địa điểm:



Vị trí thửa đất:



Loại đất:



Mục đích sử dụng:



5- Diện tích nộp tiền sử dụng đất:
 m2

6- Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất (nếu có)


(Ghi rõ thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004; thời hạn hoặc tỷ lệ được miễn, giảm tiền sử dụng đất).


7- Giấy tờ kèm theo (có công chứng chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm):


8- Tôi xin cam đoan việc kê khai trên đây là đúng sự thật và xin nộp tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng kỳ hạn.


Ngày.... Tháng.... Năm....


Người kê khai


(Ký và ghi rõ họ, tên)


Ghi chú:


1- Tờ khai lập thành 02 bản gửi kèm hồ sơ về đất đai đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp hồ sơ nộp tại cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc gửi tới Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cơ quan tài nguyên và môi trường).


2- Sau khi cơ quan thuế xác định và phê duyệt thì:


- Cơ quan thuế giữ lại 1 bản;


- Gửi cơ quan tài nguyên và môi trường 1 bản để cơ quan tài nguyên và môi trường gửi tới người nộp tiền sử dụng đất.

II- Phần xác định của cơ quan thuế: (Thay thông báo nộp tiền sử dụng đất)


1- Diện tích đất được giao (chuyển mục đích sử dụng đất / chuyển từ thuê đất sang giao đất / cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất):


....................................................................................................... M2


2- Loại đất:



Mục đích sử dụng:



3- Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất:
...M2


Trong đó:


- Diện tích nộp tiền sử dụng đất mức 50%(chênh lệch):................... M2


-Diện tích nộp tiền sử dụng đất mức 100%:...................................... M2


4- Thời hạn giao đất:



5- Giá đất tính thu tiền sử dụng đất: ........................................ Đồng/m2

6- Nghĩa vụ tài chính được trừ (nếu có): ................................. Đồng/m2

7- Số tiền sử dụng đất được miễn, giảm:.................................. Đồng/m2

Trong đó:
Miễn:…………………………………........... Đồng


Giảm:………………………………… .......... Đồng


8- Tiền sử dụng đất còn phải nộp ngân sách Nhà nước:..............Đồng


9- Địa điểm nộp tiền sử dụng đất:



10- Thời hạn nộp tiền sử dụng đất không quá 30 ngày làm việc khi nhận được thông báo này từ cơ quan tài nguyên và môi trường.


		Ngày.... Tháng.... Năm.....


Người nhận thông báo


(ký ghi rõ họ, tên)

		Ngày... Tháng... Năm....


Cán bộ kiểm tra tính thu tiền sử dụng đất


(ký ghi rõ họ, tên)

		Ngày.... Tháng... Năm.....


Thủ trưởng cơ quan thuế


(ký, đóng dấu)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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-------------------------------------

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I – TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ liên hệ:



		



		2. Điện thoại:



		II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4.Diện tích (m2):



		1.5.Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày............. tháng....... năm............



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:                   

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		     Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ..................... tháng ..................... năm .....................



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày............ tháng........... năm 200..............



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





22. Cung cấp thông tin địa chính về thửa đất


22.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện yêu cầu ký hợp đồng cung cấp thông tin thửa đất; tiến hành đo đạc, xác minh và thu phí, lệ phí theo quy định; hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phê duyệt.


c) Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí theo hợp đồng cung cấp thông tin thửa đất; yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


22.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính - số lượng tùy theo số thửa đất cần cung cấp thông tin.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


22.4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


22.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


22.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu cung cấp thông tin kèm trích lục thửa đất.


22.8. Lệ phí: Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo. 


22.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đất đai (có mẫu đính kèm).

22.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


22.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồngvề mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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		Mẫu số 01/TTĐĐ



		

		

		

		

		



		

		                 ................, ngày … tháng … năm … 




		





PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 



Kính gửi: ........................................................................................................


1. Người yêu cầu cung cấp thông tin: .....................................................................


.................................................................................................................................


2. Địa chỉ thường trú: .............................................................................................


3. Nội dung thông tin yêu cầu cung cấp:


		



		



		



		



		



		



		



		



		



		



		



		



		



		



		



		





4. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin hoặc gửi qua bưu điện): .................................................................................................................


5. Thời điểm nhận kết quả: ….........................................................................................


		

		Người yêu cầu cung cấp thông tin


(Ký và ghi rõ họ tên)








23. Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất  


23.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại theo quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện kiểm tra tính phù hợp quy hoạch sử dụng đất: Trường hợp không đủ điều kiện thông báo nêu rõ lý do không được tách, hợp thửa và trả hồ sơ cho chủ sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện thì tiến hành đo đạc, xác minh; lập biên bản đo đạc, xác minh hiện trường có chữ ký của chủ sử dụng đất; thu phí theo quy định;


Hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên & Môi trường.


c) Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, phê duyệt việc tách, hợp thửa đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.


d) Bước 4: Chủ sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí và ký nhận vào sổ theo dõi. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


23.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


23.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin tách, hợp thửa đất - 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


23.4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


23.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


23.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


23.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


23.8. Lệ phí: Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo. 


23.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất (có mẫu đính kèm).


23.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


23.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai ;


Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồngvề việc quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng. Lâm Đồng.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

		Mẫu số 16/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)





		ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT




		



		Kính gửi:........................................................................... 


……………………………………………………..

		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):...........................................................................


  1.2 Địa chỉ........................................................................................................................... .....


.....................................................................................................................................................



		2. Xin tách, hợp thửa đất như sau:



		2.1. Xin tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:


   a) Thửa đất số:………..…..………….……;            b) Tờ bản đồ số:…....…............………;


   c) Địa chỉ thửa đất:……………………………………..…….………..…………..……..… 


   d) Số phát hành Giấy chứng nhận: .......................................................................


       Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :..................................; ngày cấp ...../...../.......



		2.2. Xin hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:



		Thửa đất số

		Tờ bản đồ số

		Địa chỉ thửa đất

		Số phát hành


Giấy chứng nhận

		Số vào sổ cấp giấy 


chứng nhận



		

		

		

		

		



		3. Lý do tách, hợp thửa đất...................................................................................................... .....................................................................................................................................................



		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất trên;


      - Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có);


         ..................................................................................................................................... 


      






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                 ……, ngày .... tháng ... năm ......

                                        Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên)                                             

		II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn:

    - Đơn này dùng trong trường hợp người sử sụng đất xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc xin hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất; 


   - Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất; 


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


  - Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


  - Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối "Phần khai của người sử dụng đất"; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.  

24. Thủ tục trích đo thửa đất cho hộ gia đình, cá nhân


24.1. Trình tự thực hiện: 


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiến hành kiểm tra kiểm tra tính phù hợp quy hoạch sử dụng đất; hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, ký duyệt bản đồ trích đo. Trường hợp không đủ điều kiện thông báo nêu rõ lý do và trả hồ sơ cho chủ sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện thì tiến hành đo đạc lập bản đồ; thu lệ phí trích đo theo quy định.


c) Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, xuất trình biên lai thu phí tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và kết quả thủ tục hành chính cấp huyện để nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


24.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


24.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: Đơn xin trích đo thửa đất - 01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


24.4. Thời hạn giải quyết: 40 làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


24.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


24.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


24.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin thửa đất trích đo.


24.8. Lệ phí: Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo.


24.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


24.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


24.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng. 

25. Thủ tục Ghi nợ tiền sử dụng đất 


25.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, xác nhận ghi nợ tiền sử dụng đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thông báo bằng văn bản đến Chi cục Thuế biết từng trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất; chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


c) Bước 3: Chủ sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, ký nhận vào sổ theo dõi. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


25.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

25.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ .


25.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


25.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


25.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường.


25.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất. 


25.8. Lệ phí: Không.


25.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


25.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Nhà nước giao đất tái định cư.


b) Hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất.


c) Hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất.


25.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Thông tư số số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


26. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất


26.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Đối chiếu, ký xác nhận đã đối chiếu với bản gốc vào bản phô tô giấy thực hiện nghĩa vụ tài chính và trả lại bản gốc cho chủ sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, kiểm tra và ký xác nhận điều chỉnh ghi nợ hoặc xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


c) Bước 3: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ ký nhận vào sổ theo dõi. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được chính quyền hoặc cơ quan công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


26.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

26.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước bản gốc (để đối chiếu) và bản phô tô (để nộp);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


26.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


26.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


26.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên & Môi trường.


26.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.


26.8. Lệ phí: Không.


26.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không .


26.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


26.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai ;


Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


27. Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


27.1.Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phê duyệt.


c) Bước 3: Chủ sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; Cán bộ trả kết quả yêu cầu chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, xuất trình chứng minh nhân dân (bản gốc); ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


27.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


27.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  - 01 bản chính và 01 bản phô tô;


· Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - 01 bản chính và 01 bản phô tô (nếu có);


· Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được công chứng, chứng thực - 01 bản chính;

· Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - 02 bản chính;

· Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có);

· Giấy đề nghị vay vốn hoặc phương án sản xuất kinh doanh - 01 bản phô tô.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


27.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày đối với hồ sơ thế chấp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (trong trường hợp không sai sót, trường hợp sai sót phải chỉnh sửa thì không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ).

27.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


27.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


27.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.


27.8. Lệ phí: Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: Các đối tượng thuộc địa bàn các phường, thị trấn: 30.000 đồng/trường hợp; các đối tượng thuộc địa bàn các xã: 20.000 đồng/trường hợp.

27.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (có mẫu đính kèm).


27.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


27.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai ;


Thông tư 05/2005/TTLT-BTNMT  của Liên bộ Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTP - BTNMT ngày 13/6/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 của Bộ Tư pháp – Bộ Xây dựng – Bộ Tài nguyên & Môi trường – Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp;


Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày.... tháng.... năm.... 



ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN 
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 
số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 
của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi:.................................................................


................................................................................

		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ


Thời điểm nhận hồ sơ:


​​​_ _ _ giờ_ _ _ phút, ngày_ _ _  / _ _ _ /_ _ _


Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số_ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _  _


                 Cán bộ đăng ký


              (ký và ghi rõ họ, tên)





		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1. Bên thế chấp


1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA).......................................................... 


1.2. Địa chỉ liên hệ:......................................................................................................................


1.3. Số điện thoại (nếu có):................... Fax (nếu có):................ Địa chỉ e-mail (nếu có):..........


1.4. ( Chứng minh nhân dân; ( Hộ chiếu: số:..........................................................................


 cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm.........


1.5. ( GCN đăng ký kinh doanh; ( QĐ thành lập; ( GP đầu tư: số:.....................................


cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm..........



		2. Bên nhận thế chấp


2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)............................................................ 


2.2. Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................................ 


2.3. Số điện thoại (nếu có):................... Fax (nếu có):........ Địa chỉ e-mail (nếu có):...................


2.4. ( Chứng minh nhân dân; ( Hộ chiếu: số:..........................................................................


cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm.........


2.5. ( GCN đăng ký kinh doanh; ( QĐ thành lập; ( GP đầu tư: số:.....................................


cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm..........



		3. Mô tả tài sản thế chấp  


3.1. Quyền sử dụng đất                  


3.1.1. Thửa đất số:...............; Tờ bản đồ số (nếu có): .............; Loại đất......................................


3.1.2. Địa chỉ thửa đất:.................................................................................................................


3.1.3. Diện tích đất thế chấp:.................................................................................................. m2


(ghi bằng chữ:...............................................................................................................................)


3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành:............., số vào sổ cấp giấy:....................


cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm..........


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:..........................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


3.2. Tài sản gắn liền với đất: 


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:........., số vào sổ cấp giấy: cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm..........


3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản:.........................; Tờ bản đồ số (nếu có): .............................


3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: ........................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................



		4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)................, ký kết ngày.......... tháng........... năm..................



		5. Tài liệu kèm theo:.................................................................................................................. .......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................



		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký: ( Nhận trực tiếp; ( Nhận qua đường bưu điện.



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, 
nếu là tổ chức)

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, 
nếu là tổ chức)





		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):........


.......................................................................................................................................
Chứng nhận việc thế chấp........................................................................................... 


đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:....... giờ..... phút, ngày..... tháng....... năm.........
                        


.......... ngày........  tháng...... năm............


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)








28. Thủ tục đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất được hình thành trong tương lai


28.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phê duyệt.


c) Bước 3: Chủ sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện theo các bước sau:

Cán bộ trả kết quả yêu cầu chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, xuất trình chứng minh nhân dân (bản gốc); ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


28.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 

28.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  - 01 bản chính và 01 bản phô tô;


· Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được công chứng, chứng thực - 01 bản chính;

· Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - 02 bản chính;


· Giấy đề nghị vay vốn hoặc phương án sản xuất kinh doanh - 01 bản phô tô;

· Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có);


· Giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


· Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


28.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày đối với hồ sơ thế chấp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (trong trường hợp không sai sót, trường hợp sai sót phải chỉnh sửa thì không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ).

28.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


28.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


28.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.


28.8. Lệ phí: Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: Các đối tượng thuộc địa bàn các phường, thị trấn: 30.000 đồng/trường hợp; các đối tượng thuộc địa bàn các xã: 20.000 đồng/trường hợp.

28.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  (có mẫu đính kèm).


28.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


28.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


 Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai ;


Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTNMT  của Liên bộ Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTP - BTNMT ngày 13/6/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 của Bộ Tư pháp – Bộ Xây dựng – Bộ Tài nguyên & Môi trường – Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp;


Quyết định số 35/2007/QĐ – UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày.... tháng.... năm.... 



ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN 
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 
số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 
của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi:.................................................................


................................................................................

		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ


Thời điểm nhận hồ sơ:


​​​_ _ _ giờ_ _ _ phút, ngày_ _ _  / _ _ _ /_ _ _


Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số_ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _  _


                 Cán bộ đăng ký


              (ký và ghi rõ họ, tên)





		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1. Bên thế chấp


1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA).......................................................... 


1.2. Địa chỉ liên hệ:......................................................................................................................


1.3. Số điện thoại (nếu có):................... Fax (nếu có):................ Địa chỉ e-mail (nếu có):..........


1.4. ( Chứng minh nhân dân; ( Hộ chiếu: số:..........................................................................


 cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm.........


1.5. ( GCN đăng ký kinh doanh; ( QĐ thành lập; ( GP đầu tư: số:.....................................


cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm..........



		2. Bên nhận thế chấp


2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)............................................................ 


2.2. Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................................ 


2.3. Số điện thoại (nếu có):................... Fax (nếu có):........ Địa chỉ e-mail (nếu có):...................


2.4. ( Chứng minh nhân dân; ( Hộ chiếu: số:..........................................................................


cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm.........


2.5. ( GCN đăng ký kinh doanh; ( QĐ thành lập; ( GP đầu tư: số:.....................................


cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm..........



		3. Mô tả tài sản thế chấp  


3.1. Quyền sử dụng đất                  


3.1.1. Thửa đất số:...............; Tờ bản đồ số (nếu có): .............; Loại đất......................................


3.1.2. Địa chỉ thửa đất:.................................................................................................................


3.1.3. Diện tích đất thế chấp:.................................................................................................. m2


(ghi bằng chữ:...............................................................................................................................)


3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành:............., số vào sổ cấp giấy:....................


cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm..........


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:..........................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


3.2. Tài sản gắn liền với đất: 


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:........., số vào sổ cấp giấy: cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm..........


3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản:.........................; Tờ bản đồ số (nếu có): .............................


3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: ........................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................



		4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)................, ký kết ngày.......... tháng........... năm..................



		5. Tài liệu kèm theo:.................................................................................................................. .......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................



		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký: ( Nhận trực tiếp; ( Nhận qua đường bưu điện.



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, 
nếu là tổ chức)

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, 
nếu là tổ chức)





		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):........


.......................................................................................................................................
Chứng nhận việc thế chấp........................................................................................... 


đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:....... giờ..... phút, ngày..... tháng....... năm.........
                        


.......... ngày........  tháng...... năm............


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)








29. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký


29.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phê duyệt.


c) Bước 3: Chủ sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện theo các bước sau:

Cán bộ trả kết quả yêu cầu chủ sử dụng đất nộp phiếu hẹn, xuất trình chứng minh nhân dân (bản gốc); ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


29.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 

29.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) trong trường hợp thay thế, bổ sung tài sản gắn liền với đất - 01 bản chính và 01 bản phô tô;


- Hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấp đã được công chứng hoặc chứng thực - 01 bản chính;

- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - 02 bản chính;

- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


29.4.  Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.


29.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


29.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


29.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.


29.8. Lệ phí: Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: Các đối tượng thuộc địa bàn các phường, thị trấn: 20.000đồng/trường hợp; các đối tượng thuộc địa bàn các xã: 10.000đồng/trường hợp.

29.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, đã đăng ký (có mẫu đính kèm). 


29.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


29.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai ;


Thông tư 05/2005/TTLT-BTNMT  của Liên bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTP - BTNMT ngày 13/6/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 của Bộ Tư pháp – Bộ Xây dựng – Bộ Tài nguyên & Môi trường – Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp;


Quyết định số 35/2007/QĐ – UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày.... tháng.... năm.... 



ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG THẾ CHẤP ĐÃ ĐĂNG KÝ


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 
số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 
của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi:.................................................................


................................................................................

		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ


Thời điểm nhận hồ sơ: 


​​​_ _ _ giờ_ _ _ phút, ngày_ _ _  / _ _ _ /_ _ _ 


Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số_ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _  _


Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)





		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI



		1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi: ( Bên thế chấp       ( Bên nhận thế chấp


    ( Bên bảo lãnh      ( Bên nhận bảo lãnh

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)............................................................


1.2. Địa chỉ liên hệ:....................................................................................................................... 


1.3. Số điện thoại (nếu có):................. Fax (nếu có):.......... Địa chỉ e-mail (nếu có):..................


1.4. ( Chứng minh nhân dân; ( Hộ chiếu: số:..........................................................................


cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm.........


1.5. ( GCN đăng ký kinh doanh; ( QĐ thành lập; ( GP đầu tư: số:.......................................


cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm..........



		2. Tài sản đã đăng ký thế chấp ( hoặc bảo lãnh: (

2.1. Quyền sử dụng đất


2.1.1. Thửa đất số:.........; Tờ bản đồ số (nếu có):........; Loại đất..................................................


2.1.2. Địa chỉ thửa đất:..................................................................................................................


2.1.3. Diện tích đất thế chấp/bảo lãnh:.................................................................................... m2


(ghi bằng chữ:..............................................................................................................................)


2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành:..............., số vào sổ cấp giấy:..................


cơ quan cấp:........................................, cấp ngày........................ tháng........... năm.....................


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:..........................................................................................


....................................................................................................................................................... 


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


2.2. Tài sản gắn liền với đất: 


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:....., số vào sổ cấp giấy:....


cơ quan cấp:........................................., cấp ngày.................. tháng.............. năm.......................


2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản:......................; Tờ bản đồ số (nếu có):................................


2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh:.........................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................






		3. Hợp đồng thế chấp ( hoặc bảo lãnh: (: số (nếu có)......, ký kết ngày.... tháng... năm.......



		4. Nội dung yêu cầu thay đồi:.....................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................



		5. Tài liệu kèm theo:....................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................



		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký: ( Nhận trực tiếp; ( Nhận qua đường bưu điện.



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, 
nếu là tổ chức)

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN 
THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, 
nếu là tổ chức)





		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):........


.......................................................................................................................................
Chứng nhận đã đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:....... giờ..... phút, ngày..... tháng....... năm.........
                        


.......... ngày........  tháng...... năm............


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)








30. Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


30.1.Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện việc xoá đăng ký thế chấp, xoá đăng ký bảo lãnh trong hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phê duyệt. 

c) Bước 3: Chủ sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện theo các bước sau:

Cán bộ trả kết quả yêu cầu chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, xuất trình chứng minh nhân dân (bản gốc); ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


30.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 

30.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - 02 bản chính; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  - 01 bản chính và 01 bản phô tô;


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  - 01 bản chính và 01 bản phô tô;


- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).    


30.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


30.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


30.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


30.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sỡ hữu tài sản gắn liền với đất đã xác nhận xoá thế chấp.


30.8. Lệ phí: Không.


30.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (có mẫu đính kèm).


30.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


30.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


 Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai ;


Thông tư 05/2005/TTLT-BTNMT  của Liên bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTP - BTNMT ngày 13/6/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 của Bộ Tư pháp – Bộ Xây dựng – Bộ Tài nguyên & Môi trường – Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 


_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 


Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số_ _ _ __ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _


Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU XOÁ


ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP BẰNG


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT 


ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH



		1. Người yêu cầu xóa đăng ký:

		     Bên thế chấp

		     Bên nhận thế chấp



		

		     Bên bảo lãnh

		     Bên nhận bảo lãnh 



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



1.2. Địa chỉ liên hệ: 



1.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		2. Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp      hoặc bảo lãnh      đối với các tài sản sau đây:


2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:
; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; Loại đất  



2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 



2.1.3. Diện tích đất thế chấp/bảo lãnh:
 m2


(ghi bằng chữ:
)

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: 
, số vào số cấp giấy: 


cơ quan cấp: 
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 



b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 




2.2. Tài sản gắn liền với đất: 


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



cơ quan cấp:
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh: 








		3. Hợp đồng thế chấp      hoặc bảo lãnh      : số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4. Lý do xóa đăng ký: 




 



		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp;        Nhận qua đường bưu điện.



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC


BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC


BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)


      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận đã xoá đăng ký thế chấp/bảo lãnh theo những nội dung được kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký hết hiệu lực:
 giờ 
 phút, ngày 
 tháng 
 năm
                        



 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh):


1.1. Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: Yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh):


2.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh đã kê khai trước đó.


2.2. Trường hợp trong mẫu số 04/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) cần xóa thì sử dụng mẫu số 07/BSTS.

31. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất


31.1. Trình tự thực hiện: 


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện  tiến hành thẩm tra hồ sơ: Cập nhật nội dung góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính; Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện ký duyệt.


c) Bước 3: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện:

Chủ sử dụng đất nộp lại phiếu hẹn; cán bộ trả kết quả viết biên lai thu lệ phí; yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


31.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 

31.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


· Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đã công chứng hoặc chứng thực.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


31.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


31.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


31.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


31.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý.


31.8. Lệ phí: Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: Các đối tượng thuộc địa bàn các phường, thị trấn: 30.000 đồng/trường hợp; các đối tượng thuộc địa bàn các xã: 20.000 đồng/trường hợp.

31.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


31.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


31.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai ;


Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

Thông tư 05/2005/TTLT-BTNMT  của Liên bộ Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTP - BTNMT ngày 13/6/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 của Bộ Tư pháp – Bộ Xây dựng – Bộ Tài nguyên & Môi trường – Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp.


Quyết định số 35/2007/QĐ – UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


32. Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất


32.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện  tiến hành thẩm tra hồ sơ, thực hiện xóa đăng ký góp vốn trong hồ sơ địa chính và chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện  ký duyệt. 


c) Bước 3: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện:

Chủ sử dụng đất nộp phiếu hẹn; cán bộ trả kết quả yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


32.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


32.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: Bên đã góp vốn hoặc bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc cả hai bên nộp hồ sơ gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - bản chính và 01 bản phô tô có công chứng hoặc chứng thực;


· Hợp đồng chấm dứt góp vốn bằng quyền sử dụng đất – 01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


32.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


32.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


32.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


32.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý.


32.8. Lệ phí: Không.


32.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


32.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không .


32.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai ;


Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trườngngày 13/6/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 của Bộ Tư pháp – Bộ Xây dựng – Bộ Tài nguyên & Môi trường – Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp.


33. Đăng ký cho thuê, cho thuê lại bằng quyền sử dụng đất


33.1.Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thẩm tra hồ sơ, cập nhật nội dung cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính; Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện ký duyệt.


d) Bước 3: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

Chủ sử dụng đất nộp phiếu hẹn; cán bộ trả kết quả viết biên lai thu lệ phí và yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


33.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


33.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Bản chính và bản phô tô chứng thực;


- Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất có công chứng, chứng thực.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


33.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


33.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


33.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện  (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


33.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý.


33.8. Lệ phí: Phí giao dịch bảo đảm.


33.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


33.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


33.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai ;


Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP - BTNMT ngày 13/6/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 của Bộ Tư pháp – Bộ Xây dựng – Bộ Tài nguyên & Môi trường – Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp.


Quyết định số 35/2007/QĐ – UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


34. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại bằng quyền sử dụng đất

34.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thẩm tra hồ sơ, cập nhật nội dung xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính; Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện  ký duyệt.


d) Bước 3: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện:

Chủ sử dụng đất nộp phiếu hẹn; cán bộ trả kết quả yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


34.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


34.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - bản chính và 01 bản phô tô.


- Bản xác nhận thanh lý hợp đồng thuê đất trong Hợp đồng thuê đất đã ký kết hoặc Bản thanh lý hợp đồng thuê đất.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


34.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


34.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: hộ gia đình, cá nhân.


34.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện  (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


34.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý.


34.8. Lệ phí: Không.


34.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


34.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


34.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai ;


Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTP - BTNMT ngày 13/6/2006 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 của Bộ Tư pháp – Bộ Xây dựng – Bộ Tài nguyên & Môi trường – Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp.


35. Thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường


35.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định hồ sơ; cán bộ thẩm định hồ sơ làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND cấp xã nơi có dự án; hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đến UBND cấp huyện.


c) Bước 3: UBND cấp huyện xác nhận vào bản dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ban hành quyết định phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường. 


d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Người đến nhận hồ sơ nộp lại phiếu hẹn, ký nhận vào sổ theo dõi trả kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


35.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


35.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


· Văn bản đề nghị xác nhận dự án cải tạo, phục hồi môi trường – 01 bản;

· Bản dự án cải tạo, phục hồi môi trường – 05 bản.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


35.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.


35.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


35.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên & Môi trường.


35.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt dự án.


35.8. Lệ phí: Không.


35.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


35.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


35.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH 11 Quốc hội  ngày 29/11/2005;


Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005;  


Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;


Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;


Công văn 4333/UBND ngày 18/6/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Quyết Định 71/2008/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.


36. Xác nhận hoàn thành Dự án cải tạo, phục hồi môi trường


36.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài nguyên & Môi trường trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phải xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thành lập đoàn kiểm tra, xác minh hiện trường lập biên bản có tổ chức, cá nhân ký xin xác nhận đã hoàn thành Dự án cải tạo, phục hồi môi trường ký tên; hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đến UBND cấp huyện.


c) Bước 3: UBND cấp huyện xác nhận đã hoàn thành Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ban hành quyết định phê duyệt đã hoàn thành Dự án cải tạo, phục hồi môi trường.


d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


Người nhận kết quả nộp lại phiếu hẹn, ký nhận vào sổ theo dõi trả kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


36.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


36.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


· Báo cáo kết quả thực hiện dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản;

· Báo cáo tham vấn ý kiến cộng đồng về việc hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


36.4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ (Thời gian tổ chức Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc hoàn thành các nội dung của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường không tính vào thời hạn 20 ngày làm việc nêu trên).


36.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


36.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên & Môi trường.


36.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đã hoàn thành các nội dung của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường.


36.8. Lệ phí: Không.


36.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


36.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


36.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005;


Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005;  


Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;


Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;


Công văn 4333/UBND ngày 18/6/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồngvề việc triển khai thực hiện Quyết định 71/2008/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.


37. Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường


37.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân cam kết bảo vệ môi trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên & Môi trường.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định. 


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu đủ điều kiện trình UBND cấp huyện phê duyệt; UBND cấp huyện xác nhận vào Bản cam kết bảo vệ môi trường.

c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân đăng ký cam kết bảo vệ môi trường nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Tổ chức, cá nhân đăng ký cam kết bảo vệ môi trường nộp lại phiếu hẹn, cán bộ trả kết quả yêu cầu người đến nhận ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


37.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


37.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu) -01 bản;


- Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành gáy cứng, có chữ ký, họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang bìa của từng bản (theo mẫu) – 05 bản;

- Báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc phương án sản xuất kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án do chủ dự án lập – 01 bản.

Lưu ý: Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 huyện trở lên, chủ dự án cần tiến hành đánh giá; so sánh và tự lựa chọn UBND cấp huyện có địa bàn quản lý chịu tác động lớn nhất bởi dự án để gửi hồ sơ đề nghị đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. Số lượng hồ sơ tăng thêm bằng số lượng các huyện tăng thêm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


37.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


37.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


37.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên & Môi trường.


37.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.


37.8. Lệ phí: Không.


37.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


a) Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (có mẫu đính kèm);


b) Mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường (có mẫu đính kèm);

c) Mẫu bìa, trang phụ bìa của Bản cam kết bảo vệ môi trường (có mẫu đính kèm).


37.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


37.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH 11 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;  


Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ;


Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;


MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


		… (1) …


Số: ...


V/v đề nghị xác nhận đăng ký 
bản cam kết bảo vệ môi trường 
của Dự án “… (2) …”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


(Địa danh), ngày… tháng… năm…








Kính gửi: … (3) …


Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …”.


- Địa điểm thực hiện Dự án: …;


- Địa chỉ liên hệ: …;


- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau:


- 01 (một) báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;


- 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.


Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị … (3) … xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- 


- Lưu …

		… (4) …


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:


(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; 


(2) Tên đầy đủ của dự án; 


(3) Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xác nhận đăng ký;


(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.


MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


		… (tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án)… (nếu có)


… (tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án)…


BẢN CAM KẾT


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


của DỰ ÁN “…”


CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*)
(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu)


CƠ QUAN TƯ VẤN
LẬP BẢN CAM KẾT (*)


(nếu có)


(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu)


(Địa danh), tháng… năm 200…








Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa


CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


I. THÔNG TIN CHUNG


1.1. Tên Dự án: (đúng như tên trong báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án)


1.2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: … 


1.3. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …


1.4. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …


1.5. Phương tiện liên lạc với cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail …).


II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN


Mô tả vị trí địa lý (tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới) của địa điểm thực hiện dự án kèm theo sơ đồ minh họa chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đường giao thông …), các đối tượng về kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử …) và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án.


Chỉ rõ đâu là nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành áp dụng đối với các nguồn này.


III. QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH


Nêu tóm lược về quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuất; liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng.


IV. NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG


- Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo ngày, tháng hoặc năm và phương thức cung cấp.


- Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất.


V. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


5.1. Các loại chất thải phát sinh


5.1.1. Khí thải: …


5.1.2. Nước thải: … 


5.1.3. Chất thải rắn: …


5.1.4. Chất thải khác: …


(Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải và hàm lượng/nồng độ của từng thành phần)


5.2. Các tác động khác:


Nêu tóm tắt các tác động (nếu có) do: sự xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước dưới đất; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến dổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác.


V. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC


6.1. Xử lý chất thải:


- Mỗi loại chất thải phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp xử lý tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.


- Phải có chứng minh rằng, sau khi áp dụng biện pháp thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có những kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.


6.2. Giảm thiểu các tác động khác:


Mỗi loại tác động phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.


VII. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG


7.1. Các công trình xử lý môi trường:


- Liệt kê đầy đủ các công trình xử lý môi trường đối với các chất thải rắn, lỏng, khí và chất thải khác trong khuôn khổ của dự án; kèm theo tiến độ thi công cụ thể cho từng công trình;


- Các công trình xử lý môi trường phải được làm rõ về chủng loại, đặc tính kỹ thuật, số lượng cần thiết.


7.2. Chương trình giám sát môi trường:


Đòi hỏi phải giám sát lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho chất thải của dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam, với tần suất tối thiểu 06 (sáu) tháng một lần. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.


VIII. CAM KẾT THỰC HIỆN


Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản cam kết; cam kết xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.


Chủ dự án


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


38. Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (khi có sự thay đổi nội dung bản cam kết trước): Các trường hợp thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung: dự án có một trong những thay đổi cơ bản về công nghệ hoặc quy mô, công suất hoặc địa điểm thực hiện; sau 24 tháng kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, dự án mới được triển khai thực hiện.

38.1.Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên & Môi trường.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.


Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ; trình UBND cấp huyện phê duyệt; UBND cấp huyện xác nhận vào Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.


c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Tổ chức, cá nhân đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung nộp phiếu hẹn; cán bộ trả kết quả yêu cầu người đến nhận ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


38.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


38.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ: 


· Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (theo mẫu) – 01 bản;

· Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó - 01 bản phô tô;


· Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó - 01 bản phô tô đã được công chứng hoặc chứng thực;


- Bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất – kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa do chủ dự án lập - 01 bản;

· Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung – số lượng bằng số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước đó. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

38.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


38.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


38.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên & Môi trường.


38.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.


38.8. Lệ phí: Không .


38.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


a) Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (có mẫu kèm theo);


b) Mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.


38.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


38.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH 11 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;  


 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;


Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;


Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên & Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;


MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


		… (1) …


Số: ...


V/v đề nghị xác nhận đăng ký 
bản cam kết bảo vệ môi trường 
bổ sung của Dự án “… (2) …”

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


(Địa danh), ngày… tháng… năm…









Kính gửi: … (3) …


Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …”.


- Địa điểm thực hiện Dự án: …;


- Địa chỉ liên hệ: …;


- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …


Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau:


- 01 (một) báo cáo đầu tư điều chỉnh/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh/phương án sản xuất - kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;


- 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án bằng tiếng Việt.


- 01 (một) bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã xác nhận trước đó kèm theo 01 (một) bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) của Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường này.


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.


Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị … (3) … xem xét, đăng ký và cấp Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- 


- Lưu …

		… (4) …


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:


(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Tên cơ quan cấp giấy xác nhận; (4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.


CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


I. THÔNG TIN CHUNG


1.1. Tên Dự án: (Đúng như tên trong báo cáo điều chỉnh đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh/phương án sản xuất – kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của Dự án)


1.2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …


1.3. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …


1.4. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …


1.5. Phương tiện liên lạc với cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail …).


II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN


Chỉ mô tả lại địa điểm thực hiện Dự án theo quy định như đối với bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó của Dự án khi có sự thay đổi của các đối tượng tự nhiên, các đối tượng về kinh tế - xã hội và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án chịu ảnh hưởng trực tiếp của Dự án, kèm theo sơ đồ vị trí địa lý thể hiện các đối tượng này, có chú giải rõ ràng.


Chỉ rõ đâu là nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành áp dụng đối với các nguồn này.


III. NHỮNG THAY ĐỔI VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN


3.1. Những thay đổi về quy mô/công suất sản xuất; công nghiệp sản xuất; liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc của dự án điều chỉnh kèm theo tình trạng của chúng.


3.2. Những thay đổi về nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo ngày, tháng hoặc năm và phương thức cung cấp; nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất.


IV. THAY ĐỔI VỀ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN (cho đến thời điểm lập bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung)


V. THAY ĐỔI VỀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN (cho đến thời điểm lập bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung)


VI. THAY ĐỔI KHÁC


VII. CAM KẾT THỰC HIỆN


Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động tiêu cực khác nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung; cam kết xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.


Chủ dự án


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


39. Đăng ký công trình khai thác nước dưới đất tại UBND cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân (các giếng khoan có đường kính mở lỗ đến 110mm và lưu lượng khai thác nhỏ hơn 100 m3/ngày đêm)


39.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất liên hệ UBND cấp xã hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường để được hướng dẫn thủ tục.

b) Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên Môi trường.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.  


c) Bước 3: Phòng Tài nguyên & Môi trường tiến hành xác minh hiện trường và lập biên bản xác minh hiện trường.

d) Bước 4: Nhận Bản đăng ký công trình khai thác nước dưới đất đối với hộ gia đình, cá nhân tại phòng Tài nguyên & Môi trường. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


39.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Tài nguyên – Môi trường.


39.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


· Bản đăng ký công trình khai thác nước dưới đất;


· Bản phô tô quyền sử dụng đất tại nơi đặt giếng khai thác. Trường hợp nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang có quyền sử dụng đất và được UBND địa phương xác nhận;


· Một số giấy tờ khác có liên quan: Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu… 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


39.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


39.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.


39.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng tài nguyên – Môi trường.


39.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.


39.8. Lệ phí: Không.


39.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


39.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


39.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998; 


Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; 


Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;


Quyết định số 92/2004/QĐ-UB ngày 26/5/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, hành nghề khoan và đăng ký công trình khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


40. Xin san ủi, cải tạo mặt bằng 


40.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thông báo cho cá nhân lịch tiến hành đo đạc, xác minh và yêu cầu người dân ký vào biên bản đo đạc xác minh. Thu phí, lệ phí theo quy định.


Hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường ký duyệt, trình lãnh đạo UBND huyện ban hành thông báo chấp thuận cho hộ gia đình, cá nhân được cải tạo mặt bằng.


c) Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo bước sau:

Cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào sổ theo dõi. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


40.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


40.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cải tạo mặt bằng có xác nhận của UBND cấp xã;

- Phương án cải tạo mặt bằng;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản phô tô có công chứng, chứng thực).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


40.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


40.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


40.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


40.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo của UBND huyện về việc chấp thuận cho cải tạo mặt bằng.


40.8. Lệ phí: Không.


40.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


40.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


40.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

IV. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG


1. Cấp Giấy phép xây dựng công trình 


1.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.


c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).


Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng công trình, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng.


Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân, tổ chức biết.


d) Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.


Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt theo giấy phép xây dựng.


Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


1.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ gồm:


· Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu – 03 bản chính;


· Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;


· Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện kèm thuyết minh thiết kế, kết cấu, khảo sát (nếu có) - 04 bản chính;


· Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;


· Chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền – 03 bản sao;


· Quyết định phê duyệt và Báo cáo kinh tế kỹ thuật - 03 bản sao;


· Tùy theo tính chất của công trình, cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình phải bổ sung thêm các thành phần hồ sơ sau:


+ Đối với công trình có nguy cơ cháy, nổ; công trình có ảnh hưởng vệ sinh môi trường phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý ngành liên quan theo quy định của Pháp luật;


+ Đối với trường hợp thuê đất của người sử dụng đất phải có hợp đồng thuê đất theo quy định của Pháp luật.


- Giấy ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ.


1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc.


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                          


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị).


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.


1.8. Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình.


a) Phí xây dựng: 1% phí xây dựng công trình (không bao gồm chi phí thiết bị).


b) Lệ phí cấp phép xây dựng công trình: 100.000 đồng/1giấy phép.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (có mẫu kèm theo).


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố; Những công trình theo quy định phân cấp của UBND tỉnh Lâm Đồng và công trình trên các tuyến đường trong đô thị có lộ giới ≤ 20m;


b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;


c) Công trình xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)


Kính gửi: ..............................................................


1. Tên chủ đầu tư: ............................................................................................................


- Người đại diện: .................................................Chức vụ: .............................................


- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................


- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ..........................................


- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................................


- Số điện thoại: .................................................................................................................


2. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................


- Lô đất số:.................................................Diện tích ................................................ m2. 


- Tại: ......................................................... Đường: .........................................................


- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ...............................................


- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................ 


- Nguồn gốc đất: ...............................................................................................................


3. Nội dung xin phép: ......................................................................................................


- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: ............................ 


- Diện tích xây dựng tầng 1: .......................................................................................m2.


- Tổng diện tích sàn: ..................................................................................................m2.


- Chiều cao công trình: .................................................................................................m.


- Số tầng: ..........................................................................................................................


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ..........................................................................................


- Địa chỉ: ..........................................................................................................................


- Điện thoại: .....................................................................................................................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): .............................................................


- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: ..........................................


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày .............................


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ..............................................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


		......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)





2. Cấp Giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình 


2.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.   


 b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.


c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).


Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng.


Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân, tổ chức biết.


d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.


Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt theo giấy phép xây dựng.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


2.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu– 03 bản chính;


· Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật  – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;


· Bản vẽ thiết kế sửa chữa, cải tạo công trình do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện kèm thuyết minh thiết kế, kết cấu, khảo sát (nếu có) - 03 bản chính;


· Ảnh chụp mặt đứng chính hiện trạng công trình cũ kèm bản vẽ hiện trạng công trình củ phải thể hiện được mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng và trình bày giải pháp tháo dỡ công trình cũ do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (nếu có) - 03 bản chính;


· Trường hợp nâng tầng phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng xác định công trình đủ điều kiện nâng tầng, hoặc biện pháp gia cố của tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện - 03 bản chính;


· Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức Tư vấn thiết kế, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;


- Chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền – 03 bản sao;


- Quyết định phê duyệt và Báo cáo kinh tế kỹ thuật - 03 bản sao;


· Tùy theo tính chất của công trình, cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình phải bổ sung thêm các thành phần hồ sơ sau:


+ Văn bản thỏa thuận với các hộ lân cận có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nếu sử dụng chung tường, sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật khác – 03 bản chính;


+ Đối với công trình có nguy cơ cháy, nổ; công trình có ảnh hưởng vệ sinh môi trường phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý ngành liên quan theo quy định của Pháp luật;


+ Đối với trường hợp thuê công trình: phải có hợp đồng thuê công trình theo quy định kèm văn bản chấp thuận của chủ sở hữu cho sửa chữa, cải tạo công trình;


+ Đối với trường hợp thuê đất của người sử dụng đất phải có hợp đồng thuê đất theo quy định của Pháp luật.


- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ.


2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                           


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.


2.8. Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình.


a) Phí xây dựng: 1% phí xây dựng công trình, không bao gồm chi phí thiết bị (Chỉ thu trên phần chi phí sửa chữa, cải tạo công trình).


b) Lệ phí cấp phép xây dựng công trình: 100.000 đồng/1giấy phép.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (có mẫu kèm theo).


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố; Những công trình theo quy định phân cấp của UBND tỉnh Lâm Đồng và công trình trên các tuyến đường trong đô thị có lộ giới ≤ 20m;


b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;


c) Công trình xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)


Kính gửi: ..............................................................


1. Tên chủ đầu tư: ............................................................................................................


- Người đại diện: .................................................Chức vụ: .............................................


- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................


- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ..........................................


- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................................


- Số điện thoại: .................................................................................................................


2. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................


- Lô đất số:.................................................Diện tích ................................................ m2. 


- Tại: ......................................................... Đường: .........................................................


- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ...............................................


- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................ 


- Nguồn gốc đất: ...............................................................................................................


3. Nội dung xin phép: ......................................................................................................


- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: ............................ 


- Diện tích xây dựng tầng 1: .......................................................................................m2.


- Tổng diện tích sàn: ..................................................................................................m2.


- Chiều cao công trình: .................................................................................................m.


- Số tầng: ..........................................................................................................................


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ..........................................................................................


- Địa chỉ: ..........................................................................................................................


- Điện thoại: .....................................................................................................................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): .............................................................


- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: ..........................................


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày .............................


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ..............................................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


		......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)





3. Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình 


3.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.


c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).


Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng tạm.


Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân, tổ chức biết.


d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.


Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng tạm và bản vẽ (họa đồ) được duyệt theo giấy phép xây dựng tạm.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


3.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm theo mẫu – 03 bản chính;


· Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật  – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;


· Bản vẽ thiết kế xây dựng tạm công trình do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện kèm thuyết minh thiết kế, kết cấu, khảo sát (nếu có) - 03 bản chính;


· Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức Tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;


· Bản cam kết tự phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng;


· Giấy ủy quyền có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin cấp phép xây dựng tạm. - 01 bản chính;


· Tùy theo tính chất của công trình, cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm công trình phải bổ sung thêm các thành phần hồ sơ sau:


+ Văn bản thỏa thuận với các hộ lân cận có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nếu sử dụng chung tường, sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật khác – 03 bản chính;


+ Đối với công trình có nguy cơ cháy, nổ; công trình có ảnh hưởng vệ sinh môi trường phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý ngành liên quan theo quy định của Pháp luật – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực.


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ.


3.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                           


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng tạm.


3.8. Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp Giấy phép xây dựng công trình.


a) Phí xây dựng: 1% phí xây dựng công trình (không bao gồm chi phí thiết bị).


b) Lệ phí cấp phép xây dựng công trình: 100.000 đồng/1giấy phép.


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm (có mẫu kèm theo).


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa triển khai thực hiện quy hoạch; Những công trình theo quy định phân cấp của UBND tỉnh Lâm Đồng và công trình trên các tuyến đường trong đô thị có lộ giới ≤ 20m;


b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;


c) Công trình xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;


d) Quy mô công trình được phép xây dựng tạm: phải là dạng kết cấu và vật liệu bán kiên cố, chiều cao tối đa 2 tầng.


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM


Kính gửi: .................................................................


1. Tên chủ đầu tư: .............................................................................................................


- Người đại diện: ................................................Chức vụ: ..............................................


- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................


- Số nhà:  ........................................................................ Đường .....................................


- Phường (xã): ..................................................................................................................


- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................................


- Số điện thoại: .................................................................................................................


2. Địa điểm xây dựng:


- Lô đất số: .............................................. Diện tích .............................m2 .....................


- Tại: .........................................................đường  ...........................................................


- Phường (xã) ...........................................Quận (huyện) .................................................


- Tỉnh, thành phố ..............................................................................................................


- Nguồn gốc đất: ..............................................................................................................


3. Nội dung xin phép xây dựng tạm:


- Loại công trình: ........................................Cấp công trình: ............................................


- Diện tích xây dựng tầng 1: ....................m2; tổng diện tích sàn: ... .. ..... ... ...... . m2.


- Chiều cao công trình: ...................................m; số tầng: ............................


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ..........................................................................................


- Địa chỉ: ..........................................................................................................................


- Điện thoại: .....................................................................................................................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ...................................


- Địa chỉ: ...................................................... Điện thoại: ................................................


- Giấy phép hành nghề (nếu có): ..................Cấp ngày: ..................................................


6. Phương án phá dỡ (nếu có): ......................................................................................... 


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: .......................tháng.


8. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


		........., ngày......... tháng.........năm.........
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu nếu có)





4. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình do giấy phép xây dựng đã cấp có sai sót


4.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng trong đó hẹn ngày ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ  và chuyển hồ sơ cho Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị); trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện kiểm tra hồ sơ, hoàn tất hồ sơ, ghi nội dung điều chỉnh vào bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký điều chỉnh giấy phép xây dựng.


c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.


Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận giấy phép xây dựng đã được điều chỉnh.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


4.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng – 01 bản chính;


· Giấy phép xây dựng đã cấp – 01 bản chính;


· Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng - 01 bản chính).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


4.4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                           


4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị).


4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.


4.8. Lệ phí: không.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.


5. Điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng công trình


5.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng trong đó hẹn ngày ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung, làm lại.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.


c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).


Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, ghi nội dung điều chỉnh vào bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp, lập tờ trình, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký điều chỉnh giấy phép xây dựng.


Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân, tổ chức biết.


d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.


Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế điều chỉnh được duyệt theo giấy phép xây dựng.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


5.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn xin điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình – 03 bản chính;


· Giấy phép xây dựng  công trình đã được cấp – 01 bản chính;


· Bản vẽ thiết kế xây dựng được duyệt theo giấy phép xây dựng – 01 bản chính;


· Bản vẽ thiết kế điều chỉnh, thay đổi công trình xây dựng do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện kèm thuyết minh thiết kế, kết cấu, khảo sát (nếu có) (03 bản chính);


· Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức Tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;


· Giấy ủy quyền có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin điều chỉnh bản vẽ thiết kế xây dựng. - 01 bản chính;


· Tùy theo tính chất của công trình, cá nhân, tổ chức đề nghị điều chỉnh bản vẽ thiết kế công trình xây dựng phải bổ sung thêm các thành phần hồ sơ sau:


+ Văn bản thỏa thuận với các hộ lân cận có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nếu sử dụng chung tường, sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (nếu có) – 03 bản chính;


+ Đối với công trình có nguy cơ cháy, nổ; công trình có ảnh hưởng vệ sinh môi trường phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý ngành liên quan theo quy định của Pháp luật;


+ Đối với trường hợp thuê đất của người sử dụng đất phải có hợp đồng thuê đất theo quy định của Pháp luật;


+ Công trình xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.


b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ


5.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc.


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân .                                                          


5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị).


5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.


5.8. Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình. 


a) Phí xây dựng: 1% phí xây dựng công trình (không bao gồm chi phí thiết bị).(Chỉ thu trên phần chi phí xây dựng phát sinh so với chi phí xây dựng được duyệt theo giấy phép xây dựng đã cấp trước đây).


b) Lệ phí cấp phép xây dựng công trình: 100.000 đồng/1giấy phép.


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.


6. Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình


6.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng công trình trong đó hẹn ngày xác minh tại thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.


c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).


Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, ghi nội dung gia hạn vào bản chính giấy phép xây dựng đã cấp, lập tờ trình, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký gia hạn giấy phép xây dựng công trình.


Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân, tổ chức biết.


d) Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.


Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp lệ phí theo quy định; nhận phép xây dựng đã được gia hạn.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


6.2. Cách thức thực hiện: cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng - 01 bản chính;


· Giấy phép xây dựng đã được cấp – 01 bản chính;


· Giấy ủy quyền đã dược công chức, chứng thực (trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin cấp phép xây dựng công trình) - 01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


6.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                              


6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị).


6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.


6.8. Lệ phí: Phí gia hạn giấy phép xây dựng 10.000 đồng.


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công xây dựng thì cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy phép xây dựng (kể cả Giấy phép xây dựng tạm) phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng. (Thời gian gia hạn Giấy phép xây dựng là 12 tháng. Sau thời gian trên nếu chưa khởi công xây dựng, cá nhân, tổ chức phải xin cấp lại giấy phép xây dựng).


6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.


7. Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị


7.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản;


c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).


Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng.


Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân biết.


d) Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt theo giấy phép xây dựng.


Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


7.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ gồm:


· Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu – 03 bản chính;


· Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật  – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;


· Bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị do cá nhân tự đo vẽ, thiết kế hoặc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính). Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:


+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200 ÷ 1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;


+ Họa đồ vị trí nhà ở;


+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200;


+ Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.


· Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng lập bản vẽ thiết kế)- 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;


· Giấy ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin cấp giấy phép xây dựng) - 01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ.


7.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (Không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng. Thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc).


7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân .                                                          


7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng quản lý đô thị).


7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.


7.8. Lệ phí: bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng.


a)  Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị:


- Tại các phường thuộc thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt : 50.000 đồng/1 giấy phép;


- Khu vực khác thuộc các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: 30.000 đồng/1 giấy phép.


b)  Phí xây dựng thu theo diện tích xây dựng (đồng/m2 diện tích xây dựng).


- Khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng và Di Linh: 


Nhà cấp I : 18.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp II: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp III: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp IV: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


- Khu vực còn lại:



Nhà cấp I: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp II: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp III: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp IV: 6.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (có mẫu kèm theo).


7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố;


b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;


c) Nhà ở xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;


d) Nhà ở  riêng lẻ trong đô thị có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2 hoặc từ 3 tầng trở lên (kể cả tầng hầm, tầng lửng, tầng áp mái) hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, các khu bảo tồn kiến trúc hoặc các khu vực đô thị phải bảo tồn thì việc thiết kế bản vẽ xây dựng phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện.


7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng v/v: hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng;


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)


Kính gửi: ..............................................................


1. Tên chủ đầu tư: ............................................................................................................


- Người đại diện: .................................................Chức vụ: .............................................


- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................


- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ..........................................


- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................................


- Số điện thoại: .................................................................................................................


2. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................


- Lô đất số:.................................................Diện tích ................................................ m2. 


- Tại: ......................................................... Đường: .........................................................


- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ...............................................


- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................ 


- Nguồn gốc đất: ...............................................................................................................


3. Nội dung xin phép: ......................................................................................................


- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: ............................ 


- Diện tích xây dựng tầng 1: .......................................................................................m2.


- Tổng diện tích sàn: ..................................................................................................m2.


- Chiều cao công trình: .................................................................................................m.


- Số tầng: ..........................................................................................................................


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ..........................................................................................


- Địa chỉ: ..........................................................................................................................


- Điện thoại: .....................................................................................................................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): .............................................................


- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: ..........................................


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày .............................


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ..............................................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


		......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)





8. Cấp Giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ trong đô thị


8.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ hồ sơ xin cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ đô thị trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.


c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).


Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng.


Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân biết.


d) Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ đô thị được duyệt theo giấy phép xây dựng.


Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


8.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu – 03 bản chính;


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật  – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;


- Bản vẽ thiết kế sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trong đô thị do cá nhân tự đo vẽ, thiết kế hoặc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện - 03 bản chính. Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:


+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200 ÷ 1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;


+ Họa đồ vị trí nhà ở;


+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200;


+ Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.


- Ảnh chụp mặt đứng chính hiện trạng kèm bản vẽ hiện trạng nhà ở củ phải thể hiện được mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng và trình bày giải pháp tháo dỡ nhà ở cũ do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (nếu có)- 03 bản chính;


- Trường hợp nâng tầng phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng xác định nhà ở đủ điều kiện nâng tầng, hoặc biện pháp gia cố của tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện - 03 bản chính;


- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng lập bản vẽ thiết kế xây dựng) - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;


- Giấy ủy quyền đã được công chức, chứng thực (trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở) - 01 bản chính;


- Tùy theo tính chất của nhà ở, cá nhân đề nghị cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở phải bổ sung thêm các thành phần hồ sơ sau:


+ Văn bản thỏa thuận với các hộ lân cận có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nếu sử dụng chung tường, sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (nếu có) – 03 bản chính;


+ Đối với trường hợp thuê nhà ở phải có hợp đồng thuê nhà ở theo quy định của pháp luật kèm văn bản chấp thuận của chủ sở hữu nhà ở cho sửa chữa, cải tạo nhà ở.


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ.


8.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc).


8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân .                                                          


8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.


8.8. Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng.


a)  Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị:


- Tại các phường thuộc thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: 50.000 đồng/1 giấy phép;


- Khu vực khác thuộc các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: 30.000 đồng/1 giấy phép.


b)  Phí xây dựng: thu theo diện tích xây dựng (đồng/m2 diện tích xây dựng) (thu trên diện tích sửa chữa, cải tạo).


- Khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng và Di Linh:


Nhà cấp I : 18.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp II: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp III: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp IV: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


- Khu vực còn lại:


Nhà cấp I: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp II: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp III: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp IV: 6.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (có mẫu kèm theo).


8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố;


b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;


c) Nhà ở xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;


d) Nhà ở  riêng lẻ trong đô thị có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2 hoặc từ 3 tầng trở lên (kể cả tầng hầm, tầng lửng, tầng áp mái) hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, các khu bảo tồn kiến trúc hoặc các khu vực đô thị phải bảo tồn thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện.


8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng v/v: hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)


Kính gửi: ..............................................................


1. Tên chủ đầu tư: ............................................................................................................


- Người đại diện: .................................................Chức vụ: .............................................


- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................


- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ..........................................


- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................................


- Số điện thoại: .................................................................................................................


2. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................


- Lô đất số:.................................................Diện tích ................................................ m2. 


- Tại: ......................................................... Đường: .........................................................


- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ...............................................


- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................ 


- Nguồn gốc đất: ...............................................................................................................


3. Nội dung xin phép: ......................................................................................................


- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: ............................ 


- Diện tích xây dựng tầng 1: .......................................................................................m2.


- Tổng diện tích sàn: ..................................................................................................m2.


- Chiều cao công trình: .................................................................................................m.


- Số tầng: ..........................................................................................................................


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ..........................................................................................


- Địa chỉ: ..........................................................................................................................


- Điện thoại: .....................................................................................................................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): .............................................................


- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: ..........................................


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày .............................


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ..............................................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


		......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)





9.  Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị


9.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ đô thị trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện hướng dẫn để cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.


c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).


Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng nhà tạm, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng tạm.


Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân biết.


d) Bước 4. Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng tạm và bản vẽ (họa đồ) được duyệt theo giấy phép xây dựng tạm.


Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


9.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm theo mẫu – 03 bản chính;


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật  – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;


- Bản vẽ thiết kế xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị do cá nhân tự đo vẽ, thiết kế hoặc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện - 03 bản chính. Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:


+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200 ÷ 1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;


+ Họa đồ vị trí  nhà ở;


+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200;


+ Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.


- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng lập bản vẽ thiết kế xây dựng) - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;


- Bản cam kết tự phá dỡ nhà ở khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng – 01 bản chính.


- Văn bản thỏa thuận với các hộ lân cận có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nếu sử dụng chung tường, sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (nếu có) – 03 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ.


9.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc.


9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân .                                                          


9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng tạm.


9.8. Lệ phí: bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng.


a)  Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị:


- Tại các phường thuộc thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt : 50.000 đồng/1 giấy phép;


- Khu vực khác thuộc các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: 30.000 đồng/1 giấy phép.


b)  Phí xây dựng: thu theo diện tích xây dựng (đồng/m2 diện tích xây dựng).


- Khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng và Di Linh:
 


Nhà cấp I : 18.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp II: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp III: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp IV: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


- Khu vực còn lại:


Nhà cấp I: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp II: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp III: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp IV: 6.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (có mẫu kèm theo).


9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa triển khai thực hiện quy hoạch;


b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;


c) Nhà ở xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;


d) Nhà ở  riêng lẻ trong đô thị có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2 thì việc thiết kế bản vẽ xây dựng phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện;


đ) Quy mô nhà ở được phép xây dựng tạm: phải là dạng kết cấu và vật liệu bán kiên cố, chiều cao tối đa 2 tầng.


9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng v/v: hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)


Kính gửi: ..............................................................


1. Tên chủ đầu tư: ............................................................................................................


- Người đại diện: .................................................Chức vụ: .............................................


- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................


- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ..........................................


- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................................


- Số điện thoại: .................................................................................................................


2. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................


- Lô đất số:.................................................Diện tích ................................................ m2. 


- Tại: ......................................................... Đường: .........................................................


- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ...............................................


- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................ 


- Nguồn gốc đất: ...............................................................................................................


3. Nội dung xin phép: ......................................................................................................


- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: ............................ 


- Diện tích xây dựng tầng 1: .......................................................................................m2.


- Tổng diện tích sàn: ..................................................................................................m2.


- Chiều cao công trình: .................................................................................................m.


- Số tầng: ..........................................................................................................................


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ..........................................................................................


- Địa chỉ: ..........................................................................................................................


- Điện thoại: .....................................................................................................................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): .............................................................


- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: ..........................................


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày .............................


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ..............................................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


		......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)





10.  Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị do giấy phép xây dựng đã cấp có sai sót


10.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trong đó hẹn ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ.


Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, ghi nội dung điều chỉnh vào bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký điều chỉnh giấy phép xây dựng.


c) Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; nhận giấy phép xây dựng đã được điều chỉnh.


Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


10.2. Cách thức thực hiện: cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng – 01 bản chính;


- Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị đã được cấp – 01 bản chính;


- Giấy ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin điều chỉnh giấy phép xây dựng) - 01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ.


10.4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                           


10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị).


10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.


10.8.  Lệ phí: Không.


10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng v/v: hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.


11. Điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị


11.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế xây dựng trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


 b) Bước 2: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của cá nhân đứng tên xin phép điều chỉnh Giấy phép xây dựng để ký biên bản.


c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).


Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng.


Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân biết.


d) Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế điều chỉnh được duyệt theo giấy phép xây dựng.


Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


11.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn xin điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở – 03 bản chính;


- Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị đã được cấp – 01 bản chính;


- Bản vẽ thiết kế xây dựng được duyệt theo giấy phép xây dựng – 01 bản chính;


- Bản vẽ thiết kế nhà ở riêng lẻ trong đô thị điều chỉnh do cá nhân tự đo vẽ, thiết kế hoặc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính). Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:


+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200 ÷ 1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;


+ Họa đồ vị trí  nhà ở;


+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200;


+ Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.


- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng khảo sát, thiết kế) - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;


- Giấy ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin điều chỉnh bản vẽ thiết kế xây dựng) - 01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ.


11.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc.


11.5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                          


11.6.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


11.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.


11.8.  Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng:


a)  Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị:


- Tại các phường thuộc thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: 50.000 đồng/1 giấy phép;


- Khu vực khác thuộc các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: 30.000 đồng/1 giấy phép.


b) Phí xây dựng: Thu theo diện tích xây dựng (đồng/m2 diện tích xây dựng). Chỉ tính và thu theo phần diện tích xây dựng phát sinh so với diện tích xây dựng trên giấy phép xây dựng đã cấp trước đây.


- Khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng và Di Linh:
 


Nhà cấp I : 18.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp II: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp III: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp IV: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


- Khu vực còn lại:



Nhà cấp I: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp II: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp III: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


Nhà cấp IV: 6.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.


11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố;


b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;


c) Nhà ở xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;


d) Nhà ở  riêng lẻ trong đô thị có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2 hoặc từ 3 tầng trở lên (kể cả tầng hầm, tầng lửng, tầng áp mái) hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, các khu bảo tồn kiến trúc hoặc các khu vực đô thị phải bảo tồn thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện.


11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng v/v: hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.


12. Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị


12.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


 b) Bước 2: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của cá nhân đứng tên xin gia hạn Giấy phép xây dựng để ký biên bản.


Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, ghi nội dung gia hạn vào bản chính giấy phép xây dựng đã cấp, trình Lãnh đạo UBND huyện ký gia hạn giấy phép xây dựng.


Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân biết.


c) Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.


 Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng đã được gia hạn.


Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


12.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng - 01 bản chính;


- Giấy phép xây dựng đã được cấp – 01 bản chính;


- Giấy ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (trong trường hợp người nộp và nhận hồ sơ không phải là người đứng tên xin cấp giấy phép xây dựng) - 01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.


12.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                              


12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị).


12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.


12.8. Lệ phí: Phí gia hạn giấy phép 10.000 đồng/ lần.


12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà nhà ở chưa khởi công xây dựng thì người xin cấp Giấy phép xây dựng (kể cả Giấy phép xây dựng tạm) phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng. (Thời gian gia hạn Giấy phép xây dựng là 12 tháng. Sau thời gian trên nếu chưa khởi công xây dựng, chủ đầu tư phải xin cấp lại giấy phép xây dựng).


12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Công văn số 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng v/v: hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.


13. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho cá nhân trong nước có nhà ở được tạo lập từ trước ngày 01/7/2006 - ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành


13.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có nhà ở); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết giấy biên nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thực hiện đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở (nếu cá nhân chưa có bản vẽ và đề nghị nhà nước đo vẽ) hoặc hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở nếu bản vẽ do cá nhân tự đo vẽ nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, xác nhận theo quy định, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, tiến hành đo vẽ hoặc thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở; hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).

d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, nộp bản chính các giấy tờ gốc về tạo lập nhà ở theo quy định, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


13.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc tại UBND xã.


13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu đính kèm) (02 bản chính);


- Một trong các giấy tờ về tạo lập nhà ở (02 bản sao có công chứng, chứng thực) như sau:


+ Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;


+ Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 01/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở (kèm theo chứng từ chứng minh đã thực hiện hợp đồng) hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước từ trước ngày 05/7/1994 (gồm: quyết định hoặc hợp đồng thanh lý, hóa giá nhà và chứng từ thanh toán);

+ Giấy tờ về giao, tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;


+ Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ (kể cả chế độ cũ) và đến nay nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Quy định việc giải quyết đối với một số  trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991;


+ Giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên; giấy tờ của Toà án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật; trường hợp mua nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở đã được hai bên ký kết;

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất được sử dụng vào mục đích làm đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai;


+ Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận có một trong những giấy tờ quy định trên nhưng không đứng tên trong các giấy tờ đó thì phải có thêm giấy tờ về việc đã mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở được UBND cấp xã trở lên xác nhận (có thể xác nhận trực tiếp trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận);


+ Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận không có một trong những giấy tờ quy định trên thì phải có giấy tờ được UBND cấp xã xác nhận về hiện trạng nhà ở; đất ở không có tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và nhà ở được xây dựng phù hợp với quy hoạch xây dựng (đô thị, điểm dân cư nông thôn).


- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở nếu chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở hoặc bản vẽ sơ đồ nhà ở nếu chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở; trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế không có thay đổi thì không phải đo vẽ lại - 02 bản chính :


- Đối với nhà ở có phần xây dựng trên đất của chủ sử dụng khác hoặc nhà ở riêng lẻ có chung tường, khung cột với nhà ở của chủ khác thì bản vẽ sơ đồ phải có xác nhận của các chủ đó. Nếu các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở có chung tường, khung cột không xác nhận, thì UBND cấp xã nơi có nhà ở có trách nhiệm kiểm tra xác nhận vào bản vẽ.



- Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì ngoài giấy tờ trên thì phải có thêm văn bản của chủ sử dụng đất đồng ý cho phép sử dụng đất xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng thực của UBND từ cấp xã trở lên (nếu có) - 02 bản chính;


- Biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có)-01 bản chính;


- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có)-01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.


13.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) thực hiện đo vẽ theo đề nghị của cá nhân hoặc thời gian thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở, thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính - Thời gian thực hiện đo vẽ hoặc thẩm tra kết quả đo vẽ không quá 10 ngày làm việc).


13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý đô thị (Phòng Công thương).


13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


13.8. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu: Đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực đô thị: 100.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn: 50.000 đồng/1giấy.


13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu kèm theo).


13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải có các điều kiện sau đây:


a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú). 


b) Có nhà ở được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.


13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;


- Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


- Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 Ban hành Quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*).......................................………...............

Tên tôi là:…………................................CMND (Hộ chiếu)   số...............................................,


cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp..............................................................................


Thường trú tại:...............................................................................................................................................


...........................................................................................................Số ĐT:................................................


Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):...............................................................................


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những người (hoặc cho cơ quan) đứng tên chủ sở hữu sau đây:


Địa chỉ nhà ở (căn hộ):..................................................................................................................................


Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):.....................................m2. Số tầng (tầng):.....................................................


Kết cấu nhà:……………………………............………...............................................................................


Cấp, hạng nhà ở:................................................................ Năm xây dựng:..................................................


DT sàn nhà phụ...................m2 (nếu có).


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.............................................cấp ngày............./............../................


Tên chủ sử dụng đất (**)................................................................................................................................


DT đất ở............................m2. Sử dụng riêng:.........................m2. Sử dụng chung: ..................................m2


Thửa đất số:........................................................Tờ bản đồ số......................................................................


Đất được giao: ................... ....Đất thuê, mượn: ........ ...................HĐ thuê đất số:.....................................


Thời gian thuê (mượn) từ: ngày..........tháng... .........năm ..  .........đến ngày...........tháng....  ......năm..........


Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):


1.............................................................................................................................................................



2.............................................................................................................................................................



3.............................................................................................................................................................



...............................................................................................................................................................


Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.


		Xác nhận của UBND cấp xã


(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy chứng nhận có nhà ở thuộc diện quy định tại điểm g hoặc điểm h khoản 1 Điều 43 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ)                 

		.............., ngày ....... tháng ......năm..........


Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì  phải đóng dấu)








(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận


(**) Ghi tên các chủ sử dụng đất đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở.


BẢN VẼ SƠ ĐỒ NHÀ Ở, ĐẤT Ở  (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỦ NHÀ TỰ ĐO VẼ)  


		Xác nhận của …………………     


      .............., ngày ....... tháng ......năm..............                 

(Xác nhận của cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh nếu là nhà ở của  tổ chức, xác nhận của phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nếu là cá nhân có nhà ở tại đô thị, xác nhận của UBND xã nếu là cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn).

		Chủ nhà ký tên








14. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho cá nhân trong nước có nhà ở được tạo lập từ ngày 01/7/2006 - ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành


14.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có nhà ở); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết giấy biên nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thực hiện đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở (nếu cá nhân chưa có bản vẽ và đề nghị nhà nước đo vẽ) hoặc hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở nếu bản vẽ do cá nhân tự đo vẽ nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, xác nhận theo quy định, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2:  Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, tiến hành đo vẽ hoặc thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở và hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).

d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, nộp bản chính các giấy tờ gốc về tạo lập nhà ở theo quy định, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


14.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc tại UBND xã.


14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu đính kèm) - 02 bản chính;


- Một trong các giấy tờ (02 bản sao có công chứng, chứng thực) như sau:


+ Trường hợp nhà ở do xây dựng mới thì phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất được sử dụng vào mục đích làm đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai; trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có giấy phép xây dựng;


+ Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó (gồm: hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho nhà ở; giấy tờ về thừa kế nhà ở,…) kèm theo một trong những giấy tờ sau:


+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bên chuyển nhượng đã được cấp theo quy định của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;


+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bên chuyển nhượng đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị;


+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên chuyển nhượng đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có ghi nhận về nhà ở (tài sản gắn liền với đất) theo quy định của pháp luật về đất đai;


+ Một trong những giấy tờ về tạo lập nhà ở trước ngày 01/7/2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành) theo quy định của bên chuyển nhượng: Trường hợp nhà ở mua của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở, đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết kèm theo bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp nhà ở do mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước có từ trước ngày 01/7/2006 thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở. Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thì phải có hợp đồng thuê mua nhà ở theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.


- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở (nếu chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở) hoặc bản vẽ sơ đồ nhà ở (nếu chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở) (Trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế không có thay đổi thì không phải đo vẽ lại) - 02 bản chính.


 Đối với nhà ở có phần xây dựng trên đất của chủ sử dụng khác hoặc nhà ở riêng lẻ có chung tường, khung cột với nhà ở của chủ khác thì bản vẽ sơ đồ phải có xác nhận của các chủ đó. Nếu các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở có chung tường, khung cột không xác nhận, thì UBND cấp xã nơi có nhà ở có trách nhiệm kiểm tra xác nhận vào bản vẽ.


- Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì ngoài giấy tờ trên thì phải có thêm văn bản của chủ sử dụng đất đồng ý cho phép sử dụng đất xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng thực của UBND từ cấp xã trở lên (nếu có)- 02 bản chính;


- Biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có)- 01bản chính;


- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có)- 01 bản chính.


b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.


14.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) thực hiện đo vẽ theo đề nghị của cá nhân hoặc thời gian thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở  đất ở, thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính). Thời gian thực hiện đo vẽ hoặc thẩm tra kết quả đo vẽ không quá 10 ngày làm việc.


14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý đô thị (Phòng Công thương).


14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


14.8. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu: Đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực đô thị: 100.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn: 50.000 đồng/1giấy.


14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu kèm theo).


14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải có các điều kiện sau đây:


a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú);


b) Có nhà ở được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.


14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;


- Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


- Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 Ban hành Quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*).......................................………...............

Tên tôi là:…………................................CMND (Hộ chiếu)   số...............................................,


cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp..............................................................................


Thường trú tại:...............................................................................................................................................


...........................................................................................................Số ĐT:................................................


Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):...............................................................................


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những người (hoặc cho cơ quan) đứng tên chủ sở hữu sau đây:


Địa chỉ nhà ở (căn hộ):..................................................................................................................................


Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):.....................................m2. Số tầng (tầng):.....................................................


Kết cấu nhà:……………………………............………...............................................................................


Cấp, hạng nhà ở:................................................................ Năm xây dựng:..................................................


DT sàn nhà phụ...................m2 (nếu có).


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.............................................cấp ngày............./............../................


Tên chủ sử dụng đất (**)................................................................................................................................


DT đất ở............................m2. Sử dụng riêng:.........................m2. Sử dụng chung: ..................................m2


Thửa đất số:........................................................Tờ bản đồ số......................................................................


Đất được giao: ................... ....Đất thuê, mượn: ........ ...................HĐ thuê đất số:.....................................


Thời gian thuê (mượn) từ: ngày..........tháng... .........năm ..  .........đến ngày...........tháng....  ......năm..........


Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):


1.............................................................................................................................................................



2.............................................................................................................................................................



3.............................................................................................................................................................



...............................................................................................................................................................


Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.


		Xác nhận của UBND cấp xã


(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy chứng nhận có nhà ở thuộc diện quy định tại điểm g hoặc điểm h khoản 1 Điều 43 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ)                 

		.............., ngày ....... tháng ......năm..........


Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì  phải đóng dấu)








(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận


(**) Ghi tên các chủ sử dụng đất đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở.


BẢN VẼ SƠ ĐỒ NHÀ Ở, ĐẤT Ở  (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỦ NHÀ TỰ ĐO VẼ)  


		Xác nhận của …………………     


      .............., ngày ....... tháng ......năm..............                 

(Xác nhận của cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh nếu là nhà ở của  tổ chức, xác nhận của phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nếu là cá nhân có nhà ở tại đô thị, xác nhận của UBND xã nếu là cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn).

		Chủ nhà ký tên








15. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước đối với trưng hợp nhận chuyển nhượng một phần của nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở


15.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có nhà ở); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thực hiện đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở (nếu cá nhân chưa có bản vẽ và đề nghị nhà nước đo vẽ) hoặc hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở nếu bản vẽ do cá nhân tự đo vẽ nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, xác nhận theo quy định, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2:  Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, tiến hành đo vẽ hoặc thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở; hoàn tất hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sở hữu mới cho bên nhận chuyển nhượng, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp cho bên chuyển nhượng.


Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).

d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


15.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc tại UBND xã.


15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu), (02 bản chính);


- Hợp đồng (văn bản) mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở đã được công chứng, chứng thực (02 bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên chuyển nhượng (01 bản chính); 


- Bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở, 02 bản chính;

- Bản chính biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có), (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có), (01 bản chính).


b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.


15.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) thực hiện đo vẽ theo đề nghị của cá nhân hoặc thời gian thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở  đất ở, thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính). Thời gian thực hiện đo vẽ hoặc thẩm tra kết quả đo vẽ không quá 10 ngày làm việc.


15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


15.8. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu: Đối với cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở tại khu vực đô thị: 40.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân nhận chuyển nhượng  nhà ở tại khu vực nông thôn: 20.000 đồng/1giấy.


15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu kèm theo).


15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải có các điều kiện sau đây:


a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú). 


b) Có nhà ở được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật .


15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;


- Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


- Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 Ban hành Quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*).......................................………...............

Tên tôi là:…………................................CMND (Hộ chiếu)   số...............................................,


cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp..............................................................................


Thường trú tại:...............................................................................................................................................


...........................................................................................................Số ĐT:................................................


Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):...............................................................................


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những người (hoặc cho cơ quan) đứng tên chủ sở hữu sau đây:


Địa chỉ nhà ở (căn hộ):..................................................................................................................................


Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):.....................................m2. Số tầng (tầng):.....................................................


Kết cấu nhà:……………………………............………...............................................................................


Cấp, hạng nhà ở:................................................................ Năm xây dựng:..................................................


DT sàn nhà phụ...................m2 (nếu có).


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.............................................cấp ngày............./............../................


Tên chủ sử dụng đất (**)................................................................................................................................


DT đất ở............................m2. Sử dụng riêng:.........................m2. Sử dụng chung: ..................................m2


Thửa đất số:........................................................Tờ bản đồ số......................................................................


Đất được giao: ................... ....Đất thuê, mượn: ........ ...................HĐ thuê đất số:.....................................


Thời gian thuê (mượn) từ: ngày..........tháng... .........năm ..  .........đến ngày...........tháng....  ......năm..........


Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):


1.............................................................................................................................................................



2.............................................................................................................................................................



3.............................................................................................................................................................



...............................................................................................................................................................


Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.


		Xác nhận của UBND cấp xã


(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy chứng nhận có nhà ở thuộc diện quy định tại điểm g hoặc điểm h khoản 1 Điều 43 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ)                 

		.............., ngày ....... tháng ......năm..........


Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì  phải đóng dấu)








(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận


(**) Ghi tên các chủ sử dụng đất đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở.


BẢN VẼ SƠ ĐỒ NHÀ Ở, ĐẤT Ở  (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỦ NHÀ TỰ ĐO VẼ)  


		Xác nhận của …………………     


      .............., ngày ....... tháng ......năm..............                 

(Xác nhận của cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh nếu là nhà ở của  tổ chức, xác nhận của phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nếu là cá nhân có nhà ở tại đô thị, xác nhận của UBND xã nếu là cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn).

		Chủ nhà ký tên








16. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước đối với trường hợp nhận chuyển nhượng toàn bộ nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở


16.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có nhà ở); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2:  Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) thẩm định hồ sơ, hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sở hữu mới cho bên nhận chuyển nhượng. Thu hồi, cắt góc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên chuyển nhượng; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).

d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


16.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc tại UBND xã.


16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo mẫu (02 bản chính);


- Hợp đồng (văn bản) mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở đã được công chứng, chứng thực (02 bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên chuyển nhượng (01 bản chính); 


- Bản chính biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có);


- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có);


b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.


16.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


16.8. Lệ phí: Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: Đối với cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở tại khu vực đô thị: 40.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân nhận chuyển nhượng  nhà ở tại khu vực nông thôn: 20.000 đồng/1giấy.


16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu kèm theo).


16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải có các điều kiện sau đây:


a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú). 


b) Có nhà ở được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật .


16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;


- Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 Ban hành Quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở


(Bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, hết trang ghi thay đổi)


Kính gửi (*):...........................................................................................


Tên tôi là:……………...............................................CMND (Hộ chiếu)    số.........................................,


cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp...........................................................................


Thường trú tại:............................................................................................................................................


Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):………................................................................


Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận (**):....................................................................................................


Địa chỉ nhà ở xin cấp giấy chứng nhận:...........………..............................................................................


....................................................................................................................................................................


Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận)


:.......................................................................................cấp ngày...........tháng.............năm...........;


mã số:..…............................................................; hồ sơ gốc số:..……..................................…………… 


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở):


1......................................................................................................................................................


2.......................................................................................................................................................


3...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (***):


1......................................................................................................................................................


2......................................................................................................................................................


3......................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


Tôi cam đoan những lời kê khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.


















                   


   .............., ngày .......... tháng …......năm .................


                                                                                        Người viết đơn


         

                           (Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)




(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.


(**) Ghi rõ lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận (do chuyển nhượng; do  bị hư hỏng, rách nát, do hết trang ghi thay đổi hoặc do  bị  mất giấy chứng nhận).


(***) Trường hợp cấp đổi do chuyển nhượng thì kèm văn bản giao dịch và giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sở hữu; trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận thì kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp.


17. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước


17.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2:  Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, - hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


17.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu) (02 bản chính);


- Giấy tờ xác nhận về việc mất Giấy chứng nhận của cơ quan Công an cấp xã, phường, thị trấn nơi bị mất giấy; các trường hợp mất giấy không phải do thiên tai hỏa hoạn thì phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng 01lần đối với khu vực đô thị (nộp mẫu tin trên Báo hoặc Giấy xác nhận của cơ quan đã đăng tin) hoặc Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã trong thời hạn 10 ngày làm việc đối với nhà ở tại khu vực nông thôn (01 bản chính);

- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có) (01 bản chính).


b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.


17.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


17.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


17.8. Lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: Đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực đô thị: 40.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn: 20.000 đồng/1giấy.


17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu kèm theo).


17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;


- Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 Ban hành Quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở


(Bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, hết trang ghi thay đổi)


Kính gửi (*):...........................................................................................


Tên tôi là:……………...............................................CMND (Hộ chiếu)    số.........................................,


cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp...........................................................................


Thường trú tại:............................................................................................................................................


Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):………................................................................


Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận (**):....................................................................................................


Địa chỉ nhà ở xin cấp giấy chứng nhận:...........………..............................................................................


....................................................................................................................................................................


Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận)


:.......................................................................................cấp ngày...........tháng.............năm...........;


mã số:..…............................................................; hồ sơ gốc số:..……..................................…………… 


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở):


1......................................................................................................................................................


2.......................................................................................................................................................


3...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (***):


1......................................................................................................................................................


2......................................................................................................................................................


3......................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


Tôi cam đoan những lời kê khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.


















                   


   .............., ngày .......... tháng …......năm .................


                                                                                        Người viết đơn


         

                           (Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)




(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.


(**) Ghi rõ lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận (do chuyển nhượng; do  bị hư hỏng, rách nát, do hết trang ghi thay đổi hoặc do  bị  mất giấy chứng nhận).


(***) Trường hợp cấp đổi do chuyển nhượng thì kèm văn bản giao dịch và giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sở hữu; trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận thì kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp.


18. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước


18.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận. Thu hồi, cắt góc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


18.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu đính kèm) (02 bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp (01 bản chính);


-Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có) (01 bản chính).


b) Số lượng hồ sơ:  01  bộ.


18.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


18.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


18.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


18.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


18.8. Lệ phí: Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: Đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực đô thị: 40.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn: 20.000 đồng/1giấy.


18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu kèm theo).


18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:không 


18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;


- Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 Ban hành Quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở


(Bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, hết trang ghi thay đổi)


Kính gửi (*):...........................................................................................


Tên tôi là:……………...............................................CMND (Hộ chiếu)    số.........................................,


cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp...........................................................................


Thường trú tại:............................................................................................................................................


Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):………................................................................


Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận (**):....................................................................................................


Địa chỉ nhà ở xin cấp giấy chứng nhận:...........………..............................................................................


....................................................................................................................................................................


Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận)


:.......................................................................................cấp ngày...........tháng.............năm...........;


mã số:..…............................................................; hồ sơ gốc số:..……..................................…………… 


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở):


1......................................................................................................................................................


2.......................................................................................................................................................


3...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (***):


1......................................................................................................................................................


2......................................................................................................................................................


3......................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


Tôi cam đoan những lời kê khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.


















                   


   .............., ngày .......... tháng …......năm .................


                                                                                        Người viết đơn


         

                           (Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)




(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.


(**) Ghi rõ lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận (do chuyển nhượng; do  bị hư hỏng, rách nát, do hết trang ghi thay đổi hoặc do  bị  mất giấy chứng nhận).


(***) Trường hợp cấp đổi do chuyển nhượng thì kèm văn bản giao dịch và giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sở hữu; trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận thì kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp.


19. Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước


19.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thực hiện đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở (nếu cá nhân chưa có bản vẽ và đề nghị nhà nước đo vẽ) hoặc hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở nếu bản vẽ do cá nhân tự đo vẽ nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, xác nhận theo quy định, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, tiến hành đo vẽ hoặc thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở, hoàn tất hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt nội dung thay đổi; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện.

d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


19.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị xác nhận thay đổi (theo mẫu đính kèm)(02 bản chính);


- Giấy tờ có liên quan đến việc thay đổi về nhà ở - đất ở (01 bản chính);


- Bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở theo hiện trạng mới (02 bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cũ (01 bản chính).


- Bản chính biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có);


b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.


19.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện đo vẽ theo đề nghị của cá nhân hoặc thời gian thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở, thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính).


Thời gian thực hiện đo vẽ hoặc thẩm tra kết quả đo vẽ không quá 10 ngày làm việc.


19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


19.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị). 


19.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


19.8. Lệ phí: Lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: Đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực đô thị: 40.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân có nhà ở tại khu vực nông thôn: 20.000 đồng/1giấy.


19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu kèm theo).


19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;


- Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 Ban hành Quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI 


(Mẫu dùng trong trường hợp  đề nghị  xác nhận thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính nhà ở; tách, nhập thửa đất vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở)


Kính gửi (*): ..............................................................................


Tên tôi là:…………................................................CMND (Hộ chiếu)   số................................, 


cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp.............................................................


Thường trú tại:..............................................................................................................................


Đại diện cơ quan (nếu chủ sở hữu là tổ chức):.............................................................................


Là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu của nhà ở ……………………………….…………..


- Địa chỉ nhà ở:.......................................……………...........................................................


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận): 


..................................................................................................cấp ngày............/…......../..........;


mã số.......................................................; hồ sơ gốc số:..............................................................

Đề nghị xác nhận những thay đổi sau đây vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở:


1. Về diện tích..................................................................................................................


2. Về tầng cao...................................................................................................................


3. Kết cấu chính................................................................................................................


4.Về tách, nhập thửa đất (**)..............................................................................................


 Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:



1.........................................................................................................................................



2.........................................................................................................................................



3.........................................................................................................................................



...........................................................................................................................................



...........................................................................................................................................


Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.


















                      ..........., ngày ....... tháng ......năm .........


                    Người viết đơn


     
 (Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)


(*)    Ghi tên cơ quan có thẩm quyền xác nhận thay đổi.


(**) Ghi những thay đổi về đất ở so với nội dung đã ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (chỉ áp dụng đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở).

20. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu cho cá nhân trong nước có công trình xây dựng được tạo lập từ trước ngày 10/8/2005 – ngày Nghị định số 95/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành


20.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có công trình xây dựng tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có công trình xây dựng); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, viết giấy biên nhận về việc hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận trao cho cá nhân, hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).

d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, nộp bản chính các giấy tờ gốc về tạo lập công trình xây dựng theo quy định, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


20.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc tại UBND xã.


20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu đính kèm) (02 bản chính);


- Một trong các giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng như sau (02 bản sao có công chứng, chứng thực):


+ Giấy phép xây dựng công trình xây dựng đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính đối với công trình xây dựng được xây dựng trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2004);


+ Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;


+ Giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân từ cấp xã trở lên; Giấy tờ của Toà án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật;


+ Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận có một trong những giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng trên nhưng không đứng tên trong các giấy tờ đó thì phải có xác nhận của UBND cấp xã trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng về việc tạo lập công trình xây dựng do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua các hình thức khác theo quy định của pháp luật;


+ Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận không có một trong những giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng trên thì phải có xác nhận UBND cấp xã trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình về công trình xây dựng không có tranh chấp về sở hữu và được xây dựng trước khi có quy hoạch xây dựng đối với trường hợp đã có quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật về xây dựng.


- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng do tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện (Trường hợp trong giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế không có thay đổi thì không phải đo vẽ lại) (02 bản chính);


+ Đối với công trình có phần xây dựng trên đất của chủ sử dụng khác hoặc công trình có chung tường, khung cột với công trình của chủ khác thì bản vẽ sơ đồ phải có xác nhận của các chủ đó. Nếu các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu công trình có chung tường, khung cột không xác nhận, thì UBND cấp xã nơi có nhà ở có trách nhiệm kiểm tra xác nhận vào bản vẽ.



- Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là chủ sử dụng đất ở khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì ngoài giấy tờ trên thì phải có thêm văn bản của chủ sử dụng đất đồng ý cho phép sử dụng đất xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực của UBND từ cấp xã trở lên (02 bản chính);


- Biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.


20.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ, thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính - thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng không quá 10 ngày làm việc).


20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


20.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


20.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


20.8. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình lần đầu 300.000 đồng/1giấy.


20.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (có mẫu kèm theo).


20.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú);


b) Có nhà ở được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật .


20.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;


- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU 
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân......………….………….................


Tên tôi là:………………….... CMND số.................. cấp ngày......./....../.......


Thường trú tại:..................................................................................................


.................................................................... Số ĐT:.........................................


Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):........................................


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):


1. Tên công trình:..............................................................................................


Địa chỉ CT:........................................................................................................


Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):


a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:................................................................


- Cấp công trình:................................................................................................


- Diện tích xây dựng : .................................................................................. m2


- Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:..........................................................


- Kết cấu chủ yếu: .............................................................................................


- Số tầng: ...........................................................................................................


- Năm xây dựng: ...............................................................................................


b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội dung như công trình thứ nhất) 


2. Đất có công trình xây dựng


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........................ cấp ngày......./....../.......


Thửa đất số: .......................................................................................................


Diện tích đất............ ...m2. Sử dụng riêng:... m2. Sử dụng chung: .............. m2


Đất được giao hoặc thuê: ..................................................................................


HĐ thuê đất số:..................................... ngày....... tháng........... năm................


Thời gian thuê: từ ngày..... tháng..... năm........ đến ngày....... tháng.... năm......


Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):


1.


2.


3.


4.


5.


Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc lại, nộp chi phí cấp giấy và các khoản tài chính theo quy định của Nhà nước.


		Xác nhận của UBND cấp xã


(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy chứng nhận có nhà ở, công trình xây dựng thuộc diện quy định tại điểm g hoặc điểm h khoản 1.1 Mục 1 phần II của Thông tư số 13/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng.

		..........., ngày....... tháng......năm..........


Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức 
phải đóng dấu)





21. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu cho cá nhân trong nước có công trình xây dựng được tạo lập từ ngày 10/8/2005 – ngày  Nghị định số 95/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành


21.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có công trình xây dựng tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có công trình xây dựng); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, viết giấy biên nhận về việc hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).

d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, nộp bản chính các giấy tờ gốc về tạo lập công trình xây dựng theo quy định, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


21.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc tại UBND xã.


21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu đính kèm) (02 bản chính);


- Một trong các giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng (02 bản sao có công chứng, chứng thực) như sau:


+ Công trình được tạo lập thông qua việc xây dựng mới thì phải có giấy phép xây dựng. Trường hợp không phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất;


+ Công trình được tạo lập thông qua việc mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình của bên chuyển quyền sở hữu.


- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng do tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện. (Trường hợp trong giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế không có thay đổi thì không phải đo vẽ lại) (02 bản chính); Đối với công trình có phần xây dựng trên đất của chủ sử dụng khác hoặc công trình  có chung tường, khung cột với công trình của chủ khác thì bản vẽ sơ đồ phải có xác nhận của các chủ đó. Nếu các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu công trình có chung tường, khung cột không xác nhận, thì UBND cấp xã nơi có nhà ở có trách nhiệm kiểm tra xác nhận vào bản vẽ;



- Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là chủ sử dụng đất ở khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì ngoài giấy tờ trên thì phải có thêm văn bản của chủ sử dụng đất đồng ý cho phép sử dụng đất xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực của UBND từ cấp xã trở lên.(02 bản chính);


- Biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có);


b) Số lượng hồ sơ:  01  bộ.


21.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ, thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính - thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng không quá 10 ngày làm việc).


21.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


21.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


21.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


21.8. Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình lần đầu: 300.000 đồng/1giấy.


21.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (có mẫu kèm theo).


21.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú);


b) Có nhà ở được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.


21.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;


- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU 
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân......………….………….................


Tên tôi là:………………….... CMND số.................. cấp ngày......./....../.......


Thường trú tại:..................................................................................................


.................................................................... Số ĐT:.........................................


Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):........................................


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):


1. Tên công trình:..............................................................................................


Địa chỉ CT:........................................................................................................


Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):


a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:................................................................


- Cấp công trình:................................................................................................


- Diện tích xây dựng : .................................................................................. m2


- Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:..........................................................


- Kết cấu chủ yếu: .............................................................................................


- Số tầng: ...........................................................................................................


- Năm xây dựng: ...............................................................................................


b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội dung như công trình thứ nhất) 


2. Đất có công trình xây dựng


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........................ cấp ngày......./....../.......


Thửa đất số: .......................................................................................................


Diện tích đất............ ...m2. Sử dụng riêng:... m2. Sử dụng chung: .............. m2


Đất được giao hoặc thuê: ..................................................................................


HĐ thuê đất số:..................................... ngày....... tháng........... năm................


Thời gian thuê: từ ngày..... tháng..... năm........ đến ngày....... tháng.... năm......


Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):


1.


2.


3.


4.


5.


Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc lại, nộp chi phí cấp giấy và các khoản tài chính theo quy định của Nhà nước.


		Xác nhận của UBND cấp xã


(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy chứng nhận có nhà ở, công trình xây dựng thuộc diện quy định tại điểm g hoặc điểm h khoản 1.1 Mục 1 phần II của Thông tư số 13/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng.

		..........., ngày....... tháng......năm..........


Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức 
phải đóng dấu)





22. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu đối với cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài


22.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có công trình xây dựng tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có công trình xây dựng); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ công trình xây dựng, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2:  Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, viết giấy biên nhận về việc hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).

d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, nộp bản chính các giấy tờ gốc về tạo lập công trình xây dựng theo quy định, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


22.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc tại UBND xã.


22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu đính kèm) (02 bản chính);


- Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu công trình xây dựng tại Việt Nam (02 bản sao có công chứng, chứng thực).


- Một trong các giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng như sau (02 bản sao có công chứng, chứng thực):


+ Công trình được tạo lập thông qua việc đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật thì phải có giấy phép đầu tư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất;


+ Công trình được tạo lập thông qua việc mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng của bên chuyển quyền sở hữu.


- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng do tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện.(Trường hợp trong giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế không có thay đổi thì không phải đo vẽ lại) (02 bản chính); Đối với công trình có phần xây dựng trên đất của chủ sử dụng khác hoặc công trình  có chung tường, khung cột với công trình của chủ khác thì bản vẽ sơ đồ phải có xác nhận của các chủ đó. Nếu các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu công trình có chung tường, khung cột không xác nhận, thì UBND cấp xã nơi có nhà ở có trách nhiệm kiểm tra xác nhận vào bản vẽ.


- Bản chính biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền đã công chứng, chứng thực (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.


22.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ và thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính - thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng không quá 10 ngày làm việc).


22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


22.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


22.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


22.8. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình lần đầu: 300.000 đồng/1giấy.


22.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Gấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (ó mẫu kèm theo).


22.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


a) Đối với người Việt Nam ở nước ngoài thì phải thuộc diện được sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 121 của Luật Đất đai năm 2003 hoặc thuộc diện được tạo lập công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Đối với người nước ngoài thì phải thuộc diện được tạo lập nhà ở hoặc công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

b) Có công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.

22.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;


- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU 
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân......………….………….................


Tên tôi là:………………….... CMND số.................. cấp ngày......./....../.......


Thường trú tại:..................................................................................................


.................................................................... Số ĐT:.........................................


Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):........................................


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):


1. Tên công trình:..............................................................................................


Địa chỉ CT:........................................................................................................


Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):


a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:................................................................


- Cấp công trình:................................................................................................


- Diện tích xây dựng : .................................................................................. m2


- Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:..........................................................


- Kết cấu chủ yếu: .............................................................................................


- Số tầng: ...........................................................................................................


- Năm xây dựng: ...............................................................................................


b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội dung như công trình thứ nhất) 


2. Đất có công trình xây dựng


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........................ cấp ngày......./....../.......


Thửa đất số: .......................................................................................................


Diện tích đất............ ...m2. Sử dụng riêng:... m2. Sử dụng chung: .............. m2


Đất được giao hoặc thuê: ..................................................................................


HĐ thuê đất số:..................................... ngày....... tháng........... năm................


Thời gian thuê: từ ngày..... tháng..... năm........ đến ngày....... tháng.... năm......


Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):


1.


2.


3.


4.


5.


Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc lại, nộp chi phí cấp giấy và các khoản tài chính theo quy định của Nhà nước.


		Xác nhận của UBND cấp xã


(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy chứng nhận có nhà ở, công trình xây dựng thuộc diện quy định tại điểm g hoặc điểm h khoản 1.1 Mục 1 phần II của Thông tư số 13/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng.

		..........., ngày....... tháng......năm..........


Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức 
phải đóng dấu)





23. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đối với trường hợp nhận chuyển nhượng một phần công trình xây dựng đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 


23.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ công trình xây dựng, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2:  Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sở hữu mới cho bên nhận chuyển nhượng, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp cho bên chuyển nhượng; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện.

d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


23.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


23.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu đính kèm) (02 bản chính);


- Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu công trình tại Việt Nam nếu bên nhận chuyển nhượng là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài (02 bản sao có công chứng, chứng thực);


- Hợp đồng (văn bản) mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế công trình theo quy định của Pháp luật đã được công chứng, chứng thực (02 bản chính);  


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình của bên chuyển nhượng (01 bản chính) ;


- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng do tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện (02 bản chính);


- Bản chính biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền đã công chứng, chứng thực (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.


23.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ và thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính - Thời gian thực hiện thẩm tra bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng không quá 10 ngày làm việc).


23.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


23.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


23.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


23.8. Lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 40.000 đồng/1giấy.


23.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (có mẫu kèm theo).


23.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú). Đối với người Việt Nam ở nước ngoài thì phải thuộc diện được sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 121 của Luật Đất đai năm 2003 hoặc thuộc diện được tạo lập công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Đối với người nước ngoài thì phải thuộc diện được tạo lập nhà ở hoặc công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.


b) Có công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.

23.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;


- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU 
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân......………….………….................


Tên tôi là:………………….... CMND số.................. cấp ngày......./....../.......


Thường trú tại:..................................................................................................


.................................................................... Số ĐT:.........................................


Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):........................................


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):


1. Tên công trình:..............................................................................................


Địa chỉ CT:........................................................................................................


Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):


a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:................................................................


- Cấp công trình:................................................................................................


- Diện tích xây dựng : .................................................................................. m2


- Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:..........................................................


- Kết cấu chủ yếu: .............................................................................................


- Số tầng: ...........................................................................................................


- Năm xây dựng: ...............................................................................................


b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội dung như công trình thứ nhất) 


2. Đất có công trình xây dựng


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........................ cấp ngày......./....../.......


Thửa đất số: .......................................................................................................


Diện tích đất............ ...m2. Sử dụng riêng:... m2. Sử dụng chung: .............. m2


Đất được giao hoặc thuê: ..................................................................................


HĐ thuê đất số:..................................... ngày....... tháng........... năm................


Thời gian thuê: từ ngày..... tháng..... năm........ đến ngày....... tháng.... năm......


Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):


1.


2.


3.


4.


5.


Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc lại, nộp chi phí cấp giấy và các khoản tài chính theo quy định của Nhà nước.


		Xác nhận của UBND cấp xã


(đối với trường hợp người đề nghị  cấp giấy chứng nhận có nhà ở, công trình xây dựng thuộc diện quy định tại điểm g hoặc điểm h khoản 1.1 Mục 1 phần II của Thông tư số 13/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng.

		..........., ngày....... tháng......năm..........


Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức 
phải đóng dấu)





24. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đối với trường hợp nhận chuyển nhượng toàn bộ công trình xây dựng đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 


24.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra, thẩm định hồ sơ, hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sở hữu mới cho bên nhận chuyển nhượng. Thu hồi, cắt góc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên chuyển nhượng; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện.

d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


24.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


24.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu đính kèm) (02 bản chính);


- Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu công trình tại Việt Nam nếu bên nhận chuyển nhượng là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài (02 bản sao có công chứng, chứng thực);


- Hợp đồng (văn bản) mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế công trình theo quy định của Pháp luật đã được công chứng, chứng thực (02 bản chính);  


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình của bên chuyển nhượng (01 bản chính); 


- Bản chính biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền đã công chứng, chứng thực (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.


24.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính).


24.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


24.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


24.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


24.8. Lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 40.000 đồng/1giấy.


24.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (có mẫu kèm theo). 


24.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


a) Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú). Đối với người Việt Nam ở nước ngoài thì phải thuộc diện được sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 121 của Luật Đất đai năm 2003 hoặc thuộc diện được tạo lập công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Đối với người nước ngoài thì phải thuộc diện được tạo lập nhà ở hoặc công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.


b) Có công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.

24.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;


- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


(Áp dụng đối với những trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận nay đề nghị cấp đổi do giấy chứng nhận bị hư hỏng, hết trang ghi thay đổi hoặc có sự chuyển dịch quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc đề nghị cấp lại giấy chứng nhận do bị mất giấy)


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................


Tên tôi là:............... CMND số................, cấp ngày........ tháng....... năm...........


Thường trú tại:.....................................................................................................


Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy chứng nhận):..............................


Đề nghị (ghi rõ cấp đổi, cấp lại hoặc cấp do chuyển dịch)........................... giấy chứng nhận quyền sở hữu (ghi rõ là nhà ở hay công trình xây dựng).........................


Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận:..................................................................


Địa chỉ nhà ở hoặc công trình xây dựng xin cấp giấy chứng nhận:...................


...........................................................................................................................


Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ quan cấp):................ cấp ngày........ tháng...... năm.......; mã số:............................


..........................................................; hồ sơ gốc số:..........................................


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng):


Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:


1.........................................................................................................................


2.........................................................................................................................


3.........................................................................................................................


Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .







       ........., ngày...... tháng......năm..............


Người viết đơn


(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)


Ghi chú:


- Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận thì kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp;


- Trường hợp cấp lại thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan công an cấp xã về việc mất giấy và giấy xác nhận đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc mất giấy;


- Trường hợp cấp đổi do chuyển dịch quyền sở hữu  thì kèm văn bản giao dịch và giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sở hữu..


25. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài


25.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


25.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


25.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo mẫu (02 bản chính);


- Giấy tờ xác nhận về việc mất Giấy chứng nhận quyến sở hữu công trình của cơ quan Công an cấp xã, phường, thị trấn nơi bị mất giấy; các trường hợp mất giấy không phải do thiên tai hỏa hoạn thì phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần liên tục trên phương tiện thông tin đại chúng đối với khu vực đô thị (nộp mẫu tin trên Báo hoặc Giấy xác nhận của cơ quan đã đăng tin) hoặc Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về việc niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND xã trong thời hạn 15 ngày làm việc đối với khu vực nông thôn (01 bản chính);

- Văn bản ủy quyền đã công chứng, chứng thực (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


25.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


25.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


25.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


25.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


25.8. Lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân: 40.000 đồng/1giấy.


25.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (có mẫu kèm theo). 


25.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


25.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;


- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


(Áp dụng đối với những trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận nay đề nghị cấp đổi do giấy chứng nhận bị hư hỏng, hết trang ghi thay đổi hoặc có sự chuyển dịch quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc đề nghị cấp lại giấy chứng nhận do bị mất giấy)


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................


Tên tôi là:............... CMND số................, cấp ngày........ tháng....... năm...........


Thường trú tại:.....................................................................................................


Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy chứng nhận):..............................


Đề nghị (ghi rõ cấp đổi, cấp lại hoặc cấp do chuyển dịch)........................... giấy chứng nhận quyền sở hữu (ghi rõ là nhà ở hay công trình xây dựng).........................


Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận:..................................................................


Địa chỉ nhà ở hoặc công trình xây dựng xin cấp giấy chứng nhận:...................


...........................................................................................................................


Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ quan cấp):................ cấp ngày........ tháng...... năm.......; mã số:............................


..........................................................; hồ sơ gốc số:..........................................


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng):


Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:


1.........................................................................................................................


2.........................................................................................................................


3.........................................................................................................................


Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .







       ........., ngày...... tháng......năm..............


Người viết đơn


(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)


Ghi chú:


- Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận thì kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp;


- Trường hợp cấp lại thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan công an cấp xã về việc mất giấy và giấy xác nhận đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc mất giấy;


- Trường hợp cấp đổi do chuyển dịch quyền sở hữu  thì kèm văn bản giao dịch và giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sở hữu..


26. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài


26.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, hoàn tất hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Thu hồi, cắt góc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


26.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


26.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo mẫu (02 bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp (01 bản chính);

- Văn bản ủy quyền đã công chứng, chứng thực (nếu có);


b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.


26.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


26.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


26.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


26.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


26.8. Lệ phí: Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: đối với cá nhân có công trình xây dựng tại khu vực đô thị: 40.000 đồng/1giấy; đối với cá nhân có công trình xây dựng tại khu vực nông thôn: 40.000 đồng/1giấy.


26.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (có mẫu kèm theo). 


26.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


26.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;


- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


(Áp dụng đối với những trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận nay đề nghị cấp đổi do giấy chứng nhận bị hư hỏng, hết trang ghi thay đổi hoặc có sự chuyển dịch quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc đề nghị cấp lại giấy chứng nhận do bị mất giấy)


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................


Tên tôi là:............... CMND số................, cấp ngày........ tháng....... năm...........


Thường trú tại:.....................................................................................................


Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy chứng nhận):..............................


Đề nghị (ghi rõ cấp đổi, cấp lại hoặc cấp do chuyển dịch)........................... giấy chứng nhận quyền sở hữu (ghi rõ là nhà ở hay công trình xây dựng).........................


Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận:..................................................................


Địa chỉ nhà ở hoặc công trình xây dựng xin cấp giấy chứng nhận:...................


...........................................................................................................................


Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ quan cấp):................ cấp ngày........ tháng...... năm.......; mã số:............................


..........................................................; hồ sơ gốc số:..........................................


Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng):


Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:


1.........................................................................................................................


2.........................................................................................................................


3.........................................................................................................................


Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .







       ........., ngày...... tháng......năm..............


Người viết đơn


(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)


Ghi chú:


- Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận thì kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp;


- Trường hợp cấp lại thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan công an cấp xã về việc mất giấy và giấy xác nhận đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc mất giấy;


- Trường hợp cấp đổi do chuyển dịch quyền sở hữu  thì kèm văn bản giao dịch và giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sở hữu..


27. Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài


27.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (cá nhân có công trình xây dựng tại khu vực nông thôn có thể nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có công trình xây dựng); trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đứng tên đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trong đó hẹn ngày thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, viết phiếu thu và tạm thu lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, thực hiện thẩm tra kết quả đo vẽ sơ đồ công trình xây dựng, viết giấy biên nhận về việc hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.


c) Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà cá nhân phải thực hiện, nhận thông báo thuế và gửi cho cá nhân để nộp tiền tại Kho bạc nhà nước cấp huyện (nếu cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã thì nhận thông báo thuế tại xã).

d) Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện (nhận tại UBND xã nếu cá nhân nộp hồ sơ tại xã); trường hợp nhận thay, người đến nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực. 


Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, phiếu thu lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo, ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, nhận giấy chứng nhận và biên lai thu lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


27.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện hoặc UBND xã.


27.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị xác nhận thay đổi theo mẫu (02 bản chính);


- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng theo hiện trạng mới (do tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng thực hiện) (02 bản chính);


- Giấy tờ có liên quan đến việc thay đổi về công trình xây dựng (01 bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đã cấp (01 bản chính).


- Biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) (01 bản chính);


- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ:  01   bộ.


27.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


27.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


27.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


27.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


27.8. Lệ phí: Lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân: 40.000 đồng/1giấy.


27.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận thay đổi – Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (có mẫu kèm theo). 


27.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


27.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính Phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, trừ một số nhà ở, công trình xây dựng;


- Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng, hư​​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15  tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 1626/QĐ-BXD ngày 23/8/2005 của Bộ Xây dựng, về việc đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;


- Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  lệ  phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI 


(Dùng để đề nghị cơ quan cấp giấy chứng nhận xác nhận thay đổi vào giấy 
chứng nhận quyền sở công trình xây dựng)


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................


Tên tôi là:......................... CMND số.................. cấp ngày............................


Thường trú tại:................................................................................................


Đại diện cơ quan (nếu chủ sở hữu là tổ chức):................................................


Là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu của nhà ở hoặc công trình xây dựng


- Địa chỉ nhà ở (hoặc công trình xây dựng):...................................................


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ quan cấp):.......... cấp ngày....... tháng....... năm..........; mã số:..............................; hồ sơ gốc số:.................................


Đề nghị xác nhận những thay đổi sau đây vào giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng:


1. Về diện tích..................................................................................................


2. Về cấp hạng nhà...........................................................................................


 Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:


1........................................................................................................................


2........................................................................................................................


3.........................................................................................................................


Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .


......., ngày....... tháng......năm .........


Người viết đơn


(ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)


28. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn


28.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu kiểm soát và ghi vào sổ theo dõi; ghi mã số vào phiếu nhận, có chữ ký của bên giao, bên nhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày trả kết quả giải quyết; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định thì hướng dẫn chủ đầu tư nội dung cần bổ sung hoặc chỉnh sửa để chủ đầu tư biết hoàn chỉnh hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã (Phòng Công Thương huyện) kiểm tra thẩm định hồ sơ.


Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thông báo trình lãnh đạo Phòng ký trả hồ sơ và hướng dẫn cho chủ đầu tư điều chỉnh hồ sơ.


Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì hoàn tất hồ sơ, tiến hành soạn thảo kết quả thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch – Dự toán quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trình UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định phê duyệt.


c) Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; nộp lại biên nhận hồ sơ và nộp lệ phí thẩm định theo quy định.


Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


28.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


28.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Tờ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ - dự toán quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn của UBND cấp xã ( 03 bản chính );

- Danh mục kế hoạch quy hoạch hằng năm hoặc chủ trương quy hoạch của cấp có thẩm quyền ( 03 bản );

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã đã được thông qua về các nội dung của quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn ( 03 bản sao );

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế. Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế các lĩnh vực: kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư khảo sát, kỹ sư giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật khác (03 bộ );

- Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch - Dự toán quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được chủ đầu tư tổ chức thiết lập (bao gồm thuyết minh + bản vẽ + Dự toán lập quy hoạch) (05 bộ );

- Văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng về các yêu cầu khác liên quan đến công trình (nếu có) ( 03 bản ).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ .


28.4. Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


28.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức .         


28.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị (Phòng Công Thương).


28.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


28.8. Lệ phí: Phí thẩm định theo tỷ lệ % của chi phí lập đồ án quy họach xây dựng.


28.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


28.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


28.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005, của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;


Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;


Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi - Giai đoạn 2006-2010;

Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng, Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng;


Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng, Về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng;


Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 12/09/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng; trình tự lập, trình duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


 Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng, điều chỉnh đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính.


29. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500


29.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu kiểm soát và ghi vào sổ theo dõi; ghi mã số vào phiếu nhận, có chữ ký của bên giao, bên nhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày trả kết quả giải quyết; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định thì hướng dẫn chủ đầu tư nội dung cần bổ sung hoặc chỉnh sửa để chủ đầu tư biết hoàn chỉnh hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Quản lý đô thị kiểm tra thẩm định hồ sơ.


Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì lập thông báo trình lãnh đạo Phòng ký trả hồ sơ và hướng dẫn cho chủ đầu tư điều chỉnh hồ sơ.


Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ hoàn tất hồ sơ, tiến hành soạn thảo kết quả thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch – Dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trình hồ sơ cho lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định phê duyệt.


c) Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; nộp lại biên nhận hồ sơ và nộp lệ phí thẩm định theo quy định.


Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


29.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


29.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Tờ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán quy hoạch của chủ đầu tư (03 bản chính);

- Danh mục kế hoạch quy hoạch hằng năm hoặc chủ trương quy hoạch của cấp có thẩm quyền (03 bản);

- Văn bản kết quả ghi nhận ý kiến của nhân dân về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thông qua đại diện tổ khu phố và UBND phường nơi lập quy hoạch. (03 bản);

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế. Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế các lĩnh vực: kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư khảo sát, kỹ sư giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật khác (03 bộ);

- Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch - Dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 được chủ đầu tư tổ chức thiết lập (bao gồm thuyết minh + bản vẽ + Dự toán lập quy hoạch) (05 bộ);


- Văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng về các yêu cầu khác liên quan đến công trình (nếu có) (03 bản );

- Văn bản thỏa thuận về mặt chuyên môn của Sở xây dựng (Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tại các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  


29.4. Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


29.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.          


29.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố Đà Lạt và thị xã Bảo Lộc.


29.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


29.8. Lệ phí: Phí thẩm định theo tỷ lệ % của chi phí lập đồ án quy họach xây dựng.


29.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


29.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Quy trình được áp dụng cho tất cả các hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 (các khu chức năng trong thành phố tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt. Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 tại các khu vực chưa có quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt, UBND thành phố Đà Lạt phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sau khi đã được Sở Xây dựng xem xét thỏa thuận bằng văn bản về mặt chuyên môn; các khu chức năng trong thị xã tại các khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng được duyệt).


29.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005, của Chính phủ về  quy hoạch xây dựng;


Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;


Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;


Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi - Giai đoạn 2006-2010;

Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng, Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh  đối với  Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng;


Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng, Về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng;


Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 12/09/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng; trình tự lập, trình duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


 Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng, điều chỉnh đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính;


Hướng dẫn số 174/SXD-KTKH ngày 05/3/2008 của Sở Xây dựng Lâm Đồng.


30. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Đồ án quy họach xây dựng điểm dân cư nông thôn


30.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1. Tổ chức Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu kiểm soát và ghi vào sổ theo dõi; ghi mã số vào phiếu nhận, có chữ ký của bên giao, bên nhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày trả kết quả giải quyết; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định thì hướng dẫn chủ đầu tư nội dung cần bổ sung hoặc chỉnh sửa để chủ đầu tư biết hoàn chỉnh hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2. Phòng Quản lý đô thị (Phòng Công thương) kiểm tra thẩm định hồ sơ.


Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ lập thông báo trình lãnh đạo Phòng ký trả hồ sơ và hướng dẫn cho chủ đầu tư biết rõ nội dung bổ sung, điều chỉnh hồ sơ.


Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ hoàn tất hồ sơ, tiến hành soạn thảo kết quả thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt hồ sơ Đố án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trình UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định phê duyệt.


c) Bước 3. Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành cấp huyện; nộp lại biên nhận hồ sơ và nộp lệ phí thẩm định theo quy định.


30.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


30.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ Đồ án quy hoạch xây dựng điển dân cư nông thôn - (03 bản chính);


- Hồ sơ Đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn (07 bộ chính);


- Văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng về các yêu cầu khác liên quan đến công trình (nếu có) - (03 bản sao); 


- Nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch được phê duyệt (Quyết định phê duyệt; Bảng thuyết minh nhiệm vụ - dự toán quy hoạch) - (03 bản sao); 


- Nghị quyết của HĐND cấp xã đã được thông qua đối với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn - (03 bản sao).


b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ.


30.4. Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


30.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                         


30.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).


30.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


30.8. Lệ phí: Phí thẩm định theo tỷ lệ % của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng.


30.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


30.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế, kèm chứng chỉ hành nghề chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế (bản sao có công chứng).


30.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Đất đai ngày số 13 ngày 26/11/2003;


Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ, về quy hoạch xây dựng;


Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;


Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng, Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng;


Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng, Về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng";


Quyết định 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng, ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;


Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 12/9/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng; trình tự lập, trình duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

31. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500


31.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đấy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 

Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu kiểm soát và ghi vào sổ theo dõi; ghi mã số vào phiếu nhận, có chữ ký của bên giao, bên nhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày trả kết quả giải quyết; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định thì hướng dẫn chủ đầu tư nội dung cần bổ sung hoặc chỉnh sửa để chủ đầu tư biết hoàn chỉnh hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Quản lý đô thị kiểm tra thẩm định hồ sơ.


Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ lập thông báo trình lãnh đạo Phòng ký trả hồ sơ và hướng dẫn cho chủ đầu tư điều chỉnh hồ sơ.


Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ hoàn tất hồ sơ, tiến hành soạn thảo kết quả thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch – Dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định phê duyệt.


c) Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành cấp huyện; nộp lại biên nhận hồ sơ và nộp lệ phí thẩm định.


31.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


31.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Đố án quy họach chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 của chủ đầu tư – (03 bản chính);


- Hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 được chủ đầu tư thiết lập – (07 bộ chính);


- Văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng về các yêu cầu khác liên quan đến công trình (nếu có) – (03 bản sao);


- Nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch được phê duyệt (Quyết định phê duyệt; Bảng thuyết minh nhiệm vụ - Dự toán quy họach) – (03 bản sao);


- Báo cáo của đơn vị tư vấn về việc kết quả lấy ý kiến của nhân dân (kèm theo biên bản lấy ý kiến) đối với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500;


- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế. Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế các lĩnh vực: kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư khảo sát, kỹ sư giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật khác (03 bộ );

- Văn bản thỏa thuận về mặt chuyên môn của Sở xây dựng (Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tại các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt).


b) Số lượng hồ sơ:    01bộ.


31.4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


31.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                  


31.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã.


31.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


31.8. Lệ phí: Phí thẩm định theo tỷ lệ % của chi phí lập đồ án quy họach xây dựng.


31.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


31.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


31.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ, về quy hoạch xây dựng;


Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng, Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng;


Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng, Về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng";


Quyết định 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng, ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;


Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 12/9/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng; trình tự lập, trình duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

V. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1. Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè, san ủi mặt bằng, mở đường


1.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã  (Phòng Công thương huyện).


Công chức phụ trách lĩnh vực xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu đảm bảo đúng theo quy định tiếp nhận, viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. nếu thiếu thì yêu cầu bổ sung.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Quản lý đô thị (Phòng Công thương) xem xét hồ sơ, thông báo cho tổ chức, cá nhân về thời gian kiểm tra thực địa.


Lập biên bản kiểm tra xác định vị trí xin phép thi công và yêu cầu tổ chức, cá nhân ký biên bản.


Nếu đủ điều kiện cấp phép thì lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị (Phòng Công thương) ký giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép phải thông báo bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân biết rõ lý do.


c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Quản lý đô thị (Phòng Công thương) theo phiếu hẹn.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận giấy phép tại Phòng Quản lý đô thị (Phòng Công thương).


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép đào đường vỉa hè;


- Phương án thi công.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ .


1.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                     


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị Thành phố, Thị xã (Phòng Công Thương huyện).


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


1.8. Lệ phí: Không.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ,  về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.


Công văn số 189/SGTVT ngày 01/6/1995 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, về cấp phép đào đường đặt ống nước.


VI. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP

1. Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

1.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nuôi trồng thuỷ sản hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp kết hợp các hoạt động dịch vụ phi nông nghiệp ở nông thôn, không đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã hiện hành và đạt tiêu chí kinh tế trang trại thì chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.


b) Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (Phòng Kinh tế).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian nộp hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


c) Bước 3: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện quyết định cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.


d) Bước 4: Chủ trang trại nhận Giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế); trong trường hợp nhận thay, người nhận hộ phải có văn bản uỷ quyền đã được công chứng, chứng thực.


Người nhận hồ sơ nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và ký nhận sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.


Thời gian nhận kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


1.2. Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu);


- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ trang trại hoặc hợp đồng thuê đất, hợp đồng nhận khoán đất để sản xuất kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản;


- Báo cáo tóm tắt về loại hình trang trại, quy mô, kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại (theo mẫu), có xác nhận của UBND xã nơi trang trại đang hoạt động;


- Giấy chứng minh nhân dân photo, kèm ảnh 3 x 4 của chủ trang trại. 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


1.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.                                                                   


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


1.8. Lệ phí: Không.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (có mẫu kèm theo).

b) Biểu tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại (có mẫu kèm theo).


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Có giá trị hàng hoá và dịch vụ bình quân 1 năm đạt năm mười triệu đồng trở lên.


b) Có quy mô sản xuất như sau:


- Đối với trang trại trồng trọt (đất liền vùng, liền khoảnh): Có diện tích trang trại 3 ha trở lên đối với cây hàng năm và 5 ha trở lên đối với cây lâu năm; riêng trang trại trồng hồ tiêu thì chỉ cần quy mô 0,5 ha trở lên; trang trại lâm nghiệp phải có quy mô 10 ha trở lên.


- Đối với trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm:


+  Chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò …) sinh sản, lấy sữa có thường xuyên 10 con trở lên; chăn nuôi lấy thịt có thường xuyên 50 con trở lên;


+ Chăn nuôi tiểu gia súc (lợn, dê …) sinh sản thường xuyên 20 con trở lên đối với lợn và 100 con trở lên đối với dê, cừu và gia súc khác, chăn nuôi lợn thịt có thường xuyên 100 con trở lên (không kể lợn sữa), dê thịt có thường xuyên 200 con trở lên;


+ Chăn nuôi gia cầm có thường xuyên 2.000 con trở lên (không tính số đầu con dưới 7 ngày tuổi).


- Đối với trang trại nuôi trồng thủy sản (diện tích mặt nước liền vùng, liền khoảnh): Phải có diện tích mặt nước từ 02 ha trở lên. Riêng đối với nuôi tôm thịt theo kiểu công nghiệp (nuôi thâm canh có áp dụng công nghệ cao) thì mức tối thiểu là 01 ha diện tích mặt nước.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại; 


Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại;


Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 4/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK, hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại;


Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 06/02/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, quy định tạm thời về cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                       …..(1)…..,ngày….tháng……năm…...


ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


KINH TẾ TRANG TRẠI


Kính gửi: UBND ……………………………….


Họ và tên chủ hộ:………………………………. Dân tộc:…………………………………….


Đăng ký thường trú tại:…………………………………………………………………………


Chứng minh nhân dân số:…………………………cấp ngày….tháng ……năm………………


Điện thoại:………………Fax:………………………..Email:…………………………………


Địa điểm sản xuất,kinh doanh:………………………………………………………………….


Loại hình sản xuất, kinh doanh hiện nay:……………………….(2)…………………………...


Tên giao dịch:………………………………………(3)………………………………………..


Tổng diện tích đất:……………………………………………..ha; Trong đó


                     Đất sản xuất : (4) ………………………………………..ha


                  Chia ra:  . Đất nuôi thủy sản:……………………………….ha


                                 . Đất trồng cây hàng năm:………………………...ha


                                 . Đất trồng cây lâu năm:…………………………..ha


                                 . Đất chăn nuôi:…………………………………....ha


                                 . Đất làm giống:……………………………………ha


                                 . Đất khác(ghi rõ):…………………………………ha   


Vật nuôi(giasúc,giacầm):………………………………………………………….con (5)


Thủy sản nuôi (cá,tôm):………………………………………………………con/kg (5)


Sản lượng hàng năm:…………………………………………………………….tấn (6)


Vốn đầu tư:………………………(7)…………………………………………triệu đồng


Sử dụng số lao động bình quân trong năm:……………………………………….người


Giá trị sản lượng hàng hóa bình quân năm:……………………………………triệu đồng


Đề nghị UBND cấp huyện xem xét công nhận và cấp giấy chứng nhận là hộ sản xuất kinh doanh theo mô hình kinh tế trang trại.


Chúng tôi cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của các chủ trang trại ./.


        Xác nhận của UBND cấp xã                                                      Chủ hộ 


             (Nơi đặt trang trại)                                                                             (Ký tên)


Chú thích:   (1) : Địa danh huyện địa bàn tổ chức sản xuất của trang trại.


                     (2) : Các loai hình trang trại theo quy định tại quyết đinh số 152/QĐ,UBNDT.03 ngày 02 tháng 10 năm 2003 của UBND tỉnh Sóc Trăng v/v ban hành quy định về một số cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư đối với trang trại sản xuất nông,lâm,ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


                     (3) : Ghi rõ tên giao dịch của cơ sở SX( có thể trùng tên chủ hộ hoặc tên khác )


                     (4) : Đất sản xuất bằng tổng các loại đất liệt ke bên dưới; đất chăn nuôi tính diện tích chuồng trại;đất làm giông tính diện tích ao….


                     (5) : Ghi loại và số lượng cho từng loại cây, con.


                     (6) : Ghi loại và sản lượng cho từng loại cây, con.


                     (7) : Tổng vốn đầu tư cho xây dựng công trình,mua thiết bị, vật tư.


BIỂU TÓM TẮT VỀ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI


NĂM …………………………………


Họ và tên chủ trang trại:……………………………………………………………………………………………..

Loại hình sản xuất:…………………………………………………………………………………………………………


Địa điểm sản xuất:………………………………………………………………………………………………………….
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		Tên sản phẩm và  dịch vụ

		Tổng vốn sản xuất

		Lao động

		Quy mô sản xuất

		Năng suất hiện nay (hoặc dự kiến)

		Sản lượng thu hoạch trong năm

		Giá bán sản phẩm

		Giá trị sản lượng thu hoạch
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		Xác nhận của UBND cấp xã


(Nơi trang trại hoạt động)


(Ký tên, đóng dấu)

		………., ngày…... Tháng…...năm………


Chủ trang trại


(Ký tên)








2. Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại


2.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng hợp pháp toàn bộ trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).


Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian nộp hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện quyết định cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.


c) Bước 3. Chủ trang trại nhận kết quả tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế); trong trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền đã được công chứng, chứng thực.


Cán bộ trả kết quả thu lại giấy biên nhận hồ sơ và yêu cầu người nhận ký nhận Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.


Thời gian nhận kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


2.2. Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu);


- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân là chủ trang trại cũ và các tài liệu liên quan đến việc thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng trang trại;


- Báo cáo tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại sau khi được thừa kế, chuyển nhượng (theo mẫu), có xác nhận của UBND xã nơi trang trại đang hoạt động;


- Giấy chứng minh nhân dân photo, kèm ảnh 3 x 4 của chủ trang trại. 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


2.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).


2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


2.8. Lệ phí: Không.


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (có mẫu kèm theo).

b) Biểu tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại sau khi được thừa kế, chuyển nhượng (có mẫu kèm theo).



2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Có giá trị hàng hoá và dịch vụ bình quân 1 năm đạt năm mươi triệu đồng trở lên.


b) Có quy mô sản xuất như sau:


- Đối với trang trại trồng trọt (đất liền vùng, liền khoảnh): Có diện tích trang trại 03 ha trở lên đối với cây hàng năm và 05 ha trở lên đối với cây lâu năm; riêng trang trại trồng hồ tiêu thì chỉ cần quy mô 0,5 ha trở lên; trang trại lâm nghiệp phải có quy mô 10 ha trở lên.


- Đối với trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm:


+ Chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò …) sinh sản, lấy sữa có thường xuyên 10 con trở lên; chăn nuôi lấy thịt có thường xuyên 50 con trở lên.


+ Chăn nuôi tiểu gia súc (lợn, dê …) sinh sản thường xuyên 20 con trở lên đối với lợn và 100 con trở lên đối với dê, cừu và gia súc khác, chăn nuôi lợn thịt có thường xuyên 100 con trở lên (không kể lợn sữa), dê thịt có thường xuyên 200 con trở lên.


+ Chăn nuôi gia cầm có thường xuyên 2.000 con trở lên (không tính số đầu con dưới 7 ngày tuổi).


- Đối với trang trại nuôi trồng thủy sản (diện tích mặt nước liền vùng, liền khoảnh): Phải có diện tích mặt nước từ 02 ha trở lên. Riêng đối với nuôi tôm thịt theo kiểu công nghiệp (nuôi thâm canh có áp dụng công nghệ cao) thì mức tối thiểu là 01 ha diện tích mặt nước.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại; 


Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại;


Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 4/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK, hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại;


Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 06/02/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, quy định tạm thời về cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN


KINH TẾ TRANG TRẠI


Kính gửi: UBND 



Họ và tên: 
 Tuổi: 



Số CMND: 
 CA Tỉnh:
cấp ngày:



Hộ khẩu thường trú: 



Điện thoại: 
Fax: 



Là (1)



Vị trí và quy mô đất đai của trang trại:


Địa điểm sản xuất kinh doanh



Diện tích đất đai dùng để sản xuất
 ha.


Đề nghị UBND huyện (thị xã, thành phố) 
 xem xét cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Tôi cam đoan thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ trang trại.


		Xác nhận của UBND cấp xã


(Nơi trang trại hoạt động)

		(2), ngày ……… tháng ……… năm ………


Chủ hộ


(Ký tên)








Ghi chú:


(1): Ghi theo từng trường hợp cụ thể dưới đây:


- Trường hợp người đề nghị được cấp giấy chứng nhận trang trại là chủ đầu tư trang trại thì ghi như sau: “Chủ đầu tư xây dựng trang trại”


- Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận trang trại là người nhận chuyển nhượng trang trại đã được cấp giấy chứng nhận, thi ghi như sau: “người nhận chuyển nhượng hợp pháp trang trại đã được cấp giấy chứng nhận của ông (bà)  …  … … … … … … … … … … …  có hộ khẩu thường trú tại … … … … … … … … … … … … … … …”


- Trường hợp người đề nghị được cấp giấy chứng nhận trang trại là  người được hưởng thừa kề trang trại đã được cấp giấy chứng nhận trang trại, ghi: “người được hưởng thừa kế hợp pháp trang trại đã được cấp giấy chứng nhận của ông (bà) … … … … … … … … có hộ khẩu thường trú tại … … … … … … … … … … … … … … … … … …”


(2) Địa danh


BIỂU TÓM TẮT VỀ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI


NĂM …………………………………


Họ và tên chủ trang trại:……………………………………………………………………………………………..

Loại hình sản xuất:…………………………………………………………………………………………………………


Địa điểm sản xuất:………………………………………………………………………………………………………….


		S


T


T

		Tên sản phẩm và  dịch vụ

		Tổng vốn sản xuất

		Lao động

		Quy mô sản xuất

		Năng suất hiện nay (hoặc dự kiến)

		Sản lượng thu hoạch trong năm

		Giá bán sản phẩm

		Giá trị sản lượng thu hoạch



		

		

		

		Tổng

		Lao động thuê

		Đơn vị tính

		Số lượng




		Đơn vị tính

		Số lượng

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Đơn vị tính

		Số lượng



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Xác nhận của UBND cấp xã


(Nơi trang trại hoạt động)


(Ký tên, đóng dấu)

		………., ngày…... Tháng…...năm………


Chủ trang trại


(Ký tên)








3. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nội tỉnh


3.1. Trình tự thực hiện: 


a) Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức xin Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật chuẩn bị hồ sơ theo quy định; đăng ký thời gian kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại bộ phận Chăn nuôi Thú y thuộc Trung tâm Nông nghiệp 2 ngày trước khi vận chuyển.


Thời gian nộp hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: nếu đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn kiểm dịch (ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch); không đủ thì hướng dẫn cá nhân làm lại.


c) Bước 3: Kiểm dịch viên đến nơi tập trung gia súc để thực hiện công tác kiểm dịch theo thời gian và nội dung quy định:


Kiểm tra số lượng, khối lượng chủng loại động vật, sản phẩm động vật theo hồ sơ đăng ký kiểm dịch.


Kiểm tra lâm sàng từng gia súc và kiểm tra thực trạng điều kiện vệ sinh thú y sản phẩm động vật.  

Thực hiện tiêu độc khử trùng.

Đánh dấu, giám sát việc đưa động vật, sản phẩm động vật lên xe; niêm phong bao bì, niêm phong phương tiện vận chuyển những động vật, sản phẩm động vật đã trực tiếp kiểm dịch. Lập biên bản niêm phong phương tiện (ghi rõ hình thức niêm phong, ký hiệu niêm phong…) có ký xác nhận của chủ hàng, người làm chứng (nếu có).


d) Bước 4: Cấp Giấp chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


3.2. Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ tại Trung tâm Nông nghiệp huyện.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (theo mẫu);


- Bản sao giấy chứng nhận cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh (nếu có), bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y, sản phẩm động vật (nếu có);


- Giấy chứng nhận tiêm phòng do Trung tâm Nông nghiệp cấp hoặc tem kiểm tra vệ sinh thú y (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


3.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                                  


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Nông nghiệp huyện.


3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 


3.8. Lệ phí: 


a) Phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch dộng vật, sản phẩm động vật: 3.000 đồng.


b) Phí cấp giấp chứng nhận vệ sinh thú y cho phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật: 20.000 đồng.


c) Phí tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển: 30.000 đồng.


d) Phí kiểm tra lâm sàng động vật: trâu, bò, lừa, ngựa là 4.000 đồng/con; dê là 2.000 đồng/con; lợn (≥15kg) là 1.000 đồng/con; lợn sữa (≤ 15 kg) là 500 đồng/con.


e) Phí kiểm dịch sản phẩm động vật: vận chuyển thịt động vật với số lượng ≥ 9 tấn mức thu là 450.000 đồng; với số lượng ≤ 9 tấn thu 50 đồng/kg.


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (có mẫu kèm theo).


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/04/2004;


Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;


Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 Bộ Nông nghiệp & PTNT, quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


Quyết định số 08/2005/TT-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;


Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ NN&PTNT, quy định danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch;


Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ NN&PTNT, quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch;

Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 Bộ Nông nghiệp & PTNT, ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN


Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ..............……………......................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…................................….…...............


Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...…………………...…..


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….……...…...


Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……...


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......….............................................………....


Nơi xuất phát: …………………………………...……………………….…………………………...….


Tình trạng sức khoẻ động vật: ………………………………………………………………………..….


................................................................................…...............................…..............................…...........


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..…………………………..……….


…………………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../……. của ……………(1)………………………………. (nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...…


2/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...…


3/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...…


4/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...…


5/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...…


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...…


2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………………………….……………


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của ………....……(3) ….…..……………….……… (nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………..….……….


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………..…....…..


Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………...………...…….


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ………………………………………………………..……………….


Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...……………...…………...……..…………..…..


Điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………..…………….


Nơi đến (cuối cùng): …………………………………...…………..…………...………..………………


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……...………………...…….….………...……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..….......


2/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……......…...


3/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...… Khối lượng: ….…….....…...


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..…………....…..…………...…


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...….…………...


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..…….…...….


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………………………….........……….


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..………...…..


Địa điểm kiểm dịch: ...………………..…………...……………...……………………...……...………..


Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….…..……………...………….………….………..…….



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............


......................................................................……............


………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 


Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ................….........................


    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      


TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








4.  Đăng ký nuôi mới gia cầm từ 500 con đến 3.000 con


4.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân đăng ký nuôi mới gia cầm từ 500 đến 3.000 con liên hệ tại Trung tâm Nông nghiệp huyện để được hướng dẫn đăng ký.


Chuẩn bị hồ sơ nộp tại Trung tâm nông nghiệp huyện.


b) Bước 2: Trung tâm nông nghiệp kiểm tra điều kiện vệ sinh thú ý tại cơ sở chăn nuôi, hướng dẫn cá nhân đảm bảo các yêu cầu về cơ sở chăn nuôi.


c) Bước 3: Xác nhận đơn đăng ký và trả kết quả cho cá nhân.


Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.


4.2. Cách thức thực hiện: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm nông nghiệp.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin nuôi gia cầm có xác nhận cho phép nuôi của chính quyền địa phương (01 bản do cá nhân tự viết tay);


- Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cơ sở an toàn dịch (nếu có);


- Giấy đăng ký nhập và nuôi gia cầm theo hướng dẫn.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


4.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm nông nghiệp.


4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký.


4.8. Lệ phí: Không.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Hướng dẫn số 340/BNN-TY ngày 16/2/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v Quản lý đàn gia cầm, giám sát bệnh cúm trên thuỷ cầm, chim hoang, chim di trú.


5. Thẩm định, phê duyệt báo cáo kỹ thuật - dự toán rừng trồng- chăm sóc rừng trồng - nuôi dưỡng rừng trồng-giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các đơn vị chủ rừng trên địa bàn


5.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Hạt kiểm lâm huyện.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian nộp hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Hạt kiểm lâm huyện tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán trồng rừng - chăm sóc rừng trồng - giao khoán quản lý bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng. 


Sau khi thẩm định hồ sơ đạt yêu cầu, lập tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt.


c) Bước 3: Tổ chức nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Hạt Kiểm lâm.


Thời gian nhận kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Hạt kiểm lâm. 


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hồ sơ thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật - dự toán từng hạng mục công trình lâm sinh kèm theo bản đồ khu vực thiết kế từng hạng mục công trình lâm sinh (bản chính);


- Tờ trình về việc xin thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán rừng trồng- chăm sóc rừng trồng - nuôi dưỡng rừng trồng - giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện (bản chính);


- Quyết định và thông báo phân bổ kế hoạch trong năm của UBND tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 07 bộ.                          


5.4. Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                    


5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hạt Kiểm lâm.


5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính; văn bản thẩm định phương án giao khoán đất rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.


5.8. Lệ phí: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật 0,19% giá trị dự toán.


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;


Quyết định số 186/2006/QĐ-TTG ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành quy chế quản lý rừng;


Thông tư 99/2006/TT-BNN ngày 6/11/2006 của Bọ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;


Quyết định 516/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/2/2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình thiết kế trồng rừng và Quyết định số 782/QĐ-BNN-PTLN ngày 20/6/2003 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi điều khoản thi hành Quyết định 516/QĐ-BNN-KHCN;


Quyết định số 4361/QĐ/BNN-PTNT ngày 17/10/2002 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định trình tự nội dung lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh thuốc dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách;


Quyết định số 5246/QĐ/BNN-LN ngày 26/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức chi phí trồng rừng, chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng theo suất đầu tư trồng rừng thuộc Chương trình Dự án 661.


Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 10/11/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 17/11/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, phê duyệt định mức dự toán công trình lâm sinh tỉnh Lâm Đồng;


Công văn 489/SNN-KH ngày 18/03/2008 của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Hướng dẫn lập dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.


6. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng và phát triển các dự án mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trong nông nghiệp


6.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Chủ dự án chuẩn bị các hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trong trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn giao cho cán bộ công chức thẩm định hồ sơ kế hoạch đầu tư chi tiết các nội dung dự án mô hình trong nông nghiệp.


c) Bước 3: Chủ dự án nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


· Quyết định giao kế hoạch vốn hàng năm;


· Quyết định giao chủ đầu tư hoặc văn bản giao nhiệm vụ thực hiện dự án;


· Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt hồ sơ dự án;


· Kế hoạch đầu tư thực hiện các chương trình dự án; thuyết minh dự tóan chi tiết và tổng dự tóan (thuyết minh nêu rõ chủng loại giống cây trồng vật nuôi, mức hỗ trợ, mật độ, số lượng giống , vật tư …về biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng - vật nuôi theo qui trình kỹ thuật đề ra);


· Danh sách các hộ tham gia dự án có xác nhận của chính quyền địa phương (ghi rõ địa chỉ, diện tích, số lượng cây trồng - vật nuôi …được hỗ trợ);


· Bảng tổng hợp các hạng mục đầu tư và các biên bản họp phân bổ liên quan cho các địa phương;


· 03 bảng báo giá cây trồng - vật nuôi, vật tư hàng hóa của 03 đơn vị có tư cách pháp nhân liên quan;


· Các văn bản liên quan khác đến dự án (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 07 bộ.


6.4. Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                  


6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 


6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định, quyết định hành chính.


6.8. Lệ phí: Không.


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 về khuyến nông, khuyến ngư;


Hướng dẫn số 141/HD-NN&PTNT ngày 24/01/2006 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng, hướng dẫn thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng dự án mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trong nông nghiệp.


7. Thẩm định phương án giao rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư


7.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.     


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Hạt Kiểm lâm giao cán bộ công chức thẩm định hồ sơ giao khoán đất rừng cho các tổ chức, hộ gia đình về các nội dung: Các chỉ tiêu của phương án giao khoán đất lâm nghiệp; đối tượng đất nhận khoán; vị trí - diện tích; các thông số kỹ thuật; đối tượng nhận khoán và thời gian nhận; mục đích nhận khoán.


Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm ký văn bản thẩm định hồ sơ phương án, lập tờ trình đề nghị UBND cấp phê duyệt phương án.


c) Bước 3: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Hạt Kiểm lâm.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


7.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Hạt kiểm lâm.


7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin nhận khoán đất lâm nghiệp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;


- Phương án giao khoán đất lâm nghiệp của đơn vị chủ rừng;


- Tờ trình về việc xin thẩm định và phê duyệt phương án giao khoán đất lâm nghiệp của đơn vị chủ rừng.


b) Số lượng hồ sơ: 07 bộ.                          


7.4. Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ hợp lệ.


7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.  


7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hạt Kiểm lâm.


7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định, quyết định hành chính.


7.8. Lệ phí: Không .


7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


  Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính Phủ, về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh;


Thông tư số 102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh;


Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;


Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/09/2007, một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015.


VII. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1. Bán đấu giá tài sản, hàng hoá bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản trị giá dưới 20 triệu đồng)


1.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Sau khi có quyết định phê duyệt giá khởi điểm của UBND huyện về tài sản bán đấu giá Phòng Tài chính Kế hoạch huyện tiến hành thông báo mời tổ chức, cá nhân nộp đơn mua tài sản bán đấu giá.


Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản bán đấu giá, hàng hoá bị tịch thu sung công quỹ nhà nước nộp đơn đề nghị mua tài sản bán đấu giá tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Sau khi nhận đơn của tổ chức, cá nhân Phòng Tài chính Kế hoạch huyện thông báo cho về thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản để tổ chức, cá nhân biết tham gia.


c) Bước 3: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện lập đầy đủ thủ tục, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và giao kết quả cho cá nhân, tổ chức trúng đấu giá.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


1.2. Cách thức thực hiện: Nộp đơn và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị mua tài sản bán đấu giá.


b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ.


1.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                           


1.6. Cơ quan thực  hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận, phê duyệt.


1.8. Lệ phí: Phí đấu giá tài sản 20.000 đồng/1 hồ sơ.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH K 11 ngày 16/12/2002;


Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;


Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 4/7/2008 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc quản lý sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả;


Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành


2.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài chính Kế hoạch kiểm tra, thẩm định các nội dung theo yêu cầu; hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.


c) Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

Người nhận kết quả nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và ký nhận vào sổ theo dõi; khi đến nhận kết quả phải có giấy giới thiệu của tổ chức.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc);


· Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại mục II, phần II của thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài Chính (bản gốc, 03 bộ);


· Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao);


· Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao);


· Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị, biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao);


· Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc);


· Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bàn gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán;


· Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước (nếu có).


b) Số Lượng hồ sơ: 01 bộ.


2.4. Thời hạn giải quyết: 90 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế họach.


2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt, văn bản xác nhận.


2.8. Lệ phí: Phí thẩm tra phê duyệt quyết toán:


		Tổng mức đầu tư  (Tỷ đồng)

		 ≤ 5

		10

		 50

		 100

		 500 

		1.000


 

		10.000




		≥ 20.000 



		Thẩm tra -phê duyệt (%)

		0, 32

		0, 21

		0, 16

		0, 13

		0, 06

		0, 04

		0, 012

		0, 008





Nếu dự án đã được kiểm toán thì mức phí thẩm tra bằng 50% tỷ lệ phí nêu trên.


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các biểu 01, 02, 03, 04, 05, 06/QTDA (có mẫu kèm theo).


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 


Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình;


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

		Mẫu số: 01/QTDA


BÁO CÁO TỔNG HỢP


QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH






		Tên dự án:


Tên công trình, hạng mục công trình:


Chủ đầu tư :     


Cấp quyết định đầu tư:                                                    


Địa điểm xây dựng:


Quy mô công trình:    Được duyệt:......          Thực hiện…...


Tổng mức  đầu tư được duyệt:.................…


Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:......          Thực hiện…...



		PHỤ LỤC SỐ 02


HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN



		Kèm theo Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.








          I- Mẫu số 01/QTDA: 



1- Phần I - Nguồn vốn đầu tư: Phản ánh tình hình tiếp nhận, quản lý  nguồn vốn đầu tư dự án (công trình, hạng mục công trình) theo từng loại nguồn vốn, cụ thể:


Cột 1: Phản ánh đầy đủ từng loại nguồn vốn tham gia đầu tư dự án.


•
Vốn ngân sách nhà nước bao gồm: nguồn vốn chi đầu tư xây dựng trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; nguồn vốn của Chính phủ Việt Nam vay nợ, nhận viện trợ từ nước ngoài để đầu tư cho dự án. 


- Vốn vay: 


- Vay ngoài nước: Phản ánh số vốn do chủ đầu tư trực tiếp vay tổ chức, cá nhân ở nước ngoài để đầu tư.


- Vay trong nước: Phản ánh số vốn do chủ đầu tư trực tiếp vay các tổ chức, cá nhân trong nước.


- Vốn khác: Các nguồn vốn ngoài các nguồn nêu trên.


Cột 2: Phản ánh nguồn vốn đầu tư cho dự án được cấp có thẩm quyền duyệt trong Quyết định đầu tư dự án.


Cột 3: Phản ánh nguồn vốn thực tế đầu tư cho dự án tính đến thời điểm khoá sổ lập báo cáo quyết toán.


2-Phần II - Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:


•
Cột 3: Ghi giá trị tổng mức đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền duyệt trong quyết định đầu tư dự án hoặc quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án.


•
Cột 4: Ghi giá trị tổng dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt trong quyết định phê duyệt tổng dự toán hoặc quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán.


•
Cột 5: Ghi chi phí đầu tư dự án (công trình, hạng mục công trình) hoàn thành chủ đầu tư đề nghị quyết toán.



3- Phần III - Chi phí đầu tư đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Phản ánh toàn bộ những khoản đã chi phí nhưng do nguyên nhân khách quan: thiên tai (bão, lụt, cháy nổ),... làm thiệt hại, được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.



4- Phần IV- Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 


Cột 3: Phản ánh giá trị của tài sản theo thực tế chi phí.


Cột 4: Phản ánh giá trị của tài sản theo giá quy đổi tính đến thời điểm bàn giao tài sản cho sản xuất, sử dụng (Trường hợp không phải quy đổi thì ghi bằng giá trị thực tế).


II- Mẫu số 02/QTDA: Phản ánh các văn bản liên quan đến chủ trương thực hiện đầu tư, chi phí đầu tư chủ đầu tư đề nghị quyết toán.


•
Cột 5: Ghi tổng giá trị được duyệt trong các văn bản phê duyệt như: Tổng mức đầu tư, tổng dự toán , dự toán, tổng giá trị của gói thầu...


III- Mẫu số 03/QTDA: Phản ánh tình hình giải ngân vốn đầu tư qua các năm làm cơ sở quy đổi vốn đầu tư quyết toán công trình. Tổng hợp số liệu đối chiếu vốn qua các năm.


IV- Mẫu số 04/QTDA: Phản ánh chi phí  đầu tư đã thực hiện đề nghị quyết toán của từng công trình (hạng mục công trình) trong trường hợp dự án có từ hai công trình (hạng mục công trình) trở lên.


•
Cột 6: Các chi phí khác liên quan trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình nào thì đưa vào công trình, hạng mục công trình đó.


V- Mẫu số 05/QTDA: Phản ánh toàn bộ tài sản hình thành qua đầu tư về số lượng, nguyên giá và giá quy đổi; chi tiết theo từng đơn vị tiếp nhận sử dụng tài sản.


VI- Mẫu số 06/QTDA: Phản ánh toàn bộ tài sản lưu động bàn giao cho sản xuất sử dụng khi công trình (hạng mục công trình hoàn thành) về số lượng, đơn giá theo chi phí  thực tế và theo giá quy đổi; chi tiết theo đơn vị tiếp nhận sử dụng tài sản.


		

		

		                             Đơn vị:  Đồng



		

		Được duyệt

		Thực hiện

		Tăng, giảm



		1

		2

		3

		4= 3 - 2



		 Tổng cộng

		

		

		



		- Vốn NSNN


- Vốn vay:


+ Vay trong nước


+ Vay nước ngoài 


- Vốn khác

		

		

		





 II/ Tổng hợp chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:  

                                                                                                                     Đơn vị: đồng


		STT

		Nội dung chi phí

		Tổng mức đầu tư được duyệt




		Tổng dự toán được duyệt




		Chi phí  đầu tư  đề nghị quyết toán

		Tăng, giảm  so với  dự toán  được duyệt



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		    Tổng số

		

		

		

		



		1

		  Xây dựng

		

		

		

		



		2

		  Thiết bị

		

		

		

		



		3

		  Chi khác

		

		

		

		



		4

		 Dự phòng

		

		

		

		





III/   Chi phí đầu tư  đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị  tài sản hình thành qua đầu tư:

IV/  Giá trị tài sản hình thành qua  đầu tư:     


		STT

		Nhóm

		Giá trị tài sản (đồng)



		

		

		Thực tế

		Giá quy đổi



		1

		2

		3

		4



		

		Tổng số

		

		



		1

		Tài sản cố định

		

		



		2

		Tài sản lưu động

		

		





  
V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 


1- Tình hình thực hiện dự án:


- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:


+ Quy mô, kết cấu  công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.


+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.


 2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:


- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.


- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.


 3- Kiến nghị:              


                                                                          ............, ngày... tháng... năm...                 


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên) 

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 02/QTDA






		CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ  LIÊN QUAN








		STT

		Tên văn bản

		Ký hiệu; ngày tháng năm   ban hành

		Cơ quan ban hành

		Tổng giá trị được duyệt (nếu có)

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		





…….., ngày...  tháng...  năm….


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



		

		





		Mẫu số: 03/QTDA






		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 
QUA CÁC NĂM



		Đơn vị: Đồng





		STT

		Năm

		Kế hoạch

		Vốn đầu tư thực hiện

		Vốn đầu tư quy đổi



		

		

		

		Tổng số

		Chia ra

		Tổng số

		Chia ra



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác



		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





…………., ngày...  tháng...  năm….


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 04/QTDA






		 CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN


 THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC  HOÀN THÀNH





Đơn vị: đồng


		Tên công trình


(hạng mục công trình)




		Dự toán được duyệt

		Chi phí  đầu tư đề nghị quyết toán



		

		

		Tổng số

		Gồm



		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		Tổng số

		

		

		

		

		

		



		- Công trình (HMCT)


- Công trình (HMCT)

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





............., ngày... tháng... năm...


		Người lập biểu


(Ký, ghi râ hä tªn)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi râ hä tªn)

		Chủ đầu tư


(Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)





		Mẫu số: 05/QTDA








		TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG 





Đơn vị: đồng


		STT

		Tên và ký hiệu tài sản

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Tổng nguyên giá

		Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng

		Nguồn vốn đầu tư




		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		

		

		

		

		Thực tế

		Quy đổi

		Thực tế

		Quy đổi

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1


2


3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





..............., ngày... tháng... năm....


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 06/QTDA


		TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO





Đơn vị: đồng

		STT

		Danh mục

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Giá trị

		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		

		

		

		

		Thực tế

		Quy đổi

		Thực tế

		Quy đổi

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





................, ngày ...  tháng ...  năm ....


		Người lập biểu


(Ký, ghi râ hä tªn)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi râ hä tªn)

		Chủ đầu tư


(Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)








3. Thẩm định giá mua sắm, sửa chữa tài sản


3.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính Kế hoạch (Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác). 


Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ; nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài chính Kế hoạch tiến hành kiểm tra, thẩm định theo quy định. Sau khi thẩm định Phòng Tài chính Kế hoạch ban hành thông báo hoặc phiếu giá thanh toán.


c) Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch; cán bộ trả hồ sơ yêu cầu người đến nhận nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, ký nhận vào sổ theo dõi (Khi đến nhận kết quả cá nhân phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác). 


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản được phê duyệt;


· Văn bản được cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương mua sắm, sửa chữa tài sản;


· Văn bản đề nghị thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản;


· 03 bảng báo giá của 03 nhà cung cấp (kèm theo catalogue nếu có);


· Bảng chiết tính khối lượng, đơn giá, các thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất của tài sản đề nghị thẩm định;


· Hình ảnh minh hoạ có kích thước của tài sản đề nghị thẩm định;


· Dự toán sửa chữa tài sản đã được thẩm tra;


· Các văn bản liên quan đến công tác mua sắm, sửa chữa tài sản.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


3.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                            


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.


3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.


3.8. Lệ phí: Không.


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 26/4/2002;


Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá;


Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chưc bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cho tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập;


Quyết định số 202/2006/QĐ-TTG ngày 31/8/2006 của Thủ tứơng chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;


Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 9/3/2004 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá;


Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính hứơng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTG ngày 31/8/2006 của Thủ tướng chính phủ;


Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 23/8/20007 của UBND tỉnh lâm Đồng V/v phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản khác tại đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nứơc quản lý;


 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/20007 của UBND tỉnh lâm Đồng V/v Ban hành quy định về việc phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nứơc quản lý.


4. Thẩm định và thông báo quyết toán của các đơn vị dự toán


4.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính Kế hoạch (Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác).


Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tiến hành kiểm tra, thẩm định theo quy định; kết thúc thẩm định quyết toán Phòng Tài chính Kế hoạch ban hành biên bản và thông báo quyết toán kèm nhận xét, kiến nghị gửi đơn vị dự toán.


c) Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch; cán bộ trả hồ sơ yêu cầu người đến nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận ký nhận (Khi đến nhận kết quả cá nhân phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác).


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Bảng cân đối tài khoản (B01-H)


· Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (B02-H)


· Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (F02-H)


· Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc (F02-3aH)


· Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN (F02-3BH).


· Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản TSCĐ (B04-H)


· Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang (B05-H)


· Thuyết minh báo cáo tài chính (B06-H)


b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ.


4.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.              


4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch.


4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả.


4.8. Lệ phí : Không.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH K 11 ngày 16/12/2002;


Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;


Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;


Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính  hướng dẫn thực hiện nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;


Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 V/v hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vụ sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.


5. Thẩm định, phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư


5.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện (Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác).


Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận, hẹn thời gian trả kết quả; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch kiểm tra, thẩm định.


- Phòng Tài chính kế hoạch phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm tra, xác minh.


- Trường hợp có vướng mắc yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất thuyết minh hoặc bổ sung hồ sơ.


- Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

c) Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hành chính huyện; Cán bộ trả kết quả yêu cầu người nhận ký nhận vào sổ theo dõi, thu biên nhận và trao kết quả (Khi đến nhận kết quả cá nhân phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác). 

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;


- Quyết định thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân;


- Các hồ sơ liên quan khác tuỳ theo từng trừơng hợp cụ thể.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


5.4. Thời hạn giải quyết:  22 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.       


5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.


5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


5.8. Lệ phí: Không.


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;


Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai;


Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ V/v quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 & Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;


Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;


Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 5/5/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 V/v Về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất;


Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 V/v Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

6. Thẩm định, phê duyệt phương án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư


6.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện (Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác).


Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch kiểm tra, thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.


c) Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hành chính; cán bộ trả kết quả yêu cầu người nhận nộp giấy biên nhận hồ sơ, ký nhận vào sổ theo dõi (Khi đến nhận kết quả cá nhân phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác). 

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;


· Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;


· Quyết định thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân;


· Các hồ sơ liên quan khác tuỳ theo từng trừơng hợp cụ thể.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


6.4. Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.   


6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.


6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


6.8. Lệ phí: Không.


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật đất đai ngày 26/11/2003;


Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;


Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai;


Nghị định số 84/20007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ V/v quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 & Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;


Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;


Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 5/5/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 V/v Về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất.


Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 V/v Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

7. Hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách


7.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch.


Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Hồ sơ đủ và hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.  


b) Bước 2: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện tiến hành kiểm tra làm thủ tục, lập chứng từ theo quy định.


c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch; cán bộ trả kết quả yêu cầu người đến nhận nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và ký nhận ghi rõ họ tên.


Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


7.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch.


7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý cho tổ chức, cá nhân được hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách;


- Số tài khoản hoặc số chứng minh nhân dân của tổ chức, cá nhân;


- Giấy nộp tiền (bản sao).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


7.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.   


7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch.


7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận.


7.8. Lệ phí: Không.


7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật  Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH K 11 ngày 16/12/2002;


Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; 


Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;


Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/08/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp Ngân sách Nhà nước;

Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 4/7/2008 V/v hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

8. Thu các khoản nộp Ngân sách nhà nước


8.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ liên quan đến nộp tiền vào ngân sách nhà nước, nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ; Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tiến hành kiểm tra làm thủ tục theo quy định và ban hành chứng từ nộp các khoản thu.


c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch; cán bộ giao giấy nộp tiền và yêu cầu người đến nhận ký nhận và ghi rõ họ tên.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


8.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch.


8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản liên quan đến số tiền nộp vào ngân sách nhà nước.


b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ


8.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.          


8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.


8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy nộp tiền vào ngân sách.


8. Lệ phí: Không.


8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH K 11 ngày 16/12/2002;


Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính;


Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính;


Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 4/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

9. Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức


9.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện (Khi đến nộp hồ sơ cá nhân, tổ chức phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác).


Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tiến hành kiểm tra, thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện phê duyệt. 


c) Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch tiến hành trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; cán bộ trả kết quả yêu cầu người đến nhận nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và ký nhận ghi rõ họ tên.


Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch.


9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Văn bản đề nghị cấp kinh phí đào cho cán bộ, công chức;


· Quyết định của UBND huyện đồng ý cho cá nhân được tham gia các lớp học theo quy định;


· Thông báo lịch học;


· Các hoá đơn, chứng từ liên quan đến đợt học (Biên lai thu tiền học phí, tài liệu, vé tàu xe…).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


9.4. Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                                   


9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.


9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


9.8. Lệ phí: Không.


9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg ngày 11/7/203 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003-2010;

Quyết định số 40/2006/QĐ-TTG ngày 15/02/2006 của Thủ tướng chỉnh phủ về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010;


Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;

Hướng dẫn số 418/HDLN-NV-TC ngày 15/8/2006 của Liên sở Nội vụ - Tài chính V/v hướng dẫn sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

VIII. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1.1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể


1.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


Khi đến nộp hồ sơ người nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy phép kinh doanh xuất trình bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình UBND cấp huyện xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. 


c) Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và thu lệ phí.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu);


- Chứng minh thư nhân dân (bản sao);


- Nếu hộ kinh doanh thuê mặt bằng kinh doanh phải có hợp đồng thuê mặt bằng.


b) Số lượng hồ sơ:   01  bộ


1.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


1.8. Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận  đăng ký hộ kinh doanh cá thể: 30.000 đồng/ 1 lần cấp.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (có mẫu đính kèm).


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Đối với kinh doanh ngành khí đốt hóa lỏng (kinh doanh gas) phải được cơ quan phòng cháy, chữa cháy có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận trước khi bắt đầu họat động.


b) Đối với kinh doanh dịch vụ Internet chủ đại lý phải đạt chứng chỉ A trở lên, trong trường hợp chủ đại lý không có chứng chỉ thì phải thuê nhân viên có trình độ tin học đạt chứng chỉ từ trình độ A trở lên.


c) Đối với dịch vụ kinh doanh Karaoke, vũ trường xin cấp phép tại sở 
Văn hóa thông tin để được cấp phép đủ điều kiện kinh doanh.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính Phủ “hướng dẫn chi tiết  một số điều của luật Doanh nghiệp. 


 Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ  về hệ thống ngành KTQD.

Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hóa thông tin Hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


Thông tư số 01/2009/TT-BKH  ngày13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư      Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng Mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH


HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................


Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................


Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................


.............................................................................................................................................


Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh với nội dung sau:


1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)......................................................................


.............................................................................................................................................


2. Địa điểm kinh doanh:......................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


3. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................................................


.............................................................................................................................................


4. Vốn kinh doanh:.............................................................................................................. 


Tôi cam kết:


- Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);


- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh;


- Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


......, ngày...... tháng....... năm.......


 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH


(Ký và ghi rõ họ tên)


Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:


- ...................


- ...................


- ...................


2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi địa điểm, nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể)

2.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


Khi đến nộp hồ sơ người nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy phép kinh doanh xuất trình bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình UBND xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. 


c) Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và thu lệ phí.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


2.2. Các thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Chứng minh nhân dân (bản sao) của người đăng ký kinh doanh;


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu);


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã đăng ký (bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp lệ địa điểm kinh doanh (nếu thay đổi địa điểm kinh doanh);


- Chứng chỉ hành nghề (nếu thay đổi, bổ sung ngành nghề đòi hỏi phải phải có chứng chỉ hành nghề) kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (đối với ngành nghề kinh doanh đòi hỏi phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện);


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (nếu thay đổi, bổ sung ngành nghề đòi hỏi có vốn pháp định).


b) Số lượng hồ sơ:   01  bộ.


2.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                           


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế họach.


2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


2.8. Lệ phí: Chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/ 1 lần.


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (có mẫu kèm theo).


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính Phủ “hướng dẫn chi tiết  một số điều của luật Doanh nghiệp. 


 Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ  về hệ thống ngành Kinh tế quốc dân.


Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.


Thông tư số 01/2009/TT-BKH  ngày13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư      Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy  tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

		TÊN HỘ KINH DOANH




Số: .....

		                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH


CỦA HỘ KINH DOANH


Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh quận (huyện).....................................


Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)................................................................................


......................................................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................ Cấp ngày: ........../......../..................


Địa điểm kinh doanh: ...................................................................................................................


Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................


Email: ........................................................ Website: ...................................................................


.......................................................................................................................................................


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


- Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật của nội dung Thông báo này. (trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

		......, ngày ....... tháng ........ năm.......


ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH


(Ký  và ghi rõ họ tên)





Kèm theo thông báo:


- ......................


- ......................


- ......................


3. Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể


3.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện ban hành thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể và thu hồi lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp.


c) Bước 3: Gửi văn bản thông báo tạm ngưng kinh doanh của hộ kinh doanh cho cá nhân theo đường bưu điện.


3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, gửi kết quả cho cá nhân theo đường bưu điện.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu);


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ).


3.4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.    


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch.


3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


3.8. Lệ phí : Không.


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể (có mẫu kèm theo).


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.


Thông tư số 01/2009/TT-BKH  ngày13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư      Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy  tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


		TÊN HỘ KINH DOANH


_______


Số:........

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


___________________





THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh............................................. 
                                

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................................


......................................................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..................................Cấp ngày:......../........../..............


Địa điểm kinh doanh: ......................................................................................................


Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................


Email: .................................................. Website: .........................................................................


Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................................................. 


......................................................................................................................................................


Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:


Thời giam tạm ngừng:...................................................................................................................


Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: 
Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Thời điểm kết thúc:   

Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Lý do tạm ngừng:..........................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.


........, ngày....... tháng........năm.........


ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 


(Ký, và ghi rõ họ tên)


4. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh theo yêu cầu của cá nhân


4.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Hộ kinh doanh cá thể (hoặc người được ủy quyền) chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ  đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và trao cho người nộp, chuyển hồ sơ cho phòng Tài chính-Kế hoạch giải quyết; nếu thành phần hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để hộ kinh doanh chuẩn bị lại hồ sơ.


Yêu cầu người đại diện hoặc người được uỷ quyền hộ kinh doanh xuất trình bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, trường hợp làm thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập tờ trình, trình UBND cấp huyện quyết định .


c) Bước 3: Nhận Kết quả tại Phòng Tài chính kế hoạch hoặc qua bưu điện.


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, nhận kết quả qua đường bưu điện.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh;


- Bản xác  nhận của cơ quan thuế về thanh toán hết các khoản nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện;


- Giấy chứng nhận kinh doanh hộ cá thể đã cấp (bản chính);


- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ:   01  bộ.


4.4. Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày.


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.


4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


4.8. Lệ phí: Không.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.

Thông tư số 01/2009/TT-BKH  ngày13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư      Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy  tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã


5.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Tổ chức hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần  hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức làm lại.


Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được uỷ quyền đi đăng ký kinh doanh xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo  trình UBND xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã .


Trong quá trình thẩm định nếu nội dung hồ sơ không đạt thì thông báo cho tổ chức bằng văn bản gửi theo đường bưu điện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.


c) Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí; ký vào phiếu trả kết quả và sổ theo dõi.    


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;


- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu);


- Điều lệ hợp tác xã (theo mẫu);


- Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu đính kèm);


- Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã;


- Văn bản uỷ quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


5.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.


5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


5.8. Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 100.000 đồng/1 lần cấp.


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


a) Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có mẫu kèm theo).


b) Mẫu ban hành Điều lệ hợp tác xã (có mẫu kèm theo).

c) Số lượng xã viên, danh sách thành viên hợp tác xã, Ban Quản trị, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (có mẫu kèm theo)


5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cấm đặt tên và biểu tượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải lựa chọn cho phù hợp, không trùng lặp với tên của hợp tác xã khác…. Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của hợp tác xã trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.


b) Cấm sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hợp tác xã.


c) Trường hợp đăng ký kinh doanh ngành, nghề có điều kiện:


- Trường hợp hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành, nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định; trường hợp hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề có điều kiện:


- Đối với ngành, nghề phải có giấy phép kinh doanh thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh. Việc cấp Giấy phép kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật được tiến hành độc lập với việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.


- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không cần giấy phép thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.


- Đối với ngành, nghề phải có vốn pháp định thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó khi hợp tác xã có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật.


- Đối với ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì hợp tác xã phải có ít nhất một người trong Ban quản trị có chứng chỉ hành nghề.


- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày hợp tác xã kinh doanh nghành, nghề có điều kiện đòi hỏi phải có giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định thì hợp tác xã phải gửi bản sao hợp lệ giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hợp pháp xác nhận vốn pháp định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp cho hợp tác xã đối với các ngành, nghề đó đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.


5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003.

Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ, ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã .

Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, quy định về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính Phủ “hướng dẫn chi tiết  một số điều của luật Doanh nghiệp. 


 Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ  về hệ thống ngành KTQD.


Thông tư số 02/2006/TT-BKH ngày 13/02/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.


Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của chính phủ về chề độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.


Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.


Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ


Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh.............


Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).....................................Nam/Nữ........


Chức danh:......................................................................................................


Sinh ngày:......../........../.......... Dân tộc:................. Quốc tịch:........................


Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu) số:....................................................


Ngày cấp:......../........./..............Nơi cấp:.........................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................


Chỗ ở hiện tại:.................................................................................................


Điện thoại:...................................................... Fax:........................................


Email:...............................................................Website:................................


Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:...........................................................


Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:


1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).........................


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:......................................................


Tên hợp tác xã viết tắt:.....................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................


Điện thoại:......................................................... Fax:........................................


Email:................................................................. Website:................................


3. Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................


4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ)..................................................................


- Tổng số vốn đã góp:.......................................................................................


- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ......................................


5. Tên, địa chỉ chi nhánh: .................................................................................


6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ...................................................................


Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.


		Kèm theo đơn:


........................

		......., ngày..... tháng..... năm......


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ


(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





MẪU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ


(Ban hành kèm theo Nghị định số 77/2005/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 6 năm 2005 của  Chính phủ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự  do -  Hạnh phúc


......, ngày...... tháng...... năm.......


ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ........................................


Chương I


TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ, NGÀNH, NGHỀ 
SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ


Điều 1. Tên, biểu tượng của hợp tác xã


1. Tên hợp tác xã


a) Tên gọi đầy đủ: Hợp tác xã..........................................................................


b) Tên gọi tắt: HTX......................................................................... ................


c) Tên của hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có)..............................


2. Biểu tượng của hợp tác xã (nếu có)..............................................................


(Hướng dẫn:


1. Điều lệ hợp tác xã ghi rõ tên, biểu tượng của hợp tác xã; tên, biểu tượng của hợp tác xã không trùng, không gây nhầm lẫn với tên, biểu tượng của hợp tác xã khác.


2. Biểu tượng của hợp tác xã phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.)


Điều 2. Địa chỉ trụ sở của hợp tác xã


1. Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã..............................................................


a) Số nhà (nếu có).............................................................................................


b) Đường phố/thôn/bản ....................................................................................


c) Xã/phường/thị trấn........................................................................................


d) Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh......................................................


đ) Tỉnh/thành phố ............................................................................................


e) Số điện thoại................................................................................................


f) Số fax (nếu có).............................................................................................


g) Địa chỉ thư điện tử  (nếu có)........................................................................


h) Địa chỉ trang Web (nếu có).........................................................................


2. Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã (nếu có). 


a) Số nhà..........................................................................................................


b) Thôn/bản/đường phố ...................................................................................


c) Xã/phường/thị trấn....................................................................................... 


d) Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.....................................................


đ) Tỉnh/thành phố ...........................................................................................


e) Số điện thoại.. .............................................................................................


f) Số Fax..........................................................................................................


g) Địa chỉ thư điện tử ......................................................................................


h) Địa chỉ trang Web ......................................................................................


Điều 3. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã


(Hướng dẫn:


1. Điều lệ hợp tác xã ghi rõ ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh và những danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh. 


2. Đối với hợp tác xã có hoạt động tín dụng nội bộ thì thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn tín dụng nội bộ hợp tác xã.)


Điều 4. Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã ghi tên chức danh người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã là Chủ nhiệm hay Trưởng Ban quản trị hợp tác xã tùy theo hợp tác xã thành lập riêng hay không thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 và điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003.)


CHƯƠNG II
XÃ VIÊN


Điều 5. Đối tượng gia nhập hợp tác xã


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định một số hoặc tất cả đối tượng sau đây được gia nhập hợp tác xã: 


1. Cá nhân.


2. Hộ gia đình.


3. Các loại pháp nhân, trừ quỹ từ thiện và quỹ xã hội.


4. Cán bộ, công chức.)


Điều 6. Điều kiện trở thành xã viên hợp tác xã


(Hướng dẫn:


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại Điều 10 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Điều lệ hợp tác xã quy định về việc xã viên của hợp tác xã gia nhập các hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác hoặc xã viên hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác gia nhập hợp tác xã mình.)


Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của xã viên 


1. Quyền của xã viên.


(Hướng dẫn: 


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại Điều 18 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Điều lệ hợp tác xã quy định loại công việc của hợp tác xã được ưu tiên bố trí cho xã viên hợp tác xã và thành viên hộ gia đình xã viên, tiêu chuẩn (sức khoẻ, trình độ, kinh nghiệm làm việc, v.v... và mức tiền công đối với các loại công việc ưu tiên.)


2. Nghĩa vụ của xã viên.


(Hướng dẫn: 


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại Điều 19 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Điều lệ hợp tác xã quy định về việc bồi thường thiệt hại do xã viên gây ra đối với hợp tác xã như sau:


a) Hình thức và các mức độ bồi thường thiệt hại;


b) Quy chế về bồi thường thiệt hại của xã viên đối với hợp tác xã;


c) Quy chế xử lý trong trường hợp xã viên gặp rủi ro bất khả kháng.)


3. Điều kiện chuyển quyền và nghĩa vụ của xã viên


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định điều kiện việc chuyển quyền lợi và nghĩa vụ của xã viên cho người không phải là xã viên hợp tác xã, người đang là xã viên hợp tác xã.)


4. Thủ tục chuyển quyền và nghĩa vụ của xã viên:


a) Xã viên làm đơn xin chuyển quyền và nghĩa vụ;


b) Trình tự xem xét và quyết định chuyển quyền và nghĩa vụ.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định trình tự xem xét đơn của xã viên, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp quản lý hợp tác xã trong giải quyết đơn của xã viên.)


c) Thời điểm chuyển quyền và nghĩa vụ: ngày........... tháng.......... năm.............. .


Thời hạn chuyển quyền và nghĩa vụ :.....................tháng.


Điều 8. Xã viên xin ra hợp tác xã


1. Điều kiện xã viên xin ra hợp tác xã.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định điều kiện xã viên xin ra hợp tác xã như sau:


1. Xã viên chuyển nơi cư trú.


2. Xã viên tham gia các tổ chức kinh tế khác.


3. Các trường hợp khác xin ra hợp tác xã.)


2. Thời hạn xem xét, giải quyết đơn xin ra hợp tác xã............ tháng (hoặc ngày).


3. Thủ tục xã viên xin ra hợp tác xã:


a) Xã viên làm đơn xin ra hợp tác xã gửi Ban quản trị, trong đó nêu lý do xin ra hợp tác xã;


b) Xã viên xin ra hợp tác xã phải hoàn thành các nghĩa vụ đối với hợp tác xã trước khi ra hợp tác xã;


c) Ban quản trị hợp tác xã xem xét, lập hồ sơ, chủ động giải quyết việc tự nguyện xin ra hợp tác xã của xã viên và báo cáo kết quả giải quyết tại Đại hội xã viên gần nhất.


Điều 9. Chấm dứt tư cách của xã viên


1. Điều kiện chấm dứt tư cách của xã viên.


(Hướng dẫn: 


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 20 Luật Hợp tác xã năm 2003. 


2. Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung các điều kiện chấm dứt tư cách xã viên ngoài các điều kiện đã được quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 20 Luật Hợp tác xã năm 2003.)


2. Thủ tục chấm dứt tư cách của xã viên:


a) Ban quản trị hợp tác xã xem xét, lập hồ sơ, chủ động giải quyết việc chấm dứt tư cách xã viên, trình hồ sơ và báo cáo kết quả giải quyết tại Đại hội xã viên gần nhất để thông qua;


b) Trường hợp chấm dứt tư cách xã viên theo hình thức khai trừ, Ban quản trị hợp tác xã lập hồ sơ khai trừ xã viên trình Đại hội xã viên gần nhất quyết định.


3. Giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ đối với xã viên trong các trường hợp chấm dứt tư cách xã viên.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định hình thức, mức độ, thời gian giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của xã viên đối với từng trường hợp chấm dứt tư cách xã viên.)


Điều 10. Nguyên tắc và đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã áp dụng quy định tại Điều 4 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.)


CHƯƠNG III
 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ


Điều 11. Đại hội xã viên 


1. Hình thức Đại hội xã viên.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Hợp tác xã năm 2003, khoản 1 và 2 Điều 11 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP          ngày 12 tháng 10 năm  2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003, lựa chọn hình thức Đại hội toàn thể xã viên hoặc Đại hội đại biểu xã viên.)


2. Tiêu chuẩn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu xã viên (nếu hợp tác xã tổ chức Đại hội đại biểu xã viên).


3. Thể thức bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu xã viên (nếu hợp tác xã tổ chức Đại hội đại biểu xã viên).


4. Thủ tục tiến hành Đại hội xã viên.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 3, 4 Điều 21, khoản 1 Điều 23 Luật Hợp tác xã năm 2003, Điều 12 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.)


5. Thể thức thông qua quyết định của Đại hội xã viên.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 2 và 3  Điều 23 Luật Hợp tác xã năm 2003, khoản 3 và 4 Điều 7 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.)


6. Nội dung của Đại hội xã viên.


(Hướng dẫn: 


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 Điều 22 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung các nội dung của Đại hội xã viên ngoài các nội dung đã được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13 và 14 Điều 22 Luật Hợp tác xã năm 2003.)


Điều 12. Ban quản trị hợp tác xã


1. Số lượng thành viên Ban quản trị:....... người.


2. Nhiệm kỳ của Ban quản trị:.................. năm.


3. Quy chế hoạt động của Ban quản trị.


 (Hướng dẫn: 


1. Đối với hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành thì Điều lệ hợp tác xã thực hiện theo các quy định tại Điều 25 Luật Hợp tác xã năm 2003, điểm a và b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành thì Điều lệ hợp tác xã thực hiện theo các quy định tại Điều 25 Luật Hợp tác xã năm 2003, điểm a và b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003).


4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban quản trị.


(Hướng dẫn:


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại Điều 26 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung các tiêu chuẩn đối với thành viên Ban quản trị ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể đã được quy định tại Điều 26 Luật Hợp tác xã năm 2003, như: bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ, tuổi, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã.)


5. Quyền và nhiệm vụ của Ban quản trị hợp tác xã.


(Hướng dẫn:


1. Đối với hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành thì Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 1 Điều 27 Luật Hợp tác xã năm 2003.


Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung các quyền và nhiệm vụ cho Ban quản trị ngoài các quyền và nhiệm vụ đã được quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 1 Điều 27 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành thì Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m  khoản 1 Điều 27, điểm  b khoản 1 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003, điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung các quyền và nhiệm vụ cho Ban quản trị hợp tác xã ngoài các quyền và nhiệm vụ đã được quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 1 Điều 27, điểm b khoản 1 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003, điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.)


Điều 13. Chủ nhiệm hợp tác xã, Trưởng Ban quản trị hợp tác xã


(Hướng dẫn:


1. Đối với hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành thì quyền và nhiệm vụ của Chủ nhiệm hợp tác xã đồng thời là Trưởng Ban quản trị được áp dụng các quy định tại điểm a, b, c, d,  đ, e, g, h và k khoản 2 Điều 27, điểm b, c và đ khoản 2 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003.


Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung các quyền và nhiệm vụ cho Chủ nhiệm hợp tác xã đồng thời là Trưởng Ban quản trị ngoài các quyền và nhiệm vụ đã được quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và k khoản 2 Điều 27, điểm b, c và đ khoản 2 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành thì quyền và nhiệm vụ của Chủ nhiệm hợp tác xã được áp dụng theo các quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003; của Trưởng Ban quản trị hợp tác xã được áp dụng theo các quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003.


Điều lệ hợp tác xã có thể quy định bổ sung các quyền và nhiệm vụ cho Chủ nhiệm hợp tác xã ngoài các quyền và nhiệm vụ đã được quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003; cho Trưởng Ban quản trị hợp tác xã ngoài các quyền và nhiệm vụ đã được quy định  tại điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2003.)


Điều 14. Ban kiểm soát hợp tác xã


1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:....... người.


2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:.................... năm.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 2 và 4 Điều 29 Luật Hợp tác xã năm 2003, điểm a và b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.)


3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại Điều 26, khoản 3 Điều 29 Luật Hợp tác xã năm 2003.)


4. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát hợp tác xã.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 30 Luật Hợp tác xã năm 2003.)


CHƯƠNG IV
TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ


Điều 15. Vốn điều lệ của hợp tác xã


Vốn điều lệ hợp tác xã:........................... đồng VN.


(Hướng dẫn:


1. Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Nếu hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.)


Điều 16. Vốn góp của xã viên


1. Mức vốn góp tối thiểu, tối đa của xã viên


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 19, khoản 1 Điều 31 Luật Hợp tác xã năm 2003, khoản 2 và điểm c khoản 3  Điều 14 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003).


2. Hình thức góp vốn của xã viên


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003).


3. Thời hạn góp vốn của xã viên...................... tháng.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại điểm a, b và d khoản 3 Điều 14 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003).


4. Trả lại vốn góp cho xã viên:


a) Điều kiện trả lại vốn góp của xã viên:


(Hướng dẫn: 


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại khoản 11 Điều 18 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Việc trả lại vốn góp cho xã viên ra hợp tác xã phải căn cứ vào thực trạng tài chính của hợp tác xã sau khi quyết toán năm.)


b) Nghĩa vụ của xã viên khi được trả lại vốn góp.


(Hướng dẫn:


1. Điều lệ hợp tác xã có thể quy định xã viên chỉ được rút vốn góp và hưởng quyền lợi (nếu có) từ hợp tác xã sau khi thực hiện xong các nghĩa vụ đối với hợp tác xã như: hoàn trả các khoản nợ hợp tác xã, các khoản phí và các khoản nợ phải trả khác; các tổn thất phải bồi thường do phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm; chịu một phần các khoản lỗ sản xuất, kinh doanh, các khoản rủi ro khác trong hoạt động của hợp tác xã;


2. Trường hợp xã viên chuyển vốn góp, quyền lợi và nghĩa vụ của mình cho xã viên khác của hợp tác xã thì tổng số vốn góp của xã viên sau khi nhận chuyển nhượng không vượt quá 30% vốn điều lệ của hợp tác xã; trường hợp vốn góp và vốn nhận chuyển nhượng của xã viên vượt quá 30% vốn điều lệ do Đại hội xã viên gần nhất quyết định.)


c) Mức trả lại vốn góp của xã viên.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã có thể quy định mức trả lại vốn góp cho xã viên do Đại hội xã viên gần nhất quyết định.)


d) Hình thức trả lại vốn góp của xã viên.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định hình thức trả lại vốn góp cho xã viên như: trả lại vốn góp  bằng tiền, bằng hiện vật hoặc bằng cả tiền và hiện vật; rút vốn góp hoặc chuyển vốn góp cho xã viên khác của hợp tác xã hoặc chuyển vốn góp cho người khác không phải xã viên hợp tác xã nhưng có đủ điều kiện, tự nguyện gia nhập hợp tác xã và được hợp tác xã xem xét kết nạp vào hợp tác xã; các hình thức khác trả lại vốn góp.)


đ) Thời hạn trả lại vốn góp của xã viên.......... tháng (hoặc ngày).


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định số lần trả lại vốn góp và thời hạn trả lại vốn góp của xã viên.)


Điều 17. Thẩm quyền và phương thức huy động vốn


1. Thẩm quyền huy động vốn:


a) Thẩm quyền của Đại hội xã viên;


b) Thẩm quyền của Ban quản trị hợp tác xã;   


c) Thẩm quyền của Chủ nhiệm hợp tác xã.  


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định thẩm quyền huy động vốn đối với Đại hội xã viên, Ban quản trị và Chủ nhiệm hợp tác xã theo mức vốn vay, thời hạn vay, mục tiêu sử dụng vốn vay.) 


2. Phương thức huy động vốn.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định về phương thức huy động vốn của hợp tác xã như sau:


1. Vay vốn của các tổ chức tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật. 


2. Vay vốn của xã viên theo hình thức tín dụng được thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn tín dụng nội bộ hợp tác xã.


3. Được tiếp nhận và sử dụng các khoản trợ cấp của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.


4. Quyền và nghĩa vụ của xã viên đối với từng phương thức huy động vốn như quyền lợi từ việc vay vốn, cùng chịu trách nhiệm hoàn trả vốn, chia sẻ rủi ro, v.v...


5. Các phương thức huy động vốn khác.)


Điều 18. Nguyên tắc trả công


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định về nguyên tắc trả công đối với từng loại công việc như: trả công theo ngày; trả công theo tháng; trả công theo sản phẩm; trả công theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh; trả công đối với các chức danh: Trưởng Ban quản trị, thành viên Ban quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, cán bộ chuyên môn, lao động khác của hợp tác xã; nguyên tắc trả công khác.)


Điều 19. Trích lập các quỹ của hợp tác xã


1. Trích lập quỹ bắt buộc: 


a) Quỹ phát triển sản xuất
:......................% lợi nhuận sau thuế;


b) Quỹ dự phòng

:......................% lợi nhuận sau thuế.


2. Trích lập các quỹ khác
:......................% lợi nhuận sau thuế.


(Hướng dẫn: 


1. Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Điều lệ hợp tác xã có thể quy định lập các quỹ khác như: quỹ đào tạo, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng v.v... và  quy định tỷ lệ trích lập quỹ.)


3. Mục đích, phương thức quản lý và sử dụng các quỹ (nếu được thành lập).


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định mục đích, phương thức quản lý và sử dụng đối với từng quỹ được quyết định thành lập như: mở sổ sách kế toán thu, chi; quy định các khoản chi; quy chế công khai thu, chi; thẩm quyền và thủ tục chi; việc thanh, quyết toán quỹ v.v...).


Điều 20. Xử lý lỗ


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã áp dụng các quy định tại Điều 20 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.)


Điều 21. Chia lãi


1. Nguyên tắc chia lãi.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các nội dung quy định tại Điều 37 Luật Hợp tác xã năm 2003.)


2. Chia lãi theo vốn góp của xã viên.


(Hướng dẫn:  Điều lệ hợp tác xã quy định việc chia lãi theo vốn góp của xã viên tuỳ theo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm của hợp tác xã; Ban quản trị hợp tác xã chuẩn bị phương án chia lãi theo vốn góp trình Đại hội xã viên quyết định.)


3. Chia lãi theo công sức đóng góp của xã viên:


a) Tỷ lệ trích lãi được chia cho công sức đóng góp của xã viên:...................%.


b) Phương thức chia lãi theo công sức đóng góp của xã viên:


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định tỷ lệ trích lãi hàng năm của hợp tác xã chia cho xã viên theo công sức đóng góp và phương thức chia lãi trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã và kết quả hoàn thành công việc của xã viên.)


4. Chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã:


a) Nguyên tắc chia lãi:


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định nguyên tắc chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã như sau:


1. Mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã càng cao thì được chia lãi càng lớn.


2. Nguồn chia lãi được trích từ lãi dịch vụ của hợp tác xã cung cấp cho xã viên hoặc được trích từ tổng lợi nhuận sau thuế của hợp tác xã.)


b) Phương thức chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định phương thức chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã như: giảm giá, phí dịch vụ của hợp tác xã cung ứng cho xã viên hoặc chia lãi cho xã viên sau khi hợp tác xã quyết toán tài chính hàng năm v.v...)


Điều 22. Thể thức quản lý, sử dụng, bảo toàn và xử lý tài sản chung, vốn tích luỹ của hợp tác xã


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã thực hiện các quy định tại Điều 18 và 19 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003 và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng, bảo toàn và xử lý tài sản chung, vốn tích luỹ của hợp tác xã.)


CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 23. Xử lý vi phạm Điều lệ hợp tác xã và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ


1. Nguyên tắc xử lý vi phạm Điều lệ hợp tác xã.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã quy định cụ thể xã viên vi phạm Điều lệ hợp tác xã thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi hợp tác xã, nếu gây thiệt hại tài sản thì phải bồi thường.)


2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.


(Hướng dẫn: Điều lệ hợp tác xã có thể quy định:


1. Các tranh chấp kinh doanh, thương mại, lao động v.v... phát sinh  trong nội bộ hợp tác xã được giải quyết trên cơ sở hòa giải giữa xã viên với nhau và giữa xã viên với hợp tác xã theo nguyên tắc bình đẳng, hợp tác; trường hợp không giải quyết được thì trình Đại hội xã viên xem xét, quyết định.


2. Trường hợp Đại hội xã viên không giải quyết được tranh chấp thì đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ giải quyết tranh chấp đó.) 


Điều 24. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ hợp tác xã


(Hướng dẫn:


1. Điều lệ hợp tác xã áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hợp tác xã năm 2003.


2. Ban quản trị chuẩn bị phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ hợp tác xã trình Đại hội xã viên quyết định.


3. Sau khi biểu quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ hợp tác xã, hợp tác xã phải gửi Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung kèm theo biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.)   


Điều 25. Hiệu lực thi hành


1. Điều lệ hợp tác xã............................ được Đại hội xã viên thông qua ngày.... tháng..... năm..... và có hiệu lực thi hành kể từ ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


2. Ban quản trị hợp tác xã xây dựng quy chế, nội quy về quản lý sử dụng tài sản của hợp tác xã; sử dụng lao động; khen thưởng; xử lý vi phạm trong hợp tác xã; chế độ làm việc của Ban quản trị, Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã và các chức danh khác trong hợp tác xã.


3. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ hợp tác xã....... phải thông qua Đại hội xã viên.


4. Tất cả các xã viên hợp tác xã..... có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hợp tác xã.


5. Điều lệ hợp tác xã............ là văn bản pháp lý của hợp tác xã được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh và toàn thể xã viên hợp tác xã.


TM. Ban quản trị Hợp tác xã


		TÊN HỢP TÁC XÃ


----------------


Số:......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT


1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:


		

		Số lượng thành viên đối với LHHTX

		Số lượng xã viên



		

		

		Tổng số xã viên

		Cá nhân

		Đại diện hộ gia đình

		Đại diện pháp nhân



		

		

		

		Tổng số

		Công dân

		Cán bộ, công chức đương nhiệm

		

		



		

		

		1=2+5+6

		2=3+4

		3

		4

		5

		6



		- Hợp tác xã *

		

		

		

		

		

		

		



		- Liên hiệp hợp tác xã

		

		

		

		

		

		

		



		1. Tên hợp tác xã thành viên thứ nhất

		

		

		

		

		

		

		



		2. Tên hợp tác xã thành viên thứ hai


.......

		

		

		

		

		

		

		





* Hợp tác xã............. là thành viên của liên hiệp hợp tác xã ................................


2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:


		Họ và tên (ông/bà)

		Ngày sinh

		Nơi thường trú

		Chức danh



		Ban quản trị HTX/Hội đồng quản trị LHHTX

		

		

		



		Ban kiểm soát

		

		

		





........, ngày..... tháng..... năm......


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ


(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã


6.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần  hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức làm lại.


Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được uỷ quyền đi đăng ký kinh doanh xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo  trình UBND xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã .


Trong quá trình thẩm định nếu nội dung hồ sơ không đạt thì thông báo cho tổ chức bằng văn bản gửi theo đường bưu điện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.


c) Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí; ký vào phiếu trả kết quả và sổ theo dõi.    


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


· Thông báo lập chi nhánh văn phòng đại diện (theo mẫu);


· Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;


· Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã (Hợp tác xã);


· Quyết định của Ban quản trị và Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên  về thành lập chi nhánh; văn phòng đại diện bao gồm: Địa điểm; ngành nghề và người đứng đầu của chi nhánh, văn phòng đại diện”;


- Nếu Chi nhánh Hợp tác xã- ĐKKD ngành nghề có điều kiện thì phải kèm theo: Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, Chứng chỉ hành nghề và bản sao chứng minh thư nhân dân của Trưởng chi nhánh hoặc phó chi nhánh;


- Văn bản uỷ quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


6.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.


6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


6.8. Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 100.000 đồng/1 lần cấp.


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (có mẫu kèm theo).


6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Trong trường hợp hợp tác xã đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.


b) Trong trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.


c) Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành, nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.


d) Trường hợp hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề có điều kiện:


- Đối với ngành, nghề phải có giấy phép kinh doanh thì hợp tác xã chỉ được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh( Việc cấp Giấy phép kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật được tiến hành độc lập với việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã).


- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không cần giấy phép thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.


- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày hợp tác xã kinh doanh nghành, nghề có điều kiện đòi hỏi phải có giấy phép kinh doanhdo cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp cho hợp tác xã  phải gửi bản sao đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.


6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003.

Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ, ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.

Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

Nghị định số 139/ 2007/ NĐCP ngày 05/9/2007 của Chính Phủ “hướng dẫn chi tiết  một số điều của luật Doanh nghiệp. 


Thông tư số 02/2006/TT-BKH ngày 13/02/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã;


Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ  về hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của chính phủ về chề độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.


Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.

Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

		TÊN HỢP TÁC XÃ


--------------


Số:..................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh ....................


1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) .....................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................................................


Do: (ghi tên cơ quan đăng ký kinh doanh)......................Cấp ngày:....../....../...............................


Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................................


Điện thoại:.................................................. Fax:...........................................................................


Email:.......................................................... Website:.................................................................


Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................................................


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)


........... ........ Nam/Nữ............................................................................................................
…..


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: .................................................................................


Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:.................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................


Đăng ký lập chi nhánh/văn phòng đại diện với nội dung sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)...........................................................


Địa chỉ:..........................................................................................................................................


Điện thoại:....................................................... Fax:.....................................................................


Email:................................................................Website:.............................................................


2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh/nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:...............................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:..............Nam/Nữ................................


Sinh ngày:....../....../....... Dân tộc:..................... Quốc tịch:..........................................................


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..................................................................................


Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:..................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................


Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................


Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


		Kèm theo thông báo:


..........................

		........, ngày....... tháng....... năm........


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ


(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





7. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (trường hợp bị hư hỏng)


7.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần  hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức làm lại.


Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được uỷ quyền đi đăng ký kinh doanh xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo  trình UBND xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã .


          Trong quá trình thẩm định nếu nội dung hồ sơ không đạt thì thông báo cho tổ chức bằng văn bản gửi theo đường bưu điện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.


c) Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí; ký vào phiếu trả kết quả và sổ theo dõi.    


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


7.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy  đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;


- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của chi nhánh, văn phòng đại diện;


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã (Bản gốc). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


7.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.


7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


7.8. Lệ phí: Phí cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã: 20.000 đồng/1 lần cấp.


7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, quy định về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.


Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

8. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (trường hợp bị mất)


8.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần  hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức làm lại.


Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được uỷ quyền đi đăng ký kinh doanh xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo  trình UBND xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã .


           Trong quá trình thẩm định nếu nội dung hồ sơ không đạt thì thông báo cho tổ chức bằng văn bản gửi theo đường bưu điện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.


c) Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí; ký vào phiếu trả kết quả và sổ theo dõi.    


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


8.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:



· Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của chi nhánh, văn phòng đại diện;


· Giấy đề nghị đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;


· Giấy khai báo mất kèm theo xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;


· Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo việc mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo;


- Văn bản uỷ quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


8.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.


8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


8.8. Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần cấp.


8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, Hợp tác xã phải khai báo với cơ quan Công an nơi mất Giấy chứng nhận kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và được cơ quan Công an xác nhận bằng văn bản; đồng thời thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và thông báo trên báo in hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương ba số liên tiếp. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu hợp tác xã không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đã mất thì hợp tác xã đề nghị cơ quan đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.


8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, quy định về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.


Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

9. Cấp Giấy chứng nhận đăng kinh doanh của hợp tác xã (thay đổi địa điểm kinh doanh)


9.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần  hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức làm lại.


Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được uỷ quyền đi đăng ký kinh doanh xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo  trình UBND xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã .


             Trong quá trình thẩm định nếu nội dung hồ sơ không đạt thì thông báo cho tổ chức bằng văn bản gửi theo đường bưu điện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.


c) Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí; ký vào phiếu trả kết quả và sổ theo dõi.    


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


9.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu);


- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã;


- Quyết định của Ban quản trị và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã;


- Bản chính giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã;


- Văn bản uỷ quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có). 


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


9.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                  


9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.


9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


9.8. Lệ phí: Phí cấp xác nhận thay đổi: 20.000 đồng/lần.


9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có mẫu kèm theo).


9.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh mới và thực hiện đăng ký kinh doanh mới theo TTHC Cấp Giấy chứng nhận ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (quy định tại điều 15 Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã).


9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003.

Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ, ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.

Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.

		TÊN HỢP TÁC XÃ


--------------


Số:......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ


Kính gửi:
- Cơ quan đăng ký kinh doanh ..............................





- .............................................................................


1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................


Do: ................................................................................... Cấp ngày:...../...../....


Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................


Điện thoại:.................................................... Fax:............................................


Email:.................................................................. Website:..............................


Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................................


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...................................................................................Nam/Nữ.......................


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ......................................................


Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:......................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................


Thông báo:


..........................................................................................................................


..........................................................................................................................


..........................................................................................................................


..........................................................................................................................


..........................................................................................................................


.........................................................................................................................


Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


		Kèm theo thông báo:


..........................

		......, ngày..... tháng....... năm......


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ


(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





10. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi, bổ sung, ngành nghề hợp tác xã)


10.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Tổ chức hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần  hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để tổ chức làm lại.


Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được uỷ quyền đi đăng ký kinh doanh xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo  trình UBND xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã .


             Trong quá trình thẩm định nếu nội dung hồ sơ không đạt thì thông báo cho tổ chức bằng văn bản gửi theo đường bưu điện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.


c) Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí; ký vào phiếu trả kết quả và sổ theo dõi.    


Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


10.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu);


· Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã;


· Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã;


· 
